
Ký bời: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG ỬY BAN NHÀN DÂN. ỦY 
BAN NHẢN DẪN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 14-11-2024 11:41:49 +07:00 

2 CÔNG BÁO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 

(Tiếp theo Công báo số 413 + 414) 
t 

STT TÊM ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊM ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

116 ĐƯỜNG SỐ 625 CAO THỊ BÈO RANH XẰ TẲN AN HỘI 4.900 

117 ĐƯỜNG 626, 627 TRỌN ĐƯỜNG 5.400 

118 LÊ THI CHỪNG, ĐƯỜNG 
628 TRỌN ĐƯỜNG 4.300 

119 ĐƯỜNG TRUNG VIÉT QUỐC LỘ 22 NGUYỄN THỊ RÀNH 4.300 
120 CÂY TRẮC NGUYỄN VĂN KHẠ TỈNH LỘ 15 5.400 

121 NGUYỄN THỊ NGỌT NGUYÊN THỊ NÊ ĐƯỜNG NGUYỄN 
VÃN KHẠ 6.800 

122 NGUYỄN THỊ ĐÓ TÌNHLỘ 15 ĐƯÒNG NGUYỄN THỊ 
NÊ 5.400 

123 ĐƯỜNG SÔ 436 ĐƯỜNG NGUYỄN VẢN 
KHẠ 

ĐƯỜNG NGUYỀN 
VẮN KHẬ 4.900 

124 NGUYÊN THỊ CHẮC TÌNH LỘ 15 ĐƯỜNG HUỲNH THỊ 
BẰNG 5.400 

125 LÝ THỊ CHỪNG TỈNH LỘ 15 
cuól ĐƯỜNG (HẾT 
TUYÉN) (GIÁP XÃ 
PHẠM VĂN CỘI) 

5.400 

126 NGUYỄN THỊ CHÂU TlNHLỘ 15 TÌNH LỘ 15 5-400 

127 ĐƯỜNG SỐ 813 TiNHLỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT 
TUYẾN) 4.400 

128 VÕ THỊ MẸO TỈNH LỘ 15 KÊNH TRẼN (HẺT 
TUYÉN) 4.400 

129 VÕ THỊ BÀNG TỈNH LÔ 15 TRUNG LAP 5.400 

130 CÁNH ĐỒNG DƯỢC TÌNH LỘ 15 CUÓI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 4.300 

131 ĐƯỜNG BÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẲNG 5.700 

132 ĐƯỜNG SỐOỈ ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SÓ 414 5.700 

133 ĐƯỜNG SỔ 28 TÌNH LỘ 2 RANH XÃ TẤN 
THÒNG HÔI 5.700 

134 ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯÒNG BÀU GIÃ 5.700 

135 ĐƯỜNG SỐ 406 TỈNH LỘ 2 cuỏl ĐƯỜNG (HÊT 
TUYỂN) 5.700 

136 LÊ THỊ TRUYỀN ĐƯÒNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYÊN THỊ 
LẮNG 5.700 

137 ĐƯỜNG SỐ 409 TÌNH Lộ 2 ĐƯỜNG SUỎI LỘI 5.700 

138 LÊ THỊ NGÀ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG TRÀN VÃN 
CHÀM 5.700 

139 ĐƯỜNG SỎ 414 TÍNH LỘ 2 RANH XÃ TÀN 
THÔNG HÔI 5.700 

140 MAI THỊ BUỘt TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỎ 417 5.700 
141 ĐƯỜNG SỐ 417 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY DÀI 5.700 
142 ĐẶNG THỊ DỢT TỈNH Lộ 8 KỀNH N31A-17 5.700 
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tí 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẾM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

ơ) (2) (3) (4) (Sì 
143 NGUYỀN THỊ XẠNH TÌNH LỘ 8 RANH ĐÒNG DÙ 5.700 
144 ĐƯỜNG SỐ 420 TỈNH LỘ 8 KÊNH T31A-17 5.700 
145 TRẰN THỊ TIA TÌNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BẢI 5.700 

146 ĐƯỜNG SỐ 426 TÌNH LỘ 8 KÊNH NỘĨ ĐÒNG ÁP 1 
XẢ PHƯỚC VlNH AN 5.700 

147 LÊ THỊ CHÍNH ĐƯỜNG SUỐI LỘĨ ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẢNG 5.700 

148 ĐƯỜNG SỐ 430 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẮNG 

CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÊN) 5.700 

149 NGUYỄN THỊNÍ TÌNH LỘ 8 {TÂM 
TRUNG) 

cuôĩ ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 9.200 

150 ĐƯỜNG NGUYẼN VÃN 
HOÀI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG 

NGHIÊP TẤY BẮC 14.900 

151 ĐƯỜNG SỐ 355 QUỐC LỘ 22 KÊNH N46 6.700 

152 TRẲN THỊ BÀU QUỐC LỘ 22 DƯỜNG LÊ MINH 
NHỰT 6.700 

153 ĐƯỜNG SÓ 364 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG LÊ MINH 
NHỰT 5.900 

154 ĐƯỜNG SỚ 365 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363 6.700 

155 NGUYỄN THỊ Rồ TĨNH LỘ 8 CUÓI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÊN) 6.700 

156 ĐƯỜNG SÓ 369 KÊNH N46 RANH XÃ PHƯỚC HIỆP 6.700 

157 LÊ THỊ DỆT QUỚC Lộ 22 ĐƯỜNG SỔ 377 10.200 
158 ĐƯỜNG SỐ 374 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SÓ 377 10.200 

159 NGUYỄN THỊ HẸ TÍNH LỘ 7 CUỐI ĐƯỜNG (HẾT 
TUYÉN) 4.300 

160 TRẰN THỊ NỊ TỈNH LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG (HÊT 
TUYẾN) 4.300 

161 ĐƯỜNG SỐ 710 TÌNH Lộ 2 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG 4.300 

162 ĐƯỜNG SỐ 711 TỈNH LỘ 2 CƯỎI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 4.300 

163 PHẠM THỊ ĐIỆP ĐƯỜNG TRƯNG LẬP ĐƯỜNG Vỏ VĂN ĐIỀU 4.900 

164 TRUNG HƯNG ĐƯỜNG TRUNG LẬP KÊNH CHÍNH ĐÔNG 5.000 
165 HUỲNH THỊ ĐỪNG DƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG SỐ 726 4.300 

166 TRÂN THỊ ĐÁNG KÊNH N25 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÉNÌ 4 300 

167 ĐẶNG CHIÊM NGUYỄN VẪN KHẠ GIÁP HÀI 11.000 

168 ĐƯỜNG 12B ĐỎ ĐÌNH NHẢN ĐƯỜNG SỐ 12A 7.300 

169 ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 VŨ DUY CHÍ NGUYÊN VẢN NI 7.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐỂN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

m (2) (3) (4) (5) 

170 ĐƯỜNG SỐ 8A NGUYỄN THỊ TRIỆU DƯỞNG NHỰA KHU 
PHÓ 2 7.300 

171 LÊ CẰN NGUYỀN THỊ TRIỆU DƯỜNG NHựA KHƯ 
PHỐ 2 9.700 

172 NGUYỄN THỊ SẴNG TRỌN ĐƯÒNG 13.100 

173 . ĐƯỜNG 183 NGÃ BA BÌNHMỲ BÊN DÒ (GIÁP TÌNH 
BÌNH DƯƠNG) 12.000 

174 VÕ THỊ TRÁI KÊNH NỘI ĐÒNG ÂP 1, 
XÃ PHƯỎC VĨNH AN 

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẢNG 5.700 

175 VỔ THỊ LỢI ĐƯỜNG NGUYÊN THỊ 
LẮNG ĐƯỜNG SỐ 430 5.700 

176 TRÀN THỊ HẢI ĐƯỜNG LÊ MINH 
NHỰT 

ĐƯỜNG LÊ MINH 
NHƯT 5.100 

177 CAO THỊ BÈO QUỐC LỘ 22 PHẠM THỊ IHÀNG 5.000 

178 PHẠM THỊ THẢNG ĐƯỜNG CÂY TRÔM -
MỶ KHÁNH 

ĐƯỜNG CẦY TRÔM -
MỸ KHÁNH 5.000 

179 PHẠM THỊ THUNG QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG CÂY TRÒM -
MỸ KHÁNH 5.400 

180 
ĐƯỜNG DI (TRONG KHU 
TẢI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 
3) LỘ GIỚI 

13.700 

181 
ĐƯỜNG NB1 (TRONG 
KHU TẢI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI 3) 

16.900 

182 
ĐƯỜNG NB2 (TRONG 
KHU TẢI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI 3) 

16.900 

183 
ĐƯỜNG NB3 (TRONG 
KHU TÁI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI 3) 

13.700 

184 
ĐƯỜNG NB4, NB5 
(TRONG KHU TÁI ĐÍNH 
Cư VÀNH ĐAI 3) 

13.700 
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Phụ lục 2  

BẢNG 8 
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1 /c*1̂  Đơn vj tính: 1.000 đèng/m2 

ẻ_Z-<ị>ỹ/ 7̂3̂ : 

STT " T Ê N  Đ Ư Ờ N G  
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT " T Ê N  Đ Ư Ờ N G  TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỎI) 

GIÁ ĐÁT 

(V (2) m (4) (5) 

1 
ĐƯỜNG 1 
(KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SÔ 6 - LỒ 

SỐ 4} 
ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 6 84.200 

2 
ĐƯỞNG 10 
(KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ 
SỔ 4) 

ĐƯỜNG SÓ 4 ĐƯỜNGSÓl 75.800 

3 ĐƯỜNG 11A (KDC DƯƠNG HỎNG 9B4) ĐƯỜNG 4A ĐƯỜNG 6A 99.000 

4 ĐƯỜNG 11A, 
(KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯÒNG SỐ 14 66.600 

5 ĐƯỜNG 13A, (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNGSÓ 1 8 ĐƯỜNG SÓ 20 68.900 

6 ĐƯỜNG 2 (KDC SÕNG ÕNG LỚN - KCN 
SÓ tì - LỐ SỐ 4) ĐƯỜNG SỎ 5 CUÓI ĐƯÒNG S4.200 

7 ĐƯỜNG 3 (KDC SÔNG ÕNG LỞN - KCN 
SỐ 6 - LÔ SỎ 4) ĐƯỜNG SÒ 6 ĐƯỜNG SỐ 8 71.200 

8 DƯỜNG 4 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN 
SÓ 6 - LÔ só 4) ĐƯÒNG SÓ5 ĐƯỜNG SỐ 10 75,800 

9 ĐƯỜNG 4A (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SÓ 13 ĐƯỜNGSỒ 11 77.300 

10 ĐƯỞNG 5 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - K.CN 
SÓ 6 - LÔ SỎ 4) 

NGUYÊN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỔ 10 91.800 

11 ĐƯỜNG 5 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC 
NĂNG SÔ 7) ĐƯỜNG SỐ 6 PHẠM HỪNG 76.500 

12 
ĐƯỜNG 6 (KDC SỔNG ỒNG LỚN - KCN 
SỐ 6 - LÔ SÔ 4) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỔ 1 78.800 

13 ĐƯỜMG 6A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỚ 11 75.800 

14 ĐƯỜNG 6B {KDC DƯƠNG HÓNG 9B4) ĐƯỞNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỔ 11 77.300 

15 ĐƯỜNG s (KDC SÔNG ÔNG LỞN - KCN 
SỐ 6 - LÔ SỐ 4) ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SỐ 3 75.800 

16 ĐƯỜNG C5/22 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NÃNG SỐ 7) C5/18 ĐƯÒNGSỐ 6 53.600 

17 ĐƯỜNG C6 (KDC HĨM LAM - KHU 
CHỨC MẢNG SÓ 7) ĐƯỜNG SỔ 6 CUÔI TƯYÉN 53.600 

18 ĐƯỜNG SỔ L (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỎ 12 107,100 

19 ĐƯỞNG SÓ 1 (KĐC DƯƠNG HÔNG 9Đ4) NGUYẺN VĂN 
LINH ĐƯỜNGSÓ 8 107.100 

20 ĐƯỜNG SỔ 1. {KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỎ 24 82.600 
21 ĐƯỜNG SỔ 1, ÍKDC TRƯNG SON) ĐƯỜNG SÓ 9A ĐƯỜNG SỐ 4 92.600 
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STT TÊN DƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
<Đ1ỀM I>ẢU) 

ĐẺN 
(ĐIẺMCUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

(Ụ m m (4) (5) 

22 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC BÌNH HƯNG) QUỐC LỘ 50 RANH XA 
PHONG PHÚ 91.800 

23 DƯỜNG SỔ 10 (KDC DẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ I ĐƯỜNG SỔ] 1 77.300 
24 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ9A ĐƯỜNG SỐ 3 88.700 

25 ĐƯỜNG SỐ ỉ OA (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SÓ 11C ĐƯỜNG SỐ 11 75.800 

26 ĐƯỞNG SỐ 1GA (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNGSỒ 7 88.700 
27 ĐƯỜNG SÔ 10B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÒ 9A ĐƯỜNG SỐ 1 88.700 
28 ĐƯỜNG SỎ 11 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SÒ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 68.100 
29 ĐƯỜNG SÓ 11 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNGSỒ8 ĐƯỜNG SỔ 12 77.300 

30 ĐƯỜNG SỎ 11 (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) NGUYỄN VÃN 
LINH ĐƯỜNG SỐ8 77.300 

31 ĐƯỜNG SỔ 11 (KDC HIM LAM 6A) NGUYỄN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 14 91.800 

32 ĐƯỜNG SỔ 11B (KDC ĐẠI PHÚC 9BS) ĐƯỜNG SỎ 12 ĐƯỜNG SỐ] 0A 78,800 

33 ĐƯỜNG SỐ 11C (KDC ĐẠI PHÚC 9BS) ĐƯỜNG SÓ 10 ĐƯỜNG SÓ 11B 78.800 

34 ĐƯỜNG SÓ 12 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÔ 11 ĐƯỜNG SÔ 19 68.100 
35 ĐƯỜNG SÓ 12 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SÒ] ĐƯÒNG SÔ 11 81.500 
36 ĐƯỜNG SÓ 13 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÓ 24 ĐƯỜNG SỔ 14 68.100 
37 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC ĐẠI PHÚC 9BS) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 8B 7R.S00 

38 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC DU ONG HỒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ s 78.800 

39 ĐƯỜNG SỔ 13 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÓ 14 ĐƯỜNG SỐ 24 84.200 
40 ĐƯỜNG SÓ 14 (KDC BÌNIỈ HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG SỐ 15 53.600 
41 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC H]M LAM 6A) ĐƯỜNG SÔ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 76.500 
42 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC BÌNH HƯNG] ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 18 68.100 

43 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NẢNG SỐ 7) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG CAO LỔ 53.600 

44 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÒ 26 ĐƯỜNG SỐ 14 68.900 
45 ĐƯỜNG SỒ 16 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÒ 21 ĐƯỜNG SÔ 13 68.100 
46 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÔ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 84.200 
47 ĐƯỜNG SÓ 17 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG só 22 ĐƯỞNGSỐ 2 68ễỈOO 

48 ĐƯÒNG SÔ 17 (KDC HIM LAM - KI IU 
CHỨC NĂNG SỚ 7) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG CAO LÕ 53.600 

49 ĐƯỜNG SỎ 17/5 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NÀNG SỔ 7) ĐƯỜNG SỐ 17 CƯÓI TUYẾN 53.600 

50 ĐƯỜNG só 18 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG só 19 68.100 
51 ĐƯỜNG SÓ 18 (KDCH1M LAM 6A) ĐƯỜNG SỔ 11 ĐƯỜNG SỔ 15 84.200 
52 ĐƯỜNG SỐ 19 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SÔ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 68.100 
53 ĐƯỜNG SỎ 1A, ÍKDC TRƯNG SƠN} ĐƯỜNG SỐ 1 DƯỜNG SỔ 1 99.500 
54 ĐƯỜNG SỒ 1B, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 6 DƯỜNG SỐ1C 88.700 
55 ĐƯỜNG SỎ 1C, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỚ 4A 88.700 
56 ĐƯỜNG SỐ 1D, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÔ 6D ĐƯỜNG SỚ 6A 88.700 
57 ĐƯỜNG SỐ 1E, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ8A ĐƯỜNG SỐ 7 88.700 
58 ĐƯÒNG SÓ 1F, (KDC TRUNG SƠN) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 88.700 
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TỂN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

srr TỂN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỎI) 

GIÁ ĐẨT 

<v (3) (4) (S)  
59 ĐƯỞNG SỐ 2 

(KDC DƯƠNG HỒNG 9B4Ì ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỐ 11 78.800 

60 ĐƯỜNG SỐ 2, ÍKDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỚ 1 ĐƯỜNG SỐ 21 65.800 
61 ĐƯỜNG SỐ 2, (KDC TRUNG SƠNì ĐƯỜNG SÓ 9A ĐƯỜNG SỐ 4 88.700 
62 ĐƯỜNG SỐ 20 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 13 ĐƯỜNG SỔ 17 68.100 
63 ĐƯỜNG SỎ 20 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÓ 11 ĐƯỚNG SỔ 15 76.500 
64 ĐƯỞNG SÓ 21 ÍKDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 75.000 
65 ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SỎ 21 ĐƯỜNG SÔ 1 68.100 
66 ĐƯỜNG SỐ 22 {KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỎ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 91.800 
67 ĐƯÒNG SỔ 24 (KDC BÌNH HƯNG) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯÒNG 68.100 
68 ĐƯỜNG sứ 24 fK.DC HIM LAM 6A) TRON ĐƯỜNG TRON ĐƯÒNG 76.500 
69 ĐỰỜNG SỐ 26 ÍKDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNGsó11 ĐƯỜKG SÓ 15 84.200 

70 DƯỜNG SÓ 2A (KDC DƯƠNG HỎNG 
9B4) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỒ 11 77.300 

71 ĐƯỜNG SÓ 2A. {KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỒ2 ĐƯỜNG Sỏ 2 88,700 
72 ĐƯỜNG SÔ 2B. (KDC TRƯNG SƠN) DƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỔ 2 88.700 
73 ĐƯỜNG SÔ 3 (KDC BÌNH HƯNG) DƯỜNG SỎ 8 ĐƯỜNG SỔ 4 68.100 

74 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỬC NẢNG SỐ 7) ĐƯỜNG SỚ 15 CUỐI TUYẾN 53.600 

75 ĐƯỜNG SỐ 4, (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNGSÓ1 ĐƯỜNGSÓ 7 68.100 
76 ĐƯỜNG SÓ 4, (KDC TRUNG SON) TRON DƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 103.300 
77 ĐƯỜNG SỐ 4A, (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯÒNG 1B 88.700 
78 ĐƯỜNG SỎ 5 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỎ 7 ĐƯỜNG SỎ 1E 88.700 
79 ĐƯỜNG SỚ 5, (KDC ĐÌNH HƯNG) DƯỜNG SỞs ĐƯỜNG SỐ 4 68.100 
80 ĐƯỜNG SỐ 5A (KDC TRUNG SƠN) DƯỜNG SỔ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 88.700 

SI ĐƯỜNG SỐ 5A.B.C (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯÒNGSỔ 4 68.100 

82 ĐƯỜNG SÔ 5B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNGSÓ sc ĐƯỜNG SỐ s 88.700 

83 ĐƯỜNG SỐ 5C (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ1E ĐƯÕNG SỐ 10A 88.700 

84 ĐƯỜNG SỒ 6 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SÓ 21 68.100 
£ 

ĐƯỜNG SỒ 6 (KDC HIM LAM - K HU TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 68.900 CHỨC NĂNG SÓ 7) TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 68.900 
86 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÓ 9A ĐƯỜNG SỐ Ỉ 97.900 
87 ĐƯÒNG SỐ 6A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 1A ĐƯỜNG SỐ 3 88.700 
88 ĐƯỜNG SÔ 6B ÍKDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 88.700 
89 ĐƯÒNG SỎ 6C (KDC TRƯNG SdNÌ ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỞNG SỔ 7 88.700 
90 ĐƯỜNG SÓ 6D (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SỎ1A ĐƯỜNG SÔ 3 88,700 
91 ĐƯỜNG SÔ 7 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SÔ 2 68.100 
92 ĐƯỜNG SÓ 7 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG Sỏ 12 ĐƯỜNG SỐ 1C 88.700 

93 ĐƯỜNG SÓ 7A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ9A NGUYẺN VẪN 
LINH 

88.700 

94 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC BÌNH HƯNG) DƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SÓ 19 68.100 
95 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SÕI ĐƯỜNG SỐ 11 81.500 

96 ĐƯỜNG SÓ s (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ ỉ ĐƯỜNG SỐ 11 81.500 

97 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SÓ9A 114.800 
98 ĐƯỜNG SỐ 8A ÍKDC ĐẠI PHỨC 9B8) ĐƯỜNG SỔ 13 ĐƯỜNG SỐ 11 77.300 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
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(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (S) 
99 DƯỜNG SÔ8A(KDCTRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỎ 12 ĐƯỜNGSÓ 3 88.700 
100 ĐƯỜNG SỐ 8B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8Ì ĐƯỜNG SỚ 13 ĐƯỜNG SỐ 11 78-800 
101 ĐƯỜNG SÓ 8B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 1E ĐƯỜNG SỐ IF 88.700 
102 ĐƯỜNG SỐ 8C (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 7 ĐƯỜNG SỐ 5 88.700 
103 ĐƯỜNG SÒ 9 {KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG só 24 68.100 

104 ĐƯỜNG SÔ 9 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SỐ 7) ĐƯỜNG SỔ 6 PHẠM HỪNG 145.400 

105 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SÒ 4 ĐƯỜNG SÓ 10 88.700 

106 ĐƯÒNG SỐ 9A (KDC TRƯNG SON) NGƯYẼN VẢN 
LINH 

CẢU KẼNH 
XÁNG 153.000 

107 PHẠM HÙNG RANH QUẬN 8 NGUYÊN VĂN 
LINH 88,000 

108 PHẠM HỪNG NGUYỄN VĂN 
LỈNH 

RANH HUYỆN 
NHÀ DÈ 72.700 

109 QUÓC LỘ 5 Ũ RANH QUẬN 8 "NGUYỄN VĂN 
LINH 69,400 

110 BÙI VÃN QUỚI 
(HẺM C7B) 

ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

CAO LÕ, QUẠN 
8 45.900 

111 HUỲNH THỊ BÀY (HÈM C7) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG C7/2A 45.900 

112 HUỲNH VẢN THIỆU (HỀM C7C) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CẢU TÁM NÓ 45.900 

113 NGÔ VĂN SỜ (HẺM C7D) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CUỐI HÈM 45.900 

114 NGUYỄN THỊ BA (HẺM C5) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN 8 45.900 

115 NGUYỄN THỊ NĂM (HẺM 3 ] C5/18) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN s 45.900 

U6 PHẠM THỊ ] IƠN (HẺM C6) ĐƯỜNG PHẠM 
HỪNG CUỐI HÈM 45.900 

117 TRẰN TRƯỜNG CUNG (HẺM C9-C10) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG C9/7C22 45.900 

118 KÊNH RAU RÁM 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM RANH TINH 

LONG AN 7.700 

119 KINH 5 
(BỜ TRẢI VÀ BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM RANH TINH 

LONG AN 7.700 

120 LIÊN ẮP 1-2 BÌNH LỢI CẢU BÀ TỴ CẢU SÁU OẢNH 11.000 

121 TRƯƠNG VĂN ĐA CÀU BÀ TỴ RANH LONG AN 11.000 

122 VƯỜNTHƠM CÀU XÁNG RANH TINH 
LONG AN 12,700 

123 ĐƯỜNG KÊNH BÀY QUÉ 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYÊN 6.800 

124 ĐƯỜNG KỀNH THÀY THUÓC (BÒ 
ỊPHẢD 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN cuồl 
TUYẾN 

tì.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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GIẢ ĐẲT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

125 ĐƯỜNG KÊNH THÂY THUÕC (BỜ 
TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYỂN 6.800 

126 ĐƯỜNG DÃN CÂU KÊNH XÁNG NGANG 
ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÉT 
NÓI Từ CẢU 
KÊNH XÁNG 
NGANG QUA 
RANH LONG AN 

7.700 

127 ĐƯỜNG HẺM C1 ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẢY 1 

ĐƯỜNG KẾNH 
3À Bừu 6.800 

128 ĐƯỜNG HẺM C1 ỉ ĐƯỜNG KÊNH 
7 ĐƯỜNG KÊNH 8 6.800 

129 ĐƯỜNG HẺM C3 ĐƯỜNG KÊNH 
XÃ TĨNH 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẰY 1 6.800 

130 ĐƯÒNG HẺM C4 DƯÒNG KÊNH 
XÀ TĨNH ĐƯỜNG KÊNH 1 6.800 

131 ĐƯỜNG HẺM C5 ĐƯỜNG KÊNH 
I ĐƯÒNG KÊNH 2 6.800 

132 ĐƯỜNG HẺM C7 ĐƯÒNG KÊNH 
3 ĐƯÒNG KÊNH 4 ó.800 

133 ĐƯỜNG HẺM C8 ĐƯỜNG KÊNH 
4 ĐƯỜNG KỀNH 5 6.800 

134 ĐƯỜNG HẺM C9 ĐƯỜNG KÊNH 
5 ĐƯỜNG KÊNH 6 6.800 

135 ĐƯỜNG HẺM D2 ĐƯỜNG KÊNH 
9 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 6.800 

136 ĐƯỜNG HEM D4 ĐƯỜNG KẼNH 
11 

ĐƯỜNG KÊNH 
12 

6.800 

137 ĐƯỜNG HẺM D5 ĐƯỜNG KÊNH 
12 

ĐƯỜNG KÊNH 
13 6.800 

138 ĐƯÒNG KẺNH 06 ÁP 
(BỜ PHÀI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
LIÊN VÙNG KÊNH 11 7,700 

139 ĐƯỜNG KÊNH 06 ÁP 
(BÒ TRÁI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
LIÊN VÙNG KẺNH 11 7.700 

140 ĐƯỜNG KÊNH 1 
(BỞ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN cuổl 

TUYÉN 7.700 

141 ĐƯỜNG KÊNH 1 
(ĐÒ TRẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CƯÓI 

TUYÉN 7.700 

142 ĐƯỜNGK£NH10 
(BỜ PHÀ1) VƯỜNTHƠM DÉN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

143 ĐƯỜNG KÊNH 10 
(BÒ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUỒI 

TUYÊN 7.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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(ĐIÈM cuớl) 
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(I) (2) (3) <4) (5) 

144 ĐƯỜNG KÊNH 1 ỉ 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN cuôl 

TUYẾN 7.700 

145 
ĐƯỜNG KÊNH 11 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐEN CUOI 

TUYẾN 7.700 

146 ĐƯỜNG KÊNH 12 
(BÒ PHẢI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

DƯỜNG KÊNH 
Tư ĐỨC 7.700 

147 ĐƯỜNG KÊNH 12 
(BỜ TRẢI) 

ĐƯÒNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
TU' ĐỨC 7.700 

148 ĐƯỜNG KÊNH 13 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

149 DƯỜNG KÊNH 13 
(B Ờ TRÁ ỉ) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

150 ĐƯỜNG KÊNH2 
(BỜ PHẢI) VƯỜNTHƠM ĐÊN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

I5Ỉ ĐƯỜNG KÊNH 2 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYÊN 7.700 

152 ĐƯỜNG KÊNH 3 
(BỜ PHÁI) VƯỜNTHOM ĐÉN CUỐI 

TUYÊN 7,700 

153 
ĐƯỜNG KẺNH 3 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

154 ĐƯỜNG KÊNH 4 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYÊN 7.700 

155 ĐƯỜNG KÊNH 4 
(BỜ TRẢI) VƯÒNTHOM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN' 7.700 

156 ĐƯỜNG KÊNH 6 
(BỜ PHẢI) VƯỜNTHƠM ĐẾN CUỐI 

TUYÊN 7.700 

157 ĐƯỜNG KÊNH 6 
(BỞ TRÁI) VƯÒN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

158 ĐƯỜNG KÊNH 7 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯÒNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 7.700 

159 ĐƯỜNG KÊNH 7 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 7.700 

160 ĐƯỜNG KÊNH 8 
{BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUOĨ 

TUYẾN 7.700 

161 ĐƯỜNG KỀNH 8 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐỂN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

162 ĐƯỜNG KÊNH 9 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUÓI 

TUYẾN 7.700 

163 ĐƯỜNG KÊNH 9 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYỂN 7.700 

164 ĐƯỜNG KÊNH BÀ BỪU VƯỜNTHƠM ĐÊN CUÔI 
TUYẾN 

7:700 

165 ĐƯỜNG KÊNH BA LẠC 
ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 6.800 

166 
ĐƯỜNG KÊNH BÀY HINH 
(BỜ PHÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

DẺN CUỐI 
TUYẾN 

6.800 
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167 ĐƯỜNG KÊNH BÀY HINH 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUÓI 
TUYẾN 6.800 

168 ĐƯỜNG KÊNH BÀY ỌUÉ 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐÊN CƯÓI 
TUYẾN 6.800 

169 ĐƯỜNG KÊNH CÁI THANH 
(BỜ PHẢ]) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÊN CUÓI 
TUYẾN 6,800 

170 ĐƯỜNG KÊNH CÁI TI IANH 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 6.800 

171 ĐƯỜNG KÊNH CÂY DÂU 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỒI 
TUYẾN 6.800 

172 ĐƯỜNG KÊNH CÂY DẦU 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỔI 
TUYỂN 6,800 

173 ĐƯÒNG KÊNH CHÀI CHÌM 
(BỜ PHẢ ĩ) 

TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐỂN CUỐI 
TUYÊN 6,800 

174 ĐƯỜNG KÊNH CHÀI CHÌM 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐẾN CUỔI 
TUYẾN 6.800 

175 ĐƯỜNG KỂNĨ L CHÙA 
(BỜ PHÀ1) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 6.800 

176 ĐƯỜNG KÊNH CHÙA 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYỂN 6.800 

177 ĐƯỜNG KÊNH ĐỘC LẬP 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUÓI 
TUYẾN 6.S00 

178 
ĐƯỜNG KÊNH ĐỘC LẬP 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 6.800 

179 ĐƯỜNG KÊNH ĐỎI LỚN 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 6.800 

180 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔI LỚN 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYẾN 6.SOO 

181 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔI NHÒ 
(BỜ PHÂI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYÉN 6-800 

182 ĐƯỜNG KÊNH ĐỐI NHÒ 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VẰN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYẾN 

6.800 

183 ĐƯỜNG KÊNH HỘI ĐỒNG 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYỂN 6.800 

184 ĐƯÒNG KỀNH HỘI ĐÒNG 
(BỜ TRÁr) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 6.SOO 

185 ĐƯỜNG KÊNH LIÊM VÙNG 
ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM (BỜ 
TRÁI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
BÂBỪU 6.800 

186 ĐƯỜNG KÊNH LÒ BỨNG ĐƯỜNG KỀNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯỜNG KÊNH 
NGANG 6,800 

187 ĐƯỜNG KÊNH LÒ ĐƯỜNG 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYẾN 6,800 

188 
ĐƯỜNG KÊNH. LÒ ĐƯÒNG 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUY ÉN 6.800 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
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] 89 ĐƯỜNG KÊNH NÀM GIÁP 
(BỞ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CƯÓI 
TUYÊN 6.800 

190 ĐƯỜNG KÊNH NĂM GIÁP 
(BÒ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÊM CUỐI 
TUYỀN 6.800 

191 ĐƯỜNG KÊNH NĂM XUYÊN (BỜ PHÀI) TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 6,800 

192 ĐƯỜNG KÊNH NẢM XUYÊN (BỜ TRÁI) TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊNCUỐI 
TUYẾN 6.800 

193 ĐƯỜNG KÊNH NGANG ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯÒNG KÊNH 
THÀYTHUỒC 6.800 

194 ĐƯỜNG KÊNH ÔNG THẮN 
(BỜ PHẢI) 

TRƯONG VẢN 
ĐA 

ĐEN CU Ol 
TUYẾN 6.800 

195 ĐƯỜNG KÊNH ÔNG THÂN 
(BỜ TRÁI) 

TRƯONG VÃN 
ĐA 

ĐẾN CUÓI 
TUYẾN 6.800 

196 ĐƯỜNG KÊNH TÁM ĐẠI 
(BÒ PHAI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYÊN 6-800 

197 ĐƯÒNG KÊNH TẢM ĐẠI 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN cuóĩ 
TUYẾN 6.800 

198 ĐƯỜNG KÊNH THẲNG CHÒNG (BÒ 
PHẢI) 

ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÊNH 
NGANG 6.800 

199 ĐƯỜNG KÊNH THẰNG CHÒNG (BỜ 
TRÁI) 

ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KỀNH 
6 OÁNH 6.800 

200 ĐƯÒNG KÊNH THẲNG TÂY 
ÍBÒPHÀI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUÓI 
TUYẾN 6.800 

201 ĐƯỜNG KÊNH THẮNG TÂY 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 6.800 

202 DƯỜNG KẺNH TRÂM LÂY 1 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUOÍ 

TUYẾN 7.700 

203 ĐƯỜNG KÊNH TRẦM LẢY 1 
(BỜ TRẢn VƯỜNTHƠM ĐEN CUỒI 

TUYẾN 7.700 

204 ĐƯỜNG KÊNH TRẢM LẢY 2 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN cuôr 

TUYÉN 7.700 

205 ĐƯỜNG KÊNH TRẢM LẢY 2 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYỀN 7.700 

206 ĐƯỜNG KÊNH Tư CU 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG LẠI 
THỊ XUẮT 

ĐƯỜNG KÊNH 
THẢNG CHỎNG 
(ĐỜ TRÁI) 

6,800 

207 ĐƯỜNG KÊNH Tư cu 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG LẠI 
THỊ XUÁT 

ĐƯÒNG KÊNH 
THẢNG CHỎNG 
(BỜ TRÁI) 

6.800 

208 ĐƯỜNG KÊN1 ỉ Tư ĐỨC 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RẰM 

ĐƯỜNG KÊNH 
11 7.700 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GLẤ ĐẤT STT TÊN DƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GLẤ ĐẤT 

(ỉ) (2) m (4) (S) 

209 ĐƯỜNG KÊNH Tư ĐỨC 
(Bờ TRÁI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM 

ĐƯỜNG KÊNH 
11 7.700 

210 ĐƯỜNG KẺXH XÃ TĨNH 
(BỜ PHÀI) VƯỜN THƠM ĐẺN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

211 ĐƯỜNG KÊNH XÃ TĨNH 
(Bờ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐẺN CUỐI 

TUYẾN 7.700 

212 DƯỜNG KÉT NỐI TỪ CẦU KÊNH XÁNG 
NGANG QUA RANH LONG AN 

CẢU KÊNH 
XÁNG NGANG 

ĐƯÒNG KÊNH 
BA LẠC 7.700 

213 KÊNH RAU RẢM 
(BÒ PHẢI) 

TRAN VAN 
GIÀU TRỌN ĐƯỜNG 7.700 

214 ĐƯỜNG HẺM c 10 DƯỜNG KÊNH 
6 ĐƯÒNG KÊNH 7 6.800 

215 DƯỜNG HẺM C2 ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LẢY 2 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LÀY 1 6.800 

216 ĐƯỜNG HÈM C6 ĐƯỜNG KÊNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH 3 6,800 

217 ĐƯỜNG HÊM Dl ĐƯỜNG KÊNH 
s ĐƯỜNG KÊNH 9 6.800 

218 ĐƯỜNG HÈM D3 ĐƯỜNG KÊNH 
10 

ĐƯÒNG KÊNH 
11 6,300 

219 ĐƯÒNG KÊNH BÀ 5 SA ĐÉC 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYẾN 6.800 

220 DƯỜNG KÊNH BÀ 5 SA ĐÉC 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYỂN 6.800 

221 ĐỖ HỮU MƯỜI 
(ĐƯỜNG 7 TÁN) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

RANH XA TAN 
QUÝ TÀY 10.000 

222 NGƯYẺN VÀN XƯỜNG (ĐƯỜNG CHÙA) AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

RANH XẢ TÂN 
QUÝ TÂY 10.000 

223 AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG QUỐC LỘ 1 CẰU RACH GIA 19.900 

224 ĐƯỜNG ẤP 2 NÓI DÀI AN PHU TAY -
HƯNG LONG 

RANH XÃ TẢN 
QUỶ TÂY 13,800 

225 ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CÂU GIẢ AN PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

KHU DÂN Cư 
AN PHÚ TÂY 
47HA 

11.500 

226 ĐƯÒNG SỐ 1 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG DƯÒNGSÓ 2 34,500 

227 
ĐƯỜNG sồ 13 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

ANPHÚ TÂY -
HƯNG LONG ĐƯỜNGSỒ2 34.500 

228 ĐƯỜNG sỏ 15 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SỐ 28 23.000 

229 ĐƯỜNG SỎ 21 
ÍKDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHÚ TÂY-
HƯNG LONG ĐƯỜNG SÓ 2 34.500 

230 ĐƯỜNG SÓ3 
(KDC AN PHŨ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 12 23.000 

231 DƯỜNG SỐ 31 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHŨ TÂY-
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỔ 14 30.600 
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STT TẺN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(ĩ) (2) (3ị (4) (5) 

232 ĐƯỜNG SỎ 7 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SỔ 24 23.000 

233 TRÀN VĂN NIỆM 
(TẮN NHIỀU) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG KINH TI ] 7.700 

234 ĐƯỜNG ÁP 2 NGUYÊN VĂN 
LINH 

AN PHÚ TẲY-
HƯNG LONG 6.100 

235 ĐƯỜNG SỐ 10 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SÓ 13 23.000 

236 ĐƯỜNG SỐ 1] 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯÒNG SỚ 8 23.000 

237 ĐƯỜNG SỐ 12 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỎ 17 ĐƯỜNG SỐ 29 23.000 

238 ĐƯÒNG SỚ 14 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 13 RANH PHIA 

TÂY 34.500 

239 ĐƯỜNG SỐ 16 
ÍKDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SÒl ĐƯÒNG SỐ 13 23.000 

240 ĐƯỜNG SÔ 17 
(KDC AN PHÚ TÂY) DƯỜNG SÓ6 ĐƯỜNG SỎ 24 23.000 

241 ĐƯỒNG SỐ 18 
(K.DC AN PHÚ TẦY) ĐƯỜNG SỐ 29 ĐƯỜNG SỚ 31 23.000 

242 ĐƯỜNG SỎ 19 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 24 ĐƯỜNG SỐ 32 23.000 

243 ĐƯỜNG SỐ 2 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỔ 29 26.800 

244 ĐƯÒNG số 20 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 13 23.000 

245 ĐƯỜNG S Ố 2 2 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 17 ĐƯỜNG SỔ 31 23.000 

246 ĐƯỜNG SÔ 23 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 32 23.000 

247 ĐƯỜNG SỐ 24 
(KDC AN PHỬ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 1 RANH PHÍA 

TÂY 34.500 

24 s ĐƯỜNG só 25 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SÔ 22 23.000 

249 ĐƯỜNG SỔ 26 
(KDc. AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SÔ 7 23.000 

250 ĐƯỜNG SỔ 27 
ÍKDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 12 23.000 

251 ĐƯỜNG SÔ 28 
(K.DC AN PHỦ TẤY) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ 19 23.000 

252 ĐƯỜNG SỐ 29 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 32 34.500 

253 ĐƯỜNG SỐ 30 
(KDC AM PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 29 ĐƯỜNG SỎ 31 23.000 

254 ĐƯỜNG SỐ 32 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ31 23.000 

255 ĐƯỜNG SÒ 4 
ÍKDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ \ RANH PHIA 

TÂY 34.500 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TẺNĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỂM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIỂM CUÓI) 
GIÁ ĐÁT 

w (2) (3) (4) (5) 

256 ĐƯỜNG SỒ5 
ÍKDC AN PHỦ TÀY) ĐƯỜNG SÓ 4 ĐƯÒNG SÓ 10 23.000 

257 DƯỜNG SỔ tì 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SỐ 29 23.000 

258 ĐƯỜNGSÓ 8 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNGSÓ 5 ĐƯỜNG SỐ 11 23.000 

259 ĐƯỜNGsó 9 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SÔ 16 23.000 

260 HOÀNG ĐAO THU Ý QUỐC Lộ 1 RANH QƯẠN 8 19.900 

261 NGUYÊN VẢN LINH RANH QUẬN 8 CAO TOC SÀI 
GÒN -TL 49.800 

262 NGUYÊN VÀN PHƯƠNG (BỎ HUỆ) QUỔC LỘ 1 ĐƯỜNG NÔNG 
THÔN ÂP 2 10,700 

263 NHẢNH 11 ĐƯỜNG CHÙA (AN PHÚ 
TÂY) ĐƯỜNG CHÙA CỤT 6.900 

264 ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CÀU GiÀ 
KHU DÂM Cư 
AN PHÚ TÂY 
47HA 

NGUYỄN VĂN 
LINH 

6.900 

265 NGUYÊN PHÚ CÀNH (ĐƯỜNG ĐỈNH 
BÌNH ĐIỀN) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG BỜ HUỆ ] 0.000 

266 PHAN VĂN TÔN (ĐƯỜNG RẠCH CUNG) AN PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

NGUYÊN VĂN 
LINH 6.900 

267 PHẠM THỊ TANH 
(HỪNG LONG-QUI ĐỨC) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐEN CUOI 
TUYÉN 13.800 

268 AN PHỦ TÂY - HƯNG LONG CÀU RẠCH GIA ĐOÀN NGUYỄN 
TUẤN 19.900 

269 BÙI VĂN Sự • ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

HƯNG LONG -
QUI ĐỨC 9.200 

270 ĐINH VẢN ƯỚC 
(LIÊN ÁP 3-4-5) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYÊN TUÂN 

ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

7.700 

271 ĐOÀN NGUYỄN TUẤN CÀU TÂN QUÝ 
ĐÊN HÉT RANH 
XẰ HƯNG 
LONG 

23.000 

272 TẮN LIÊU ĐOÀN 
NGUYỄN TUẢN 

HƯNG LONG-
QUIĐỬC 13.800 

273 NGUYỄN THỊ BÀY 
ĐƯỜNG BA BÊ 
- LONG 
THƯỢNG 

ĐƯỜNG VÀO 
TRƯỜNG MẢU 
GIÁO QUỲNH 
ANH 

7.700 

274 LÊ VẦN SẢNG ĐƯỜNG 7 CÁ -
8 LUÔNG 

RANH LONG 
THƯỢNG 7.700 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ DÁT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẦU) 

ĐẺN 
(ĐIỂM CUỚI) 

GIẢ DÁT 

(ĩ) (2) (3) (4) (5) 

275 NGUYỄN VĂN ĐẠI ĐƯÕNG ĐOÀN 
NGUYỄNTUẤN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẤP 3-4-5 7.700 

276 Vỏ VĂN NGẠN ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

RANH LONG 
THƯỢNG 7.700 

277 CÂY DƯƠNG ĐƯỜNG T8 CAO TÔC BẾN 
LỬC - LONG 6.100 

278 HỒ VẮN CẢU 
ĐƯỜNG HƯNG 
LONG - QUI 
ĐỨC 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3-4-5 6.100 

279 TI ĐƯỜNG ẮP 6 ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 6.100 

280 T2 ĐƯỜNG ÁP 6 ĐƯỜNG RẠCH 
SẬY 6.100 

281 T4 
ĐƯỜNG AN 
PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG ĐĨNH 
VÀN ƯỚC 6.100 

282 T8 ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯÓC 

ĐƯƠNG PHẠM 
THI TÁNH 6.100 

283 T9 ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯỚC 

ĐƯỜNG PHẠM 
n II TÁNH 6.100 

284 NGUYỄN THỊ NGA ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄNTUÁN CUỐI TUYÊN 7.700 

285 PHAN THỊ KHAI 
DƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HUNG LONG 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3-4-5 6.100 

286 T5 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY-
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG ĐINH 
VAN ƯỎC 6.100 

287 T6 
ĐƯỜNG AN 
PHÚTÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNGTRÀN 
THỊ GIANG 6.100 

288 T7 
DƯÒNGAN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

cuôl TUYẾN 6.100 

289 TRÂM THỊ GIANG ĐƯỜNG T5 ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 6.100 

290 ÔNG ĐỘI (BỠ BÁC) 
ĐƯỜNG HƯNG 
LONG- QUI 
IĐỬC 

BÒ NAM 6.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GĨÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GĨÁ ĐÁT 

(ĩ) (2) 0) (4) (5) 

291 ÔNG ĐỘI (BỜ NAM) ĐƯỜNG 7 CẢ -
s LUÔNG 

ĐƯÒNGBÙI 
VĂN Sư 6.900 

292 VỎ VĂN THU ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN 

ĐƯÒNG ÔNG 
ĐỘI 6.900 

293 BÌNH MINH TRÂN VÀN 
GIÀU KÊNH SÔ 02 13.800 

294 ĐƯỜNG KÊNH A TRÀN VÃN 
GIÀU 

THÍCH THIẸN 
HÒA 13.100 

295 ĐƯỜNG KÊNH c ÁP 7 TRÀN VĂN 
GIÀU-

ĐƯỜNG TRẰN 
ĐẠI NGHĨA 6.100 

296 ĐƯỜNG LÁNG LE BÀU CÒ ĐƯỜKG TRÀN 
VÃN GIÀU 

RANH XÃ TÀN 
NHỤT 16.800 

297 DƯỜNG LÊ CHÍNH DÁNG KÊNH A-LMX MAI BÁ HƯƠNG 8.500 

298 ĐƯỜNG LÊ ĐÌNH CHI TRAN VAN 
OIẢU 

THICH THIỆN 
HÒA 10.000 

299 ĐƯỜNG LÔ 2 KINH c MAI BÁ HƯƠNG 10.000 

300 ĐƯỜNG THÍCH THIỆN HÒA TRON ĐƯỜNG 10.700 

301 ĐƯỜNG TRÂN DẠI NGHĨA 
KỄNHC KÊNH B 32.900 

301 ĐƯỜNG TRÂN DẠI NGHĨA 
KỀNH B MAI BÁ HƯƠNG 26.800 

302 ĐƯỜNG TRÀN VĂN GIÀU RANH QUẠN 
BỈNH TÂN CẰU XÁNG 34.600 

303 ĐƯỜNG VÕ HỮU LỢI TRAN VAN 
GIÀU 

THICH THIẸN 
HÒA 11.500 

304 KHOA ĐÔNG (LMX) TRÂN VĂN 
GIÀU 

RANH XÃ TẲN 
NHựT 10.000 

305 MAI BÁ HƯƠNG CÀU XÁNG NGẢ BA LÝ 
MẠNH 11.500 

306 DƯỜNG BỜ BÁC KÊNH 10 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 5.000 

307 ĐƯÒNG BÒ BẲC KÊNH 11 KHƯ A MAI BA 
HƯONG LÊ ĐÌNH CHI 5.000 

308 ĐƯỜNG BỜ NAM KỀNH 10 KHU A MAI BẢ 
HƯƠNG LẺ ĐÌNH CHI 5.000 

309 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 8 KHU B VÕ HỪU LOI KÊNH A 5.000 
310 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 10 KHU B VÕ HỪƯ LỢI KENH A 5.000 
311 ĐƯỜNG BỜ BẢC KÊNH 1 ] KHU B VÕ HỮU LƠI KENHA 5.000 
312 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 12 KHU B VỔ HỮU LOI KÊNH A 5.000 
313 ĐƯỜNG BỜ BẲC KÊNH 9 KHU B VÕ HỪU LƠI KÊNH A 5.000 
314 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 10 KHU B VÕ HỮU LỢI KÊNH A 5.000 
315 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 11 KHU 0 VỔ HỮU LỢI KENHA 5.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

316 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 4 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 5.000 

317 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 5 KHU A LẼ ĐỈNH CHI RANH SING 
VIỆT 5.000 

318 ĐƯỜNG BÒ NAM KÊNH 9 KHƯ A LÊ ĐÌNH CHI RANH S1NG 
VIỆT 5.000 

319 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 9 KHU B VÕ HỮU LƠI KÊNH A 5.000 

320 ĐƯỜNG ĐẾ BAO DÂN cư ÁP 2 VÀ ẮP 5 MAI BA 
HƯƠNG KÊNH B 6.900 

321 ĐƯỜNG ĐÊ BAO DÀN cư ÁP 5 (Tỏ 6) KỀNH B THÍCH THIỆN 
HÒA 6.900 

322 QUÓC LỘ 50 NGUYỀN VĂN 
LINH 

HẾT RANH XÃ 
PHONG PHÚ 52.000 

323 TRỊNH QUANG NGHỊ RANH OƯẠN 8 ỌUỒC Lộ 50 18.400 

324 TÂN LIÊM QUÓC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3,4 13.800 

325 ĐƯÒNG SỐ 1 (KDC HÔNG QUANG) NGUYÊN VÃN 
LINH ĐƯỜNG SỚ 2 19.200 

326 ĐƯỜNG só 3 (KDC HỐNG QUANG) NGUYỄN VAN 
LINH ĐƯỜNG SÓ 10 19.200 

327 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC HỒNG QUANG) NGUYẺN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỎ 2 19.200 

328 ĐƯỜNG SÔ 10 (KDC HÔNG QUANG1 ĐƯỜNG Sỏ 5 ĐƯỜNG SỐ] 19.200 
329 ĐƯỜNG SỐ 12 ÍKDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỔ 5 19.200 

330 ĐƯỜNG SỐ 12A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 12E DƯỜNG SÓ 12B 19.200 

331 ĐƯỜNG SỐ 12B (KDC HỐNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 12E ĐƯỜNG SỐ 12 19-200 

332 ĐƯỜNG SỐ 12C (KDC 1IỔMG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 12E ĐƯỜNG só 12 19.200 

333 ĐƯỜNG SỐ 12D (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 12E DƯỜNG SỐ 12C 25-000 

334 ĐƯỜNG SÓ I2E (KDC MÒNG QUANG) tìưÒNG SỐ 1 ĐƯỜNG só 5 19-200 

335 ĐƯỜNG SÓ 14 (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 5 19.200 

336 ĐƯỜNG SỔ 14A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG Sỏ Itì ĐƯỜNG SỐ 14 19.200 

337 ĐƯỜNG SỐ 14C (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ I4E ĐƯÒNG SỐ 14 19.200 

338 ĐƯỜNG SỐ 14D (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 14C ĐƯỜNG SỎ 14 19.200 

339 ĐƯỜNG SỐ 14E (KDC HÓNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỔ 14A 19.200 

340 ĐƯỜNG Sỏ ] 6 ÍKDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNGSÓ5 ĐƯỜNG SỒ1 19.200 

341 DƯỜNG SÔ 16A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNGSÓ3 19.200 

342 ĐƯỜNG SỐ 1A ÍKDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ 10 ĐƯỜNG SỐ 8 19.200 
343 ĐƯỜNG SÒ 2 (KDC HỎNG ỌUANGÌ ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ I 19.200 



CÔNG BAO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 19 

5TT TÊN ĐƯỜNG 
F)OẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT 5TT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

<v (2) (3) (5) 
344 ĐƯỞNG SỔ 2D (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG só1 ĐƯỜNG SÓ 5 19.200 
345 ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỜNG SỎ 2 19.200 
346 ĐƯỜNG SỒ 3B (KDC HÔNG ỌUANG) ĐƯỜNG SỐ 8 DƯỜNG SÔ 2 19.200 
347 ĐƯỜNG SỔ 4 (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỔ 1 19.200 
348 ĐƯỜNG SỐ 4A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SÓ1 ĐƯỜNGSÓ 3A 19.200 
349 ĐƯỜNG SỐ 4B (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SÔ 3B ĐƯỜNG SỐ 5 19,200 
350 ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ6B ĐƯỜNG SỐ 6B 19.200 
35] ĐƯỜNG SỔ 6B (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ 8 ĐƯỜNG SỒ 6 19.200 
352 ĐƯỜNG SÔ 6C (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 3A DƯỜNG SÔ 3B 19,200 
353 ĐƯỜNG SÓ 6D CKDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỞNGSÓ 5 19.200 
354 ĐƯỜNG SỐ 6E KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 6D ĐƯỜNG SỐ ó 19.200 
355 ĐƯỜNG SỔ 8 ÍKĐC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỎ 5 19.200 

356 ĐƯỜNG LIỀN ẮP 3, 4 TÂN LIÊM NGUYỄN VĂN 
LINH 5.000 

357 ĐƯÒNG SÓ 1 (KDC CONIC) NGƯYẼN VĂN 
LINH RẠCH BÀ TÀNG 38,300 

358 ĐƯỜNG SỔ 14 (KDC CON1C) VÀNH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỔ 7 32,100 

359 ĐƯÒNG SỐ 3A ÍKDC CONIC) ĐƯÒNG SÔ 8 ĐƯỜNG SÓ 12 33,700 

360 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC CON1C) VÀNH ĐAI 
TRONG ĐƯÒNG SỐ]1 32.100 

361 ĐƯỜNG SỐ 11 fKDC CON1C) ĐƯÒNGSỐ6 ĐƯỜNG SỐ 10 32.100 

362 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC CONIC) VANH ĐAI 
TRONG RẠCH BÀ TÀNG 33.700 

363 ĐƯỜNG SỐ 12A (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 3B ĐƯỜNG sồ 7 32.100 

364 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC CON1C) VANH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỐ 7 33.700 

365 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG Sỏ 11 32.100 
366 ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC CONICÌ ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỔ 18 33.700 
367 DƯỜNG SỔ 4 ÍKDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 11 32.100 
368 ĐƯỜNG SÔ 5 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỎ 3A 32.100 
369 ĐƯỜNG SỎ 7F (KDC CONIC) DƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜKG SỒ 12 38.300 
370 DƯỜNG SỐ 8 (KDC CONIC) VANH ĐAI 

TRONG ĐƯỜNG SỔ 1 ] 32.100 
371 ĐƯỜNG SỐ 8A (KDC CONIC) ĐƯỜNG SÔ 9 ĐƯỞ>IG SÓ 11 32.100 
372 ĐƯỜNG SÔ 9 (KDC CON1C) ĐƯỜNG SÓ 2 ĐƯỜNG SỐ 10 32.100 
373 DƯƠNG THỊ SANG (ĐƯỜNG XƯƠNG 

CẢ 2) QUỐC Lộ 50 THỪA 81, TỜ 84 25.300 

374 TRẰN VẰN DỤNG (ĐƯỜNG ÔNG NIỆM) QUỐC LỘ 50 CÀU ÔNG NIỆM 15.300 

375 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ1 VANH ĐAI 
TRONG 33.700 

376 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC TẤN BÌNH) ĐƯỜNG SỔ 1 VANH ĐAI 
TRONG 33.700 

377 ĐƯỜNG SỔ 14 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ1 VANH ĐAI 
TRONG 

33.700 

378 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÔ 1 VANH ĐAI 
TRONG 33,700 
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379 ĐƯỜNG SỐ 18 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNGSỒ ] VANH ĐAI 
TRONG 33.700 

380 ĐƯÒNG SỐ 1B (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ 8 ĐƯỜNG SỐ 10 33.700 

381 ĐƯỜNG SÓ 1C (KDC TẲN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 14 ĐRN CUỐI 
ĐƯỜNG 33.700 

382 ĐƯỜNG SỔ ] D ÍKDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÔ 15 ĐƯỜNG SỐ 16 33.700 

383 ĐƯỜNG SÓ 1E (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG só ] 8 ĐÉM CUỐI 
ĐƯỜNG 33.700 

384 ĐƯỜNG SÓ 2 (KDC TẨN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG3A 33.700 
385 ĐƯỜNG SỎ 3 (KDC TÂN RÌNH) ĐƯỜNG SÒ 1 ĐƯỜNGSỒ6 33.700 

386 ĐƯỜNG só 3A (KDC TẲN ĐÌNH) ĐƯỜNG SÓ 2, 4 DƯỜNG SỐ 10 33.700 

3S7 ĐƯỜNG SÓ 3B (KDC TẢN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ 14 ĐƯỜNG SỐ 16 33.700 
3SS ĐƯỜNG SỐ 3C (KDC TÂN BINH) ĐƯỜNGSÓ1 ĐƯỜNG SỒ 18 33.700 
389 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG 3A 33.700 

390 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÔ ! VÀNH ĐAI 
TRONG 33.700 

391 ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC TÂN BÌNH-) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG SỐ3 33.700 

392 ĐƯÒTsỉG SÓ 8 (KDC TẦN BÌNH) ĐƯỜNG SÔ 1 VANH ĐAI 
TRONG 33.700 

393 ĐƯỜNG SÔ 1 (KDC TÂN BÌNH) NGUYẼN VẪN 
LINH 

VANH ĐAI 
TRONG 35.200 

394 ĐƯỜNG SỐ ] A (KDC TÂN BÌNH) NGUYẼN VAN 
LINH ĐƯỜNGSỒ1 33.700 

395 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 5 38.300 
396 ĐƯỜNG SỐ ] CKDC GIA HÒA) QUỐC LỌ 50 ĐƯỜNGSỒ5 34.500 

397 DƯỜNG SỐ 1A (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNGSÓ1 ĐÉN CUỐI 
ĐƯỜNG 34.500 

39S ĐƯÒNG SỐ 12 (KDC GIA HÒA) ĐƯÒNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 30.600 
399 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC GIA HÒA) ĐƯÒNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 5 26.800 
400 ĐƯỜNG sồ 10 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỐ 1A 23.800 

401 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNGSÓ 5 ĐÉN CUỐI 
ĐƯỜNG 23.800 

402 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 1A QƯÒNGSỐ6 23.800 
403 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC C.IA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 21.400 
404 ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỔ 12 21.400 
405 ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC GIA HÒA) ĐƯÒNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ s 16.800 

406 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC CONIC) NGUYỄN VÃN 
LINH ĐƯỜNGSÓ 3A 38.300 

407 HẺM HUY PHONG QUỐC LỘ 50 CUÓI ĐƯỜNG 26.000 
408 HEM THANH NHAN QUÓC LỘ 50 CUỐI ĐƯỜNG 26.000 
409 HẺM VAN PHÒNG AP 5 QUỒC LỘ 50 CUỐI ĐƯỜNG 26.000 

410 NGUYỀN THỊ TƯƠI (ĐƯỜNG XƯƠNG 
CẢ 1) QUỐC LỘ 50 THỪA 48, TỜ 77 26.000 

411 ĐƯỜNG VÀNH DAI TRONG (KDC TÂN 
BÌNH) 

NGUYỄN VĂN 
LĨNH 

ĐƯỜNG SỎ 1 
(KDC TÂN 
BÌNH) 

34.500 

•112 ĐƯỜNG D10 CKDC PHONG PHÚ 41 ĐƯỜNG NI 3 ĐƯỜNG NI8 31.400 
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413 ĐƯỜNG NI 1 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHĨ 31.400 

414 ĐƯỜNG N12 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHỊ 31.400 

415 ĐƯỜNG NI3 (K.DC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHI 31.400 

416 ĐƯÒNG NI 8 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ẢN 35.200 
417 ĐƯỜNG N21 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯÒNG D7 RANH Dư ÁN 35.200 
418 ĐƯỜNG N7 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dư ÁN DƯỜNG D3 35.200 

419 ĐƯỜNG D3 (KDC PHONG PHÚ 4) TRỊNH QUANG 
NGHI TÂN LIÊM 38.300 

420 ĐƯỜNG D7 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯÒNGN13 TÂN LIÊM 38.300 
421 ĐƯỜNG 2A (KDC TÂN BÌNH) 1A TRON ĐƯỜNG 33.700 

422 ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG RẠCH 
BÀ LỔN ĐƯỜNG SỎ 21 35.200 

423 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC PHONG PHÚ 5) RANH Dư ÁN ĐƯỞNG 17 35.200 

424 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÔ 10 ĐƯỞNG RẠCH 
BÀ LỚN 31.400 

425 ĐƯỜNG DI 1 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI 3 ĐƯỜNG N18 27.500 

426 ĐƯỜNG DI2 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG N24 DƯÒNG TÂM 
LIÊM 27.500 

427 ĐƯỜNG DI4 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 27.500 
428 ĐƯỜNG DI5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N22 ĐƯỜNG N24 27.500 
429 ĐƯỜNG DI 6 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯÒNG N21 ĐƯỜNG N24 27.500 
430 ĐƯÒNG DI7 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 DƯỜNG N24 27.500 
431 ĐƯỜNG D18 (KDC P1ỈONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI8 ĐƯỜNG N24 27.500 
432 ĐƯÒNG DI 9 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯÒNG N18 ĐƯỜNG N24 27.500 
433 ĐƯỜNG D2 (KDC PIIONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG N7 27.500 
434 ĐƯỜNG D20 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N2] ĐƯỜNG N24 27.500 
435 ĐƯỜNG D4 (KDC PHONG PHÚ 41 ĐƯỜNG NI ĐƯỜNGNI 1 27.500 
436 ĐƯỜNG D5 (KDC PHONG PHÚ Á) ĐƯỜNG N8 ĐƯỜNG N10 27.500 
437 ĐƯỜNG D6 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N7 ĐƯỜNG NI 1 27.500 
438 ĐƯỜNG D8 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI 4 ĐƯỜNG NI 8 27.500 
439 ĐƯỜNG D9 CKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI 3 ĐƯỜNG NI 8 27.500 
440 ĐƯỜNG NI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG N12 27-500 
441 ĐƯỜNG N10 (KDC PHONG PHÍ,' 4) RANH Dư ẢN ĐƯỜNG N9 27.500 
442 ĐƯỜNG NI4 ÍKDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 ĐƯỜNG N9 27.500 
443 ĐƯỜNG N15 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI 1 27.500 
-U-1 ĐƯỜNG NI 6 (KDC PHQNG PHÚ 4) ĐƯỜNG D8 ĐƯỜNG N9 27.500 
445 ĐƯÒNG N17 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI 1 27.500 
446 ĐƯỜNG NI 8 ÍKDC PHONG PHỦ4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 27.500 
447 ĐƯỜNG N2 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG D2 27.500 
448 ĐƯỜNG N20 (iCDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG DI8 27.500 
449 ĐƯỜNG N21 (KDC PHONG PHÚ 41 ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 27.500 
450 ĐƯỜNG N22 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG D14 ĐƯỜNG DI6 27.500 
451 ĐƯỜNG N23 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI7 ĐƯỜNG D18 27.500 
452 ĐƯỜNG N24 CKDC PHONG PHỦ 41 ĐƯỜNG D12 RANH Dư ÁN 27.500 
453 ĐƯỜNG N25 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI9 ĐƯỜNG N26 27.500 
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454 ĐƯỜNG N26 (KDC PHONG PHÚ 4) 
ĐƯỜNG SONG 
HÀNH 
ỌUỐC LÒ 50 

ĐƯỜNG N25 27.500 

455 ĐƯỜNG N3 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG NI 1 27,500 
456 ĐƯỜNG N4 (K.DC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG D2 27.500 
457 ĐƯỜNG N5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG NI 1 27.500 
458 ĐƯỜNG N6 (KDC PHONG PHỨ 4) RANH DỰ ÁN ĐƯỜNG D3 27.500 
459 ĐƯỜNG NS (KDC PHONG PHÚ 4} RANH Dự ẢM ĐƯỜNG Dó 27.500 
460 ĐƯỜNG N9 (K.DC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D5 ĐƯỜNG NI 1 27.500 
461 ĐƯÒNG SỐ 1 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNGSÓ11 27.500 

462 ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SÓ 9 27.500 

463 ĐƯỜNG SỐ 10B (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯÒNG RẠCH 
BÀ LỞN DƯÒNG SỐ 10A 27.500 

464 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỔ 22 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN 27.500 

465 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÓ 5-
ĐƯỜNG SỐ9 ĐƯỜNG Sỏ 9 27.500 

466 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 3A ĐƯỜNGSỒ3 27.500 

4Ó7 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỒ 10 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 27.500 

468 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỎN ĐƯỜNG SỐ 7 27.500 

469 ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỜNG 22 27.500 

470 ĐƯỜNG SÓ 18 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỔN ĐƯỜNG SỐ 3 27.500 

471 ĐƯỜNG SỔ 19 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG SỔ 22A ĐƯỜNG 23 27.500 

472 ĐƯỜNG SỐ 20 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 7 ĐƯỜNG SÔ 13 27.500 

473 ĐƯỜNG SỐ 22A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG SỐ 22 27.500 

474 ĐƯỜNG SỐ 23 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 27.500 

475 ĐƯỜNG SỐ 24 (KDC PHONG PHÚ 51 ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỐ 11 27.500 
476 ĐƯỜNG SỐ 26 fK.DC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỐ 11 27.500 
477 ĐƯỜNG SỐ 28 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG] ĐƯỜNG SỐ3 27.500 

478 ĐƯỜNG SỎ 3 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN ĐƯỜNG SỎ 1 27.500 

479 ĐƯỜNG SÔ 30 (KDC PHONG PHŨ 5) ĐƯỜNG ì ĐƯỜNG SỐ 11 27.500 
480 ĐƯỜNG SÔ 3A (KDC PIIONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SÒ 3 ĐƯỜNG SÓ 16 27.500 
481 ĐƯỜNG SỐ SA (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 30 ĐƯÒNGSỔ 1 27.500 
482 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỜNG SỐ 22 27.500 

483 ĐƯỜNG RẠCI í BÀ LỞN (KDC PHONG 
PHÚ 5) ĐƯỜNG sồ 9 ĐƯỜNG SỐ 21 27.500 

484 DƯỜNG SỐ 9 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 10A ĐƯÒNG SỐ 20 27.500 

485 ĐƯỜNG sồ 21 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 

ĐƯỜNG RẠCH 
BẢ LỚN 32.900 
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srr TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT srr TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CU ÓI) 

GIÁ ĐÁT 

(V (2) (3) (4) (5) 
486 ĐƯỜNG DI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG N6 27.500 

487 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC PHONG PHÚ 5) RANH Dư ÁN 
Q8 ' 

RANH Dự ÁN 
RACHSÚ 38.300 

488 ĐƯỜNG ĐÌNH PHÚ LẠC QUÔC Lộ 50 TRON ĐƯỜNG 13.800 

489 ĐƯỜNG TRẠM ĐIỆN ĐƯÒNG QL50 
ÁP 14 

ĐƯÒNG ĐÊ 
BAO HỘP TÁC 
XẰ 

13.800 

490 LÊ THỊ CÁI (BỜ BAO HỢP TÁC XẢ) ĐƯỜNG QL50 
ẮP 14 

ĐƯỜNG QL50 
ẤP 15 13.800 

491 SỐ 3 (KDC INTRESCO ]3E) ĐƯỜNGSỐ 4 RẠCH ONG 
CHÔM 38.300 

492 SO 4 (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯÒNG SỐ 9 35.200 
493 SÔ 5 (KDC IKTRESCO ]3E) ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG 35.200 
494 SO 6 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG Sỏ 7 35.200 

495 SỐ 7 (KDC IHTRESCO 13E) 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN VĂN 
LINH 

ĐƯÒNGSÔ6 35,200 

496 SÔ 4C (KDC1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ9 30.600 
497 SO 3B (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỔ 6A ĐƯỜNG SỐ 8 27.500 
498 SỐ 3D (KDC INTRESCO I3E) ĐƯỜNG SỔ 6A ĐƯỜNG SỐ 8 27.500 
499 SỐ 4A (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3A ĐƯỜNG SỐ 5C 27.500 
500 SO 4D (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 27.500 
501 SỔ 4E (KDC ENTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 3A ĐƯỜNGSÓ 5 27.500 
502 SỐ 5A (KDC TKTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 8C TRON ĐƯỜNG 27.500 
503 SỐ 5B (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 8B 27,500 
504 SỔ 5C (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 4A ĐƯÒNGSỐ 4C 27.500 
505 SO 6A (KDC rNTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3B ĐƯÒNG SỎ 5 27.500 
506 SO 8 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 3 TRỌN ĐƯỜNG 27.500 
507 SO SA (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNG SỒ5B 27.500 
508 SỐ 8R (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 5 TRON ĐƯỜNG 27.500 
509 SỐ 8C ÍKDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 5 TRON ĐƯỜNG 27.500 
510 SO 9 (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 7A TRỌN ĐƯỜNG 27.500 
511 SỐ 3A (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 4A DƯỜNG SÔ 4E 26.800 
512 SỔ 3C (K.DCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 4A ĐƯỜNG SÓ 4E 26.800 
513 SỐ 4B (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 7A ĐƯỜNG SỐ 9 26.800 
514 SO 7A (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 4 ĐƯÒNGSỐ4B 26.800 

515 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN cư GIA HÒA QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG SỐ 5 34.500 

516 BÙI THỊ CHÍNH (ĐƯỜNG 4C) ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 4-5 7.700 

517 ĐƯỜNG4B 
ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIỀN ÁP 4-5 6.900 

51 s ĐƯỜNG ĐA PHƯỚC ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 4-5 

16.800 

519 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1-2 ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
ĐÊ BAO KHU A 11.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

Ọ) (2) (3) (4) (5) 

520 DƯƠNG THỊ THIỆT (ĐƯỜNG LINH HÒA) DƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
4B 16.800 

521 LÊ THỊ TÂM (ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16) ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 4-5 7.900 

522 NGUYỄN VĂN TRÂN (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 
4-5) 

ĐƯỜNG 
ĐA PHƯỚC 

ĐƯỜNG 
QL50 13.800 

523 PHẠM THỊ SONG (ĐƯỜNG CHÚ 
LƯỜNG) 

ĐƯÒNG 
ỌL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 2-3 10.000 

524 QUỐC LỘ 50 RANH XẢ 
PHONG PHÚ CÀU ỔNG THÌN 50.500 

525 VÕ THỊ Tư (ĐƯỜNG BÀ CẢ) ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 4-5 6.100 

526 ĐƯỜNG ĐÊ BAO KHU A ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 1-2 

DƯỜNG 
LIÊN ẮP 2-3 3,900 

527 ĐƯỜNG ĐÊ BAO KHU c 

ĐƯỜNG 
CAO TỐC BẾN 
LỨC-LONG 
THẢNH 

ĐƯỜNG 
CAO TÓC BÉN 
LỨC-LONG 
THÀNH 

3,900 

528 ĐƯÒNG TAM BỬU Tự ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊM ẮP 2-3 3.900 

529 ĐƯỜNG VỖ THỊ ĐIÉU ĐƯỜNG 
4C 

ĐƯỜNG 
Tỏ 4- ẢP 4(CÙ) 3.900 

530 
NGUYỄN THỊ GHI 
(ĐƯỜNG 
TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH) 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẢP 2-3 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-3 5.400 

53] PHƯỞC Cơ (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 2-3) ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
ĐÊ BAO KHU c 1 ] .500 

532 HÓC HƯU ĐOÀN 
NGUYẼN TUẮN QUY ĐỨC 8.000 

533 LIÊN XẢ TÂN K.1M - QUI ĐỨC (QUI 
ĐỨC) 

ĐOÀN 
NGUYÊN TUÁN 

RANH XÃ TÂN 
KIM - CÀN 
GIUỘC 

8.000 

534 NGUYỄN VẪN LONG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÁN 

HƯNG LONG-
QUI ĐỨC 9.000 

535 NGUYỄN VẪN THỀ 
(QUI ĐỨC) 

ĐOÀN 
NGUYẺN TUẤN RẠCH TRỊ YÊN 10.200 

536 NGUYỄN VẰN THỜI (TÊN cũ QUY 
ĐỬC (BÀ BẦU) 

ĐOÀN 
NGUYỀN TUẤN HÓC HƯU 9-000 

537 PHẠM TẮN MƯỜI QUỐC LỘ 50 ĐOÀN NGUYỄN 
TUẤN 9.000 

538 ĐOÀN NGUYỄN TUẦN RANH XA 
HƯNG LONG 

RANH TÌNH 
LONG AN 

20.300 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỀM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIỂM CUÓI) 
GIẢ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) m 
539 HƯ>ÍG LONG - QUI ĐỨC (PHẠM THỊ 

TÁNH) TRỌN ĐƯÒNG 15.400 

540 QUỐC LỘ 50 CÀU ỔNG THÌN RANH TỈNH 
LONG AN 38.300 

541 CÀ CƯỜNG BÙI VĂN Sự CÀU CÀ CƯỜNG 8.000 

542 ĐƯỜNG BÙI THỊ NON (ĐƯỜNG CẢU 
ÔNG CHIÊM- QUI ĐỨC) 

QUI ĐỨC 
(NGUYỄN VĂN 
THÊ) 

LIÊN XÃ TẰN 
KIM - QUI ĐỨC 4.600 

543 TRẢN THỊ NỪNG (ĐÊ BAO KÊNH HỐC 
HƯU- QUI ĐỨC) 

QUI Đửc 
(NGUYỄN VÃN 
THẺ) 

HỐC HƯU 4.600 

544 QUỐC LỘ 1 RANH QUẬN 
DĨNH TÂN CÀU BÌNH ĐIẺN 44.400 

545 TRÂN ĐẠI NGHĨA QUỐCLộ 1 VỒ TRÂN CHÍ 49.800 

546 DƯƠNG ĐÌNH CÚC QUỐC LỘ 1 CỒNG TÂN 
KIÊN 26.800 

547 ĐƯỜNG A (KDC DEPOT) ĐƯỜNG HƯNG 
NHƠN 

ĐÉN cuồĩ 
TUYẾN 32.100 

548 ĐƯỜNG B (KDC DEPOT) DƯỜNG SỐ 1 ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 21.400 

549 ĐƯỜNG SỒ 1 (KDC DEPOT) ĐƯỜNG A ĐEN CUOI 
TUYÊN 21,400 

550 ĐƯỜNG SỒ 2 (KDC DEPOT) ĐƯÒNG B ĐƯỜNG SÓ1 26,800 

551 BÀU GÓC DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC HƯNG NHƠN 20.700 

552 DƯƠNG ĐÌNH CÚC CONG TAN 
KIÊN 

NGUYỄN CỪU 
PHÚ 24.500 

553 NHẢNH RỄ DƯƠNG ĐÌNH cúc (TẦN 
KIÊN) 

DƯONG ĐÍNH 
KHÚC 

CONG TAN 
KIÊN 15.300 

554 XÓM HỐ DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC 

NGUYỄN CỬU 
PHỦ 15.300 

555 BÀ THAO NGUYÊN CỪU 
PHÚ XÃ TÂN NHỰT 19.200 

556 BÒNG VĂN DĨA 

NGUYỄN CỬU 
PHÚ 

SẢI GÒN-
TRUNG LƯƠNG 21.400 

556 BÒNG VĂN DĨA 
SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH TÂN 
NHỤI' lổ.soo 

557 CÁI TRUNG HƯNG NHƠN TRAN ĐẠI 
NGHĨA 13.100 

558 CÂY BÀNG HƯNG NHƠN TRAN DẠI 
NGHĨA 19.900 

559 ĐƯỜNG BỜ XE LAM QUÓC LỘ 1 ĐẾN CUỐI 
TUYÉN 24.500 

560 ĐƯỜNG SỐ 1 
(KDC HỒ BẮC) HƯNG NHƠN KẺNH Tư KỂ 36.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CƯỎI) 

GIẢ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) m 
561 ĐƯỜNG SỔ 11 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 2 DƯỜNG SỔ 4 21.400 

562 ĐƯỜNG SỎ 11A 
(KDC TẤN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 12 21.400 

563 ĐƯỜNG SÓ 12 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ 5 21.400 

564 ĐƯỜNG SỎ 13 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SÓ 2 ĐƯỜNG só 12 21.400 

565 ĐƯỎNG SỎ 15 (KDC TẲN TẠO) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỜNG SỐ 2 21.400 

566 ĐƯỜNG SÓ 2 
(KDC HỒ BÁC) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 5 25.300 

567 ĐƯỜNG SÔ 3 
(KDC HÔ BẲC) ĐƯỜNG SỎ 2 KÊNH Tư KẾ 25.300 

568 ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC TÂN TẠO) TRAN ĐẠI 
NGHĨA ĐƯỜNG SỔ 15 29.900 

569 ĐƯỜNG SỔ 5 
(K.DC Iĩò BẮC) MƯNG NHƠN KỀNH Tư KẾ 25.300 

570 ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 2 DƯỜNG SỐ 12 26.800 

571 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 5 DƯÒNG SÓ 15 21.400 

572 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SÓ 2 ĐƯỜNG SỐ 8 21.400 

573 HƯNG NHƠN 
QUÓC LỘ 1 CẰU HƯNG 

NHƠN 29.100 
573 HƯNG NHƠN 

CÂU HƯNG 
NHƠN 

NGUY ÉN CỪU 
PHÚ 23.000 

HUỲNH 13Ả CHÁNH QUỐC LỘ I SÔNG CHỢ ĐỆM 23.800 

KHUẤT VĂN BỨT ĐƯỜNG HƯNG 
NHƠN 

TRAN ĐẠI 
NGHĨA 16.800 

KINH ] 0 NGUYỄN CỬU 
PHÚ VÕ TRÀN CHỈ 9.200 

KINH 7 VÕ TRẰN CHÍ RANH XÃ TẢN 
NHUT 9.200 

574 KINH 8 VÕ TRẰN CHÍ RANH XA TAN 
NHƯT 9.200 

575 KINH 9 VÕ TRẰN CHÍ RANH XÃ TÂN 
NHỤT 9.200 

576 KINH SÓ 7 NGUYẺN CỪU 
PHỦ 

RẠCH TAN 
NHỰT 10.000 

577 LÊ BẢ TRINH 
(KINH 9) 

SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH XẢ TÀN 
NHỰT 

10.000 

578 LIỀN ẮP 17-19 
(TÂN KIÊN) 

TRÂN ĐẠI 
NGHĨA 

KHUẤT VAN 
BỨC 23.800 

579 NGUYỄN CỪU PHÚ NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 36.700 

580 THẾ LŨ VÕ TRÀN CHÍ DẾN CUỒI 
ĐƯỜNG 14.600 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỀM ĐẦU) 
ĐẺN 

(ĐIỂM CUỐI) 
GIÁ ĐÁT 

(I) (2) (3) (4) (5) 

581 VÕ TRẦN CHÍ 
RANH XẢ TÂN 
KIẾN 
-TÂN NHƯT 

TRÁN ĐẠI 
NGHĨA 15.300 

582 TRẰN HỮU NGHIỆP ĐƯỜNG KINH 
10 

ĐƯỜNG DK2 
(THEO BÀN ĐÒ 
QUY HOẠCH 
PHÂN KHƯ 
1/2000 CỤM Y 
Tê TÂN KIÊN) 

19.200 

583 LÁNG LE - BÀU CÒ RANH LE 
MINH XUÂN THẾ Lừ 15.300 

584 THẾ LỪ NGUYỄN CỪU 
PHÚ VỖ TRẢN CHÍ 15.300 

585 BA ĐI EM THẾ Lữ KENH c 7.700 

586 BÀ MIÊU LƯƠNG 
NGANG 

ĐƯỜNG SÁU 
OÁNH 6,900 

587 BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) TRƯƠNG VĂN 
ĐA TẢN LONG 11,100 

588 ĐÊ RANH LONG AN ĐƯỜNG SÁU 
OÁNH TÂN LONG 7,700 

589 ĐÊ SỐ 1 TRƯƠNG VẢN 
ĐA TẢN LONG 10,000 

590 ĐÊ SỐ 3 ĐÊ SỐ 2 
BÀ TỴ 
(LƯỜNG 
KHÁNH THIỆN) 

8,500 

591 ĐỀ SỐ 4 ĐẺ SỔ 2 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

8.500 

592 HÒ MỈNH ĐỬC TÂN LONG RANH XẢ BÌKH 
LƠI 9.200 

593 KÊNH 10 LANG LE -
BÀU CÒ 

RANH TÂN 
KIÊN 

9.200 

594 KÊNH 11 LẢNG LE -
BÀU CỎ KÊNH c 10.000 

595 KÊNH 3 THƯỚC TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

6-900 

596 KẺNH4THƯÓC TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

6.900 

597 KẺNH7 LANG LE -
BÀU CÒ 

RANH TẢN 
KIÊN 9,200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐĨẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

(ĩ) (2) (3) <4) (5) 

598 KÊNH 8 LANG LE -
BÁU CÒ 

RANH TAN 
KIÊN 9.200 

599 KÊNH SÁU OẢNH LƯƠNG 
NGANG RANH LONG AN 7.700 

600 KÊNH TÁC CÀU XẢ TRƯƠNG VĂN 
ĐA 6.900 

601 LẢNG CHÀ NGUYẼN ĐINH 
KIỀN 

RANH XÃ TÂN 
KIÊN 16.100 

602 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN THÉ Lữ RANH QUẠN 
BÌNH TAN 13.800 

603 NGUYỄN THỊ Tư LANG LE -BAU 
CÒ KÈNH c 9.200 

604 NGUYỀN VĂN NHIỀU TRƯƠNG VẢN 
ĐA TÂN LONG 10.000 

605 Ồ CU KIÉN VÀNG TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

6.900 

606 ÔNG ĐỨC ĐẼ SỐ 2 ĐE SO 1 7,700 

607 PHAN VĂN LỮ THẾ Lữ TRAN ĐẠI 
NGHĨA 13.800 

608 TÂN LONG RANH LONG 
AN CẦU CHỢ ĐỆM 10.700 

609 TRÀN ĐAI NGHĨA VO TRAN CHI KENH c 34.500 

610 TRƯƠNG VĂN ĐA TẢN LONG RANH XẢ BÌNH 
LỢI 

10.700 

611 Vỏ THỊ DẬU NGUYỄN ĐÌNH 
KIÊM VÕ TRẢN CHÍ 9.200 

612 VÕ TRẰN CHÍ NUTGIAO 
CHỢ ĐỆM 

RANH XẢ TÂN 
KIÊN 15.300 

613 XÃ HAI TẢN LONG RẠCH o CU 
KÍÉN VÀNG 7.700 

614 XÓM GIỮA TAN LONG THẾ LỮ 8.500 
615 ĐƯỜNG ÁP 11 (TỞ 12, ÁP 4) ÔNG ĐỨC ĐE SO 1 6.900 
616 ĐƯỜNG ÁP 14 {TỐ 12, ÁP 3) LƯƠNG 

NGANG LƯƠNG NGANG 6.900 

617 ĐƯỜ^G ÁP 16 (TỒ 10, ẤP 4) ĐÊ SỐ 2 ĐÊ SO 4 6.900 
618 LÁNG CÁT ĐÊ SO 2 ĐE SO 1 7.700 
619 BÙI THANH KHIÉT QL1 NGUYỄN HỮU 

TRÍ 23.000 

620 NGUYÊN HỮU TRÍ BUI THANH 
KHI ÉT RANH LONG AN 11,500 

621 TẬP ĐOÀN 7-11 BUI TI-ĨANH 
KHIÊU 

ĐÊN cuổl 
ĐƯỜNG 13.100 

622 BÙI THỊ RÔ (MẸ VNAH) ĐƯỜNG BÙI 
THANH KHIẾT 

ĐƯỒNG THẢI 
THỊ CÒN 13.100 

623 ĐƯỜNG THIÊNG GIANG BÙI THANH 
KHIẾT 

NGUYÊN HỮU 
TRÍ 13.100 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÀT STT TÊN ĐƯỜNC Từ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUÕI) 

GIÁ ĐÀT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

624 XÓM DÀƯ RUI THANH 
KHIẾT RẠCH ỒNG ĐỒ 9.200 

625 CAO TỐC HÒ CHÍ MINH 
- TRUNG LƯƠNG 

RANH LONG 
AN 

NÚT GIAO CHỢ 
ĐÊM 19.900 

625 CAO TỐC HÒ CHÍ MINH 
- TRUNG LƯƠNG NUTGIAO 

CHỢ ĐỆM 
NUT GIAO 
BỈNH THUÂN 17.600 

626 HUỲNH THỊ LỚN (MẸ VNAH) 
ĐƯỜNG 
NGUYÊN 
HỮU TRÍ 

ĐƯỜNG 
HOÀNG 
VÃN THÁĨ ÁP ] 
XÃ BÌNH 
CHẢNH 

9.200 

627 RẠCH ỔNG CỐM NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

RANH XẢ BINH 
CHẢNH 9.200 

628 TRẦN THỊ ĐỎ (MẸ VNAH) 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
HỮU TRÍ 

ĐƯỜNG PHAN 
THỊ THÂU XẢ 
BÌNH CHÁNH 

9.200 

629 NGUYÊN HỮU TRÍ QUỒCLỘ 1 BUI THANH 
KIẾT 26.800 

630 ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU TĐC TÂN TÚC) NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

ĐƯỜNGSỒ 2 
KHUTĐC 23.000 

631 ĐƯỜNG SỐ 4 (KHỤ TĐC TÂN TÚC) ĐƯÒNGSÓ 5 
KHU TĐC CUỐI ĐƯỜNG 21.400 

632 ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU TĐC TẲN TÚC) ĐƯỜNG SỔ 4 
KHU TĐC CUỐI ĐƯÒNG 21-400 

633 ĐƯỜNG SỒ 6 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNG sồ 3 ĐƯỜNG SỔ 1 21.400 

634 QUỐC LỘ 1 NGÃ BA QUẢN 
CHUÓI 

NHÀ THỜ BÌNH 
CHÁNH 32.900 

635 TÂN TÚC QUÓC LỘ 1 NGUYỄN HỮU 
TRÍ 26-800 

636 QUỐC LỘ 1 CÀU BINH 
ĐIÈN 

NGA BA QUAN 
CHUỐI 38.300 

637 ĐƯỜNG SÓ 1 (KHU TĐC TÂN TÚC) NGUYẺN HỮU 
TRÍ 

ĐƯỜNG SỐ 6 
KHU TĐC 26,800 

638 ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU TĐC TẦN TÚC) ĐƯỜNG SỐ 3 
KHU TĐC 

ĐƯÒNG SÔ] 
KHU TĐC 26.800 

639 ĐƯỜNG SỐ 2 (K> IU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNG SỐ 5 
KHU TĐC CUÓI ĐƯỜNG 26.800 

640 ĐƯỜNG SỐ 8 
(KHU TĐC TÂN TÚC) 

DƯỜNG SÔ 3 
KHU TĐC 

ĐƯỜNGSỒ1 
KHU TĐC 26.800 

641 ĐƯỜNG RẠCH ÔNG ĐỎ NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

RANH XA BINH 
CHẢNH 9.200 

642 DƯỜNG BỞ ĐỈNH ĐƯỜNG BÙI 
THANH KHIẾT 

RANH XA BINH 
CHẢNH 9.200 

643 ĐƯỜNG TỔ 9 KHU PHÓ 6 Bủl THANH 
KHIÉT 

ĐÊN CUÓI 
ĐƯỜNG 9.200 

644 CAO THỊ NHỈ (ĐƯỜNG GIAO THÒNG 
HÀO ẮP 3, TÂN QUÝ TÂY) 

ĐOÀN 
NGUYÊN TUẤN BÀ HUỆ 16.800 



30 CÔNG BÁO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÈN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

m (2) m (4) (5) 
645 ĐOÀN NGUYỄN TUẤN QUỐC LỘ 1 CÀU TÂN QUÝ 18.400 

646 ĐƯỜNG 13,14,16 ẮP 1 
(TẢN QUÝ TÂY) TỎ 13 ÁP 1 TÔ 16 ẮP 1 5.400 

647 ĐƯỜNG BỜ HUỆ ĐƯỜNG QUÓC 
Lộ 1 

ĐƯỜNG NÔNG 
THÔN ẢP 2 13.800 

648 ĐƯỜNG Đ1N11 ĐỨC THIỆN 

RANH XẢ 
BÌNH CHÁNH-
XÃ TÂN QUỶ 
TÂY 

RANH TÍNH 
LO\G AN 23.000 

649 ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 11 
NGÃ BA ĐINH 
ĐỨCTHĨỆN-
TÂN QUÝ TÂY 

NGẢ BA 
HƯƠNG LỘ 11-
ĐOÀN NGUYỄN 
TUẤN 

19.200 

650 ĐƯỜNG MƯƠNG 5 SUỐT ẤP 1 (TÂN 
QUÝ TÀY) TỎ 17 ẮP 1 TÔ 15 ẤP 1 5.400 

651 ĐƯỜNG SÁU ĐÀO - AN PHÚ TÂY (TÂN 
ỌUÝ TÂY) TÔ 13 ÂP 3 AN PHÚ TÂY 5.400 

652 VÕ VẪN QUẢN 
(ĐƯỜNG KINH TI 4) 

ĐINH ĐỨC 
THIỆN CÀU TẨN QUÝ 6.100 

653 CAO VẢN TÂY 
(BÒ CHÙA) ĐƯỜNG TI 2 ĐƯÒNG TI4 10.000 

654 CAO VĂN XƯYẼN 
(LIÊN ẢP 2-3-4) 

ĐƯỜNG 
HƯƠNG LÔ 11 ĐƯỜNG BỜ HUỆ 6.100 

655 ĐƯỜNG ÁP TÓ 3- TÓ 5 ẮP 1 (TÂN QUÝ 
TÂY) TỎ 3 ÁP 1 TÒ 5 ẢP 1 7.700 

656 ĐƯỜNG TỐ 15-16 ẮP I (TÂN QUÝ TÂY) TỐ 15 ÁP 1 TÒ 16 ẤP 1 7.700 

657 ĐƯỜNG TÓ 16 ÁP 4 ĐOÀN 
NGUYÊNTUẤN ĐƯỜNG TI 4 5,000 

658 ĐƯỜNG TỎ 7 - TÓ 2 ÁP 1 TÓ 7 ÁP 1 TỐ 02 ẮP 1 7.700 
659 LÊ VĂN VẢN (ĐƯỜNG s LŨY) HƯƠNG LỘ 11 ĐƯỜNG TI 2 5.400 

660 NGUYỄN THỊ THẾ (ĐƯỜNG KINH TI 1) QUỐC LỘ 1 RẠCH CẰU GIÀ 6.100 

661 NGUYỄN VĂN CÒ (ĐƯỜNG 7 NỮ -
ĐÌNH) 

ĐƯỜNG LIÊN 
TỞ 6-7 ĐƯÒNG ĐÊ ẮP 1 6.100 

662 NGUYỄN VĂN ĐIỆU (ĐƯỜNG KÊNH 
T12) 

DƯỜNG ĐINH 
ĐỨC THIÊN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẤP 1-3 13.400 

663 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG (ĐƯỜNG ĐÊ 
ẮP 1) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN ĐƯỜNG TI I 6.100 

664 TRẰN THỊ NGHÈ (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 6-7) ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÂN ĐƯỜNG TI 1 7,700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

ty (2) (3) (4) (S) 

665 TRÀN THỊ SÁU (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1-3) 
ĐƯỜNG GIAO 
THÒNG HÀO 
ẨP3 

ĐƯỜNG T12 5.400 

666 KINH LIÊN VỪNG ĐƯỜNG 
THANH NIÊN 

RANH VINH 
LỒC ữ 16,500 

667 ĐƯỜNG TRẦN HÀI PHỤNG ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

ĐƯÒNG 
THANH NIÊN 16.500 

668 THANH NIÊN CÀU XÁNG RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 23.000 

669 TRÀN VẢN GIÀU BÌNH TÂN RANH TÌNH 
LONG AN 34.600 

670 NGUYỄN VÃN BỨA CÀU LỚN RANH TÍNH 
LONG AN 23,000 

671 ĐƯỜNG VĨNH LỘC TRÂN VĂN 
GIÀU 

KHU CÔNG 
NGHIỆP VĨNH 
LỐC 

36.500 

672 HẺM 271 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

cuồl ĐƯỜNG 
(CÒNG VIỀN) 16.100 

673 HẺM SỐ 17 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

HẺM 29 c TRỤ 
SỞ ỦY BAN 
NHÂN DÂN XÃ) 

16.100 

674 HÈM 30 (PHẠM VAN HAI) HEM 29 CUÔI HÈM 16.100 
675 HẺM SÔ 31 (PHẠM VÃN HAI) HEM 30 HẺM 306 16.100 
676 HẺM 34 (PHẠM VÃN HAI) HEM 306 HEM 307 16.100 
677 HẺM SỒ 45 (PHẠM VÃN HAI) HEM 307 HEM 51 16.100 

678 HẺM SÔ 58 (PHẠM VĂN HAI) LÔ B ÁP 9 TRƯÒNG THCS 
PHẠM VĂN HAI 16.100 

679 HẺM SÓ 101 (PHẠM VĂN HAI) HEM 96 HEM 100 13.100 

680 HẺM SỐ 29 (PHẠM VẪN HAI) ĐƯỜNG TRÂN 
VĂN GIÀU HẺM 42 13.100 

681 HẺM SỐ 51 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG TRẰN 
VẢN GIÀU HẺM 42 13,100 

682 HẺM SỐ 59 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNGTRÀN 
VÀN GIÀU HÉM94 13.100 

683 HẺM 110 (PHẠM VẪN ] 1AI) ĐƯỜNG TRẦN 
VĂN GIÀU CƯỎI HẺM 13-100 

684 HẺM SÔ 92 (PHẠM VÃN HAI) HEM 91 HEM 93 13.100 
685 HẺM SỚ 97 (PHẠM VĂN HAI) HEM 93 HEM 96 13.100 
686 HẺM Sở 100 (PHẠM VÁN HAI) HEM 94 HEM 96 13.100 
687 HẺM SO 98 (PHẠM VAN HAI) HẺM 94 HẺM 96 13.100 
688 HẺM SỚ 99 (PHẠM VĂN HAI) HEM 94 HẺM 96 13.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (<) (5) 

689 HẺM SỐ 91 (PHẠM VÃN HAF) TRÀN VÃN 
GIÀU i ÍẺM 94 13.100 

690 HẺM 76 (PHẠM VĂN HAI) 
TRƯỜNG THCS 
PHẠM VẪN 
HAI 

GIÁO XỨ NINH 
PHÁT 13.100 

691 HÈM SỐ 93 (PHẠM VẦN HAI) THANH NIÊN HẺM 91 11.500 
692 HẺM SỐ 94 (PHẠM VẰN HAI) THANH NIÊN KINH A 11.500 
693 HẺM SỐ 95 (PHẠM VĂN HAI) THA1SH NIÊN CUỐI HẺM 11.500 
694 HÈM SỐ 96 (PHẠM VẰN HAI) THANH NIÊN HEM 100 11.500 

695 HẺM SỐ s (PHẠM VÃN HAI) DƯỜNG VĨNH 
LỘC 

ĐẾN RANH 
VĨNH LỘC B 
(HẺM CỤT) 

16.100 

696 ĐƯỜNG KỀNH RANH 
ĐƯỜNG TRÀN 
VĂN GIÀU 
(CÀU ĐÔI) 

ĐƯỜNG 
NGUYỄN VĂN 
BỬA 

23.000 

697 AN HẠ TRÀN VÃN 
GIÀU 

NGUYÉN VÀN 
BỬA 23.000 

698 VỖ VÃN VÂN TRÀN VĂN 
GIÀU 

RANH VĨNH 
LỘC B 34.500 

699 ĐƯỜNG LIỀN ẮP 15-16 (ĐƯỜNG ABC 
ẨP5 CŨ) 

ĐƯỜNG TRÀN 
VĂN GIÀU CUỐI ĐƯỜNG ì 8-400 

700 ĐƯỜNG LÔ B ẤP 9 ĐƯÒNG TRẦN 
VÀN GIÀU HẺM 58 18.400 

701 ĐƯỜNG LÔ BC ẢP 3 (PHÂN LỎ BC ẲP 1 
CŨ) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC CUỐI ĐƯỜNG 18,400 

702 ĐƯỜNG SỔ 1 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CỔNG 
NGHIỆP AN HA 21.400 

703 ĐƯỜNG SÓ 2 (KCN AN HẬ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIẼP AN HẠ 21.400 

704 ĐƯỜNG SÓ 3 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIỆP AN HẠ 21.400 

705 ĐƯỜNG SỐ 4 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CỒNG 
NGHIỆP AN HA 28,000 

706 ĐƯỜNG SỐ 5 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CÔNG 
NGHIỆP AN HA 21,400 

707 ĐƯỜNG SỒ 5A (KDC CN AN HẠÌ ĐUÒNGSỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 6 10.400 
70 s ĐƯỜNG SỐ 7A (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG SỔ 6 ĐƯỜNG SỐ 8 13,700 
709 ĐƯỜNG SỚ 4 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỔ 5A 10,400 

710 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG KÊNH 
2 

KHU CÒNG 
NGHIỆP AN HẠ 12.100 

711 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG KỀNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH 4 14.200 

712 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC 12HA) ĐƯỜNG VÕ 
VĂN VÂN cuól ĐƯỜNG 26.800 



CÔNG BÁO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 33 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐÉN 

(ĐIÉM CUỐI) 
GIÁ ĐẤT 

(1) (2) m (4) (V 

713 QUỐC LỘ 1 BỜ NHÀ THỜ 
BÌNH CHÁNH 

RANH TỈNH 
LONG AN 3G.6D0 

714 ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN QUỐC Lộ 1 
RANH XÃ BÌNH 
CHÁNH- TÂN 
QUÝ 

24,500 

715 ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THẢI QUỎC LỘ 1 ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 23.000 

716 ĐƯÒNG 18B QUỐC Lộ I TR]NH NHƯ 
KHUÊ 23.000 

717 HUỲNH VÀN TRÍ QUÓC LỘ I ĐINH ĐỨC 
THIÊN 9.200 

718 NGUYÊN THỊ BIẾT (ĐƯỜNG BỜ NHÀ 
THỜ) QUỐC Lộ 1 NGƯYẺN THI 

Tư 16.100 

719 NGUYỄN THỊ SÀNH (ĐƯỜNG MIẾU 
ÔNG ĐÁ + ĐỀ BAO ÔNG CÓM (ÁP 2 củ) QUỐC LỘ 1 THỊ TRÁN TẢN 

TÚC 10.000 

720 NGUYÊN THỊ SUNG (ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG) QUỒCLỘ 1 THÁI THỊ CÒN 13.800 

721 THÁI THỊ CÒN (RẠCH ÔNG ĐÔ cũ) QUỎC LỘ \ RANH TÂN TÚC 6.900 

722 TRINH NHƯ KHUÊ QUÔCLộ 1 QƯỒCLộ 1 23.000 

723 ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THẢI ĐƯÒNG BÌNH 
TRƯỜNG 

RANH TINH 
LONG AN 23.000 

724 ĐẶNG PHỦ HIẾU (ĐƯỜNG KÊNH MƯỜI 
GIÀNG- ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 4) 

ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 

DÃN SINH CAO 
TÓC BẾN LỨC -
LONG THÀNH 

11.500 

725 NGUYỄN THỊ Tư (GIAO THÔNG HÀO 
ÁP 3) 

ĐƯÒNG ĐINH 
ĐỨC THIỆN 

ĐƯỜNG DÂN 
SINH CAO Tốc 
BỂN LỨC -
LONG THÀNH 

13,100 

726 LÊ THỊ LẠC (ĐƯỜNG KÊNH T12 ÁP 4 
CŨ) 

HUỲNH VĂN 
TRÍ 

RANH XÃ TÂN 
QUÍ 7.700 

727 NGUYÊN THỊ AI 
(ĐƯỜNG TẬP ĐOẢN 7 - ẤP 3 CŨ) 

NGUYỄN THỊ 
Tư 

RANH XẢ 
PHƯỚC LÝ 7.700 

728 ĐƯỜNG 1 sn TRỊNH NHƯ 
KHUÊ 

ĐINH ĐỨC 
THIÊN 23-000 

729 ĐƯỜNG NGUYỀN THỊ DỮNG QUỐC LỘ 1 ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 10.000 

730 HUỲNH THỊ LỚN (ĐƯỜNG KÊNH A) 
ĐƯỜNG 
HOÀNG PHAN 
THẢI 

RANH THỊ 
TRẮN TÂN TÚC 7.700 

731 ĐƯỜNG PHAN THỊ THÂU 

ĐƯỜNG THÁI 
THỊ CÒN 
(RẠCH ÔNG 
ĐÔ CŨ) 

ĐƯỜNG KÊNH 
A 7.700 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN DƯỜNG Từ 
(DIÈM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CHỎI) 

GIẢ ĐÁT 

(Ị) (2) (3) (4) (S) 

732 QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 24.500 

733 NGUYỄN THỊ TRỌN (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1­
2) ' 

KINH TRƯNG 
ƯƠNG 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 6-2 17.600 

734 DÂN CÕNG HÒA TUYẾN (NỮ DÂN 
CÔNG) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 

RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 23.000 

735 THÓI HÒA ỌUẢCH ĐIÊU VĨNH LÔC 23.000 

736 NGU YẾN THỊ TUỎI (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 5­
6) VĨNH LỘC THỚÌ HÒA 15.300 

737 ĐƯỜNG LIÊN ẮP 68-16 QUÁCH ĐIÊU KINH TRƯNG 
ƯƠNG 15,300 

738 LÊ THỊ NGAY (ĐƯỜNG ẮP 1 ì VĨNH LỘC KINH TRƯNG 
ƯƠNG 16,800 

739 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 9-20-36 LÊ THỊ NGAY RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 15,300 

740 NGUYỄN THỊ LÊ (ĐƯỜNG sư 9) ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 6-2 

DAN CONG 
HỎA TUYẾN 15.300 

741 KĨNH TRUNG ƯƠNG VĨNH LỘC RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 13.800 

742 KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) VĨNH LỘC RANH QUẠN 
BÌNH TAN 13.800 

743 PHẠM THỊ NGHĨ (ĐƯỜNG L1ẺN ẮP 5-6) QUÁCH ĐIỀU VĨNH LỘC 15,300 

744 BỘ ĐỘI AN ĐIÊN 
NGUYENTHỊ 
LÊ 
(ĐƯỜNG Sư 9) 

KINH LIÊN 
VÙNG 15.300 

745 
NGUYÊN THỊ NGUYỆN 
(HẺM 4 (NHẢNH CÙA ĐƯÒNG BỘ ĐỘI 
AN ĐIỀN) 

BỘ ĐỘI AN 
ĐIỀN 

HEM 9 
(NHÁNH 
ĐƯỜNG Sư 9) 

9.200 

746 HÀ THỊ HẰNG (HẺM 5 NHÁNH CỦA BỘ 
ĐỘI AN ĐIỀN) 

RỘ ĐỘI AN 
ĐIỀN CUỐI HẺM 9.200 

747 RẠCH CẢU SUỐI DẰN CÔNG 
HÒA TUYỂN VĨNH LỘC 15.300 

748 NGUYÊN THỊ SƯA (ĐƯỜNG LIÊN Tố 3­
4-5-6 NGUYỄN THỊ SƯA) 

DÂN CÔNG 
HÒA TUYÊN LIẾM ẤP 1-2-3-4 9.200 

749 TRÂN THỊ NHUNG (PHÍA SAU CHỢ NỮ 
DẤN CÔNG) 

DAN CÔNG 
HÒA TUYÉN QUÁCH ĐIẾU 9.200 

750 PHAN THỊ CỢT (HẺM DÂN CÔNG HỎA 
TUYẾN 13) 

DÂN CÔNG 
HÒA TUYẾN 

NGƯYEN THỊ 
SƯA 9.200 

75 J NGUYỄN THỊ SẢNG (HẺM DÂN CÔNG 
HỎA TUYẾN 1 (DCHT) 

DAN CONG 
HỎA TUYẾN CUỐI HẺM 9.200 

752 TRÀN THỊ CHAN (HẺM DAN CONG 
HỎA TUYÉN 4) 

DẢN CÔNG 
HỎA TUYẾN CUỐI HẺM 9.200 

753 NGUYỄN THỊ BƯÔI (HÈM DÂN CÔNG 
HỎA TUYÊN 12) 

DÂN CÔNG 
HỎA TUYÊN CUÓI HẺM 9.200 

754 PHAN THỊ GẮT (ĐƯỜNG TRỤC ẤP 5A 
(E12/7 ĐẾN NHÀ MỘ TỘC TRÂN) THỚI HÒA 

DAN CONG 
HÒA TUYẾN 
NỒI DÀI 

11.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

( I )  (2) (3) (4) (5) 

755 LÉ THỊ SỊA (HẺM QUÁCH ĐIÊU 27} ĐƯỜNG 
QUÁCH ĐIÊU CUỐI HẺM 10.700 

756 TRÀN THỊ ỚI (HẺM 1 (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG SỎ 1) ĐƯỜNG SỐ] CUỐI HẺM 11.500 

757 NGUYỄN THỊ GIEO (HÊM 4A (NHÁNH 
CỦA LIỀN ẤP 1-2-3) 

HẺM 4 
(NHÁNH CÙA 
LIÊN ẤP 1-2-3) 

HEM 9 
(NHÁNH CÙA 
LIÊN ÀP 1-2-3) 

9.200 

758 HUỲNH THỊ KIÊN (HẺM DÂN CÔNG 
J TÒA TUYẾN 12B) 

HẺM DÂN 
CÔNG HÒA 
TUYẾN 12 

HẺM DÂN 
CÔNG HÒA 
TUYẾN 9B 

9.200 

759 PHAN THỊ NGẠN (HẺM THỞI HÒA 24) HẺMTHỚI 
HÒA 24 CUỐT HẺM 10.700 

760 PHẠM THỊ CHÍNH 
(IIẺM THỚỈ HÒA 4A6) 

HẺM THÓI 
HÒA 4A CUỐI HẺM 10.700 

761 PHẠM THỊ KHỎE (ĐƯÒNG VÀO 
TRƯÒNG THCS VĨNH LỘC A) 

HƯƠNG LỘ 80 
(VĨNH LỘC) QUÁCH ĐIỀU 11.500 

762 NGUYỄN THỊ MƯA (HẺM 17 (NHÁNH 
CỦA KINH TRUNG ƯƠNG) 

KĨNH TRƯNG 
ƯƠNG PHÍA TÂY 9.200 

763 PHẠM THỊ RỰC (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 1-2-3­
4) 

LÊ THỊ NGAY 
(LIÊN ẮP 1-2-3) 

GIÁP RANH XÃ 
XUÂN THỚI 
THƯỢNG 

15.300 

764 TRƯƠNG THI MƯÓI (RANH ẮP 2A-1B-
1) 

LÊ THỊ NGAY 
(LIÊN ẮP 1-2-3) 

LIÊN ẤP 68-16 
(LIÊN ÂP 6-2 
Cữ) 

13.100 

765 PHAN THỊ KIÊU (HẺM 10 (NHẢNH CÙA 
ĐƯỜNG LIÊN ẮP 123) LIÊN ÁP 1-2-3 

HEM 10B 
(NHÁNH CỦA 
LIÊN ÁP 1-2-3) 

11.500 

766 LÝ THỊ TUYỀN (LIÊN TÔ 5-6-7) LIẺN ẮP 1-2-3-4 KINH TRƯNG 
ƯƠNG 9.200 

767 TỔ THI BÀI (LIÊN TÓ 13-14-15-16-20 ẮP 
6C) LIỀN ÁP 6, 6C 

LIÊN ÁP 68-16 
(LIÊN ÁP 6-2 
Cữ) 

9.200 

768 
NGUYỄN THỊ LƯỚI (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 2-
3A KÉT NỐI VÀO NHÀ LLVT ĐỒNG 
ĐEN) 

LIENAP 68-16 
(LIÊN ÁP 6-2 
CŨ) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 11.500 

769 NGUYỄN THỊ DỜI (NHÁNH ĐƯÒNG 
LIỀN ẮP 2-6) 

LIEN AP 68-16 
(LIỀN ÁP 6-2 
CỮ) 

LIÊN TỎ ớ-14 15.300 

770 PHAN THI TRỌN (HẺM 8 (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG Sư 9) 

NGUYẺN THỊ 
LÊ 
{ĐƯỜNG Sư 9) 

HEM 9A 
(NHẢNH 
ĐƯỜNG Sư 9) 

11.500 

771 HUỲNH THỊ DU A (NHÀ CHÚ SÁU 
ĐÚNG ĐẾN AS/10) 

NGUYỄN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ÁP 1-2) 

A8/10AẮP 1B 11.500 

772 NGUYỄN THỊ XEM (NHÀ CHÚ Tư ƯNG 
ĐẾN A8/8A) 

NGUYỄN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ÁP 1-2) 

A8/8A ÁP IB 9.200 
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773 1 lô THI DIỆN (HẺM 25B (NHẢNH CỦA 
LIÊN ÁP 6-2) PHÍA ĐÔNG HÈM 27 9,200 

774 PHAN THỊ GÓP (ĐƯỜNG PHÍA TÂY) PHIA NAM PHÍA BẮC 9.200 

775 LẺ THỊ DUNG QUÁCH ĐIÊU DAN CONG 
HÒA TUYẾN 9.200 

776 TRÀN THỊ BÒ (LIÊN TỎ 1-2-4-6-7 
(ĐƯỜNG NTMỊ QUẢCH ĐIÊU LÊ THỊ DUNG 9-200 

777 PHAN THỊ Tư (ĐƯỜNG VÀO NHÀ MẸ 
VNAH PHAN THỊ TƯ) QUÁCH ĐIÊU NHÀ MẸ Tư 9.200 

778 ĐÀO THỊ XIXN (HẺM THỚ1 UÒA 6) THỚI HÒA CUỐI HÈM 9.200 

779 NGUYỄN THỊ SÉT (HẺM THỚI HÒA 12) THỚI HÒA CUỐĨ HẺM 9.200 

780 LÊ THỊ LỔ (HẺM THÓI HÒA 14) THỚI HÒA HẺM THỔI HÒA 
14E 9.200 

78] ĐƯỜNG SỐ 1 (VÀO KHƯ ĐỎNG DANH) VĨNH LỘC VĂN PHÒNG 
ẤP 6C 9.200 

782 HUỲNH THỊ BA (ĐƯỜNG NHÀ SlBÊN) VĨNH LỘC 
NGUYỄN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ẤP 1-2) 

11.500 

783 LÊ THỊ MỎI 
CLIỀN ẨP 6-6C) VĨNH LỘC 

LIEN AP 68-16 
(LIÊN ẮP 6-2 
Củ) 

9.200 

784 PHAN THỊ TỘ (Tơ) (HẺM VĨNH LỘC 18) VĨNH LỘC ' LIÊN ÁP 1-2-3 9.200 

785 BÉN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) VỒ VẦN VÂN RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 26.800 

786 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐÒ, ĐÁ XANH, 
XIMĂNG CÒM LẠI TRONG HUYỆN 

BỀ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG DƯỚI 
2M 

6,800 

787 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, 
XIMẦNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN 

BÊ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG TỪ2M 
TRỜ LÊN 

6.800 

788 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÔNG THỔN CÒN 
LẬT TRONG HUYỆN 

BỀ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG Dưỏl 
2M 

6.800 

789 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÒNG TI TÔN CÒN 
LẠI TRONG HUYỆN 

BÊ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG TỪ 2M 
TRỞ LÊN 

6,800 

790 NGUYỀN THỊ DỢT (CÂY CÁM) LIÊN ẤP 1,2, 3 RANH BINH 
TÂN 

18.700 

791 LẠI VĂN DŨNG (CÂY CÁM 2) LIÊN ẤP 1-2-3 RANH QUẠN 
BĨNH TÂN 18.700 

792 VỎ THỊ HỐI (ĐƯỜNG 1A) VỒ VÃN VÂN BÉN LÔI 26.400 

793 NGUYỄN THỊ AJ (ĐƯỜNG IB) VÕ VẰN VÂN RẠCH CÀU 
SUỐI 16.800 

794 LẠI THỊ BỘN (ĐƯỜNG 1C) VO VĂN VAN ĐƯỜNG 1A 18.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
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GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (5) 

795 TRẦN THỊ ỚN (ĐƯỜNG 4A) VÕ VĂN VÂN RẠCH CẰU 
SUỐI 16.100 

796 HUỲNH THỊ CÀ (ĐƯÒNG 5A) VĨNH LỘC KINH TRUNG 
ƯƠNG 16.100 

797 PHAN THỊ MO ÍĐƯÒNG GA) VĨNH LỘC VÕ VĂN VÂN 15.300 

798 NGUYỄN THỊ DIỆU {ĐƯỜNG 6B) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC ĐƯỜNG 6A 13.100 

799 HÔ THỊ ĐỤC (ĐƯỜNG 6D) LẠI RÙNG 
CƯỜNG 

KẼNH LIẼN 
VÙNG 13,100 

800 ĐƯỜNG ĐẾ BAO ÁP 2-3 (VĨNH LỘC B) VÕ VẢN VÂN VÕ VĂN VÂN 19,200 

SOI HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO ÁP 5) VĨNH LỘC ĐƯỜNG 20 ẮP 5 15.300 

802 TRẦN THỊ MƯƠI (ĐƯỜNG LIÊN ÂP 1-2) LIÊN ẮP 1- 2-3 
(BÉN LỘI) 

RẠCH CẰU 
SUỐI 14.600 

803 KINH TRƯNG ƯƠNG VĨNH LỘC RANH XÃ VĨNH 
LỘC A 13.800 

804 LAI HÙNG CƯỜNG VĨNH LÔC VÕ VÃN VÂN 24.500 

805 NGUYỄN THỊ TÚ VĨNH LỘC RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 57.300 

E06 TRAN HÀI PHỤNG VINH LỌC VỖ VĂN VÂN 16.500 

807 VĨNH LỘC 
KHU CỒNG 
NGHIỆP VĨNH 
LỘC 

TRÀN VĂN 
GIÀU 36.500 

808 VÕ VĂN VÀN RANH VĨNH 
LỘC B 34,500 

S09 ĐƯỜNG SÓ 3 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG TRẰN 
HẢI PHỤNG ĐƯỜNGsó 4 20.900 

810 ĐƯỜNG SỎ 3A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNGSÓ 3 ĐƯỜNG SỎ 8 23.000 

811 ĐƯỜNG SỐ 3C (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG TRÀN 
HẢI PHỤNG ĐƯÒNGSỚ 6B 23.600 

812 ĐƯỜNG SÓ 4 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỒ 3 TRON ĐƯỜNG 20.900 
813 DƯÒNG SỎ 4A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SÓ 5 19.500 

S14 ĐƯỜNG SÓ 5 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG TRẢN 
HẢI PHỤNG ĐƯỜNGSÓ4 31,800 

815 ĐƯÒNG SỐ 5A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 6D TRON ĐƯỜNG 18.100 
816 ĐƯỜNG SỐ 5B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ8Đ 18.100 
817 ĐƯỜNG SỐ 6 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÓ 3 TRON ĐƯỜNG 23.000 
813 ĐƯỜNG SỔ 6A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNGSÓ 3 ĐƯỜNGSÓ5A 27.300 
819 DƯỜNG SÒ 6B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÓ 3A TRỌN ĐƯỜNG 23.600 
820 ĐƯỜNG SỔ 6C (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3A ĐƯÒNGSỐ3C 19.500 
821 ĐƯỜNG SỎ 6D (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỒ5 TRON ĐƯỜNG 17.300 
822 ĐƯỜNG Sỏ 6E (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 19.500 
823 ĐƯỜNG SỐ 6F (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÔ 5 ITRỌN ĐƯỜNG 18.100 
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824 ĐƯÒNG SÓ 8 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯÒNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 21.100 
825 ĐƯÒNG SỐ 8A (KTĐC 30HA VLB> ĐƯỜNG Số 3 TRỌN ĐƯỜNG 25.500 
826 ĐƯÒNG SỐ 8B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 18.100 

827 
HUỲNH THỊ CỬA (ĐƯỜNG RẠCH CẢU 
suỏl (BÒ TRẢI)) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LỒC 

KÊNH LIÊN 
VÙNG 13.800 

828 LẠI THỊ DIÊN (TRỤC TÓ 7 ÁP 2) 
ĐƯỜNG Vỏ 
VĂN VẢN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ÂP 1-2-3 

14.600 

829 
LẠI THỊ ĐỜI (ĐƯỜNG LIÊN Tồ 10 - 11, 
ẤP 3) 

ĐƯỜNG VỎ 
VĂN VÂN 

ĐƯỜNG LẠI 
HÙNG CƯỜNG 13.100 

830 LẠI THỊ NGHÊ (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3B) DÊ BAO 2 - 3 
BÌNH HƯNG 
HÒA B 

15.300 

831 LẬI THỊ THƯƠNG {ĐƯỜNG LEÊN TỒ 1-3­
4 ẮP 2A) 

ĐƯỜNG LIÊN 
TỔ 6-7-8-9 

ĐƯỜNG TỔ 5 
ẮP 2A 

13.800 

832 NGUYỄN THỊ ĐÔI (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 4-
4B) 

ĐƯỜNG VÕ 
VẦN VÀN 

ĐƯỜNG DÈ 
BAO ẮP 4 15.300 

833 NGUYỄN THI HƯƠKG TRỤC TÒ 1-2 ẤP 
1Ã) 

ĐƯỜNG Vỏ 
VÃN VÂN 

RANH BÌNH 
TÂN 

13,800 

834 
NGUYÊN THỊ LÙNG (ĐƯỜNG TRỤC TỐ 
17 ÁP 5) 

ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO ÁP 5 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRƯNG ƯƠNG 13,100 

835 
NGUYỄN THỊ "NGHỄ (ĐƯỜNG LIÊM TỒ 
8 - 9 - 6 - 7, ẮP 2A) 

ĐƯỜNG VÕ 
VĂN VÂN 

ĐƯÒNG RẠCH 
CẢU SUỐI 13.100 

836 NGUYỄN THỊ NUÔI {ĐƯỜNG NÔI DÀI 
ĐƯÒNG 6B, TÔ ] 1,13, 14 ẮP 6A) 

NHÀ ỎNG 
THI ÈN VÃN SE 

NHA BA BAY 
HÔNG 

13.800 

837 NGUYỄN THỊ TẮM (ĐƯỜNG RẠCH 
CÂU SUỐI (BỜ PHẢI) VĨNH LỘC KÊNH LIÊN 

VỪNG 13,800 

838 
NGUYỄN THỊ TẨM (ĐƯỜNG TRỤC TÓ 8­
9, ẮP6A) ĐƯỜNG6A KÈNHLĨÊN 

VÙNG 13.100 

839 NGYỀN THỊ CHUYỀN (ĐƯỜNG 3B) RẠCH CẦU 
SỮỐI 

RANH BÌNH 
TÂN 15.300 

840 PHẠM THỊ XÉN (ĐƯỜNG 3A) RẠCH CẦU 
SỎỐI 

RANH BÌNH 
TÂN 15.300 

841 PHAN THỊ ÀI (ĐƯỜNG SỔ 1) 
ĐÊ BAO 2 - 3 ĐÊ BÀO 2 - 3  17,600 

842 THẢI THỊ XIẾU (ĐƯỜNG LIỀN TÓ 8 - 9, 
ẮP 3) 

ĐƯỜNG VỎ 
VĂN VÃN 

ĐƯỜNG RẠCH 
CÀU SUỐI 13-100 

843 TRỊNH THỊ CẬY (DƯỜNG LIÊN ẮP 3-4) RẠCH CẢU 
SỦỎI 

RANH BINH 
TÂN 15-300 

844 VÕ THỊ AI (ĐƯỜNG TRỤC TÓ 3, ẢP 1) ĐƯỜNG 1A 
K.ENH LI EN 
VÙNG 9.200 

845 
VÕ THỊ THIÊU (ĐƯỜNG LIÊN TÓ 3-4 ẤP 
GA) 

ĐƯỜNG VỈNH 
LỘC 

KÊNH TI 7 13.300 

846 KINH LIÊN VÙNG VĨNH LỘC RANH QUẬN 
RỈNH TÂN 

13.800 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 1 

(Ban hành theo Quyết định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

ì--ỵỉì* Ậ' Đơn vì tính: 1.000 đàng/m2 
^1 -fĩi—— : 777 a r® 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

(1) (2) m (4) (5) 

I ALEXANDRE DE RHODES TRỢN ĐƯỜNG 344.300 

2 BA LE CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 1 1 8.400 
3 BUI THI XU AN TRỌN ĐƯỜNG 222.900 
4 BUI VIEN TRỌN ĐƯỜNG 196.700 
5 CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG 215.400 
6 CAO BA NHẠ TRON ĐƯỜNG 123.100 
7 CAO BA ỌUAT TRỌN ĐƯỜNG 172.200 
8 CHU MANH TRINH TRỌN ĐƯỜNG 196,700 
9 CACH MANG THANG s TRỌN ĐƯỜNG 245.900 
10 CÔNG ỌUỲNII TRON DƯỜNG 216.500 
n CỔ BÁC TRỌN ĐƯỜNG 129.000 
12 CỒ GIANG TRỌN ĐƯỜNG 129.300 

13 CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN TRỌN ĐƯÒNG 393.400 

14 CÔNG TRƯỜNG MẼ LINH TRỌN ĐƯỜNG 360.600 

15 CÔNG XÃ PARIS TRỢN ĐƯỜNG 360.600 
16 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG 77.700 
17 ĐINH CÔNG TRẢNG TRỌN ĐƯỜNG 11 8,400 

18 ĐINH TIÊN HOÀNG 
LÊDUÁN ĐIỆN BIEN PHU 132.200 

18 ĐINH TIÊN HOÀNG ĐIỆN BIẺN PHỦ VO THỊ SÁU 168,400 18 ĐINH TIÊN HOÀNG 
VÕ THỊ SẢU CẢU BÔNG 127,100 

19 ĐIỆN BIÊN PHÚ CẢU ĐIỆN BIÈN PHỦ ĐINH HÊN HOÀNG 144.500 19 ĐIỆN BIÊN PHÚ 
ĐINH TI EN HOANG HAT BÀ TRƯNG 180,600 

20 ĐẶNG DUNG TRỌN DƯƠNG 116.300 
21 ĐĂNG THỊ NHU TRỌN ĐƯỜNG 2\ 1,300 
22 ĐANG TRAN CON TRỌN ĐƯỜNG 135.800 
23 ĐẶNG TẮT TRON ĐƯỜNG 116.300 

24 ĐÊ THÁM VÕ VÃN KIỆT TRÀN HƯNG ĐẠO 110.000 24 ĐÊ THÁM 
TRÂN HƯNG ĐẠO PHẠM NGỦ LẢO 132.600 

25 ĐỒNG KHỞI TRỌN ĐƯỜNG 549.800 
26 ĐO QUANG ĐAU TRON ĐƯỜNG 143.800 
27 ĐONG DU TRỌN ĐƯỜNG 327.500 

28 HAI BÀ TRƯNG 

BÊN BẠCH ĐẰNG NGUYEN THỊ MINH 
KHAI 360,600 

28 HAI BÀ TRƯNG 
NGUYỄN THỊ MINH KHAI Vỏ THỊ SÁU 213,200 

28 HAI BÀ TRƯNG 
VỎ THỊ SÂU NGÃ 3 TRÂN 

QUANG KHẢI 244.200 
28 HAI BÀ TRƯNG 

NGẢ 3 TRÂN QUANG 
KHẢI CÀU KIỆU 194.800 
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4. 

STT TẺNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TẺNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐẲU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

(1) (3) (4) (5) 
29 HOA MY TRON ĐƯỜNG 80.300 
30 HUYẺN QUANG TRON ĐƯỜNG 89.400 
3] HUY EN TRAN CONG 

CHÚA TRỌN ĐƯỜNG 163.900 

32 HUỲNH THÚC KHÁNG NGUYỀN HUỆ NAM KỲ KHỞI NGHĨA 344.300 32 HUỲNH THÚC KHÁNG 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA QUACH THỊ TRANG 292.700 

33 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG 95.500 
34 HAM NGHI TRỌN ĐƯỚNG 343.400 
35 HÀN THUYÊN TRON ĐƯỜNG 344.300 
36 HẢI TRIẼU TRON DƯỜNG 320.500 
37 HOANG SA TRON ĐƯỜNG 110.800 
38 HO HU AN NGIIIỆP TRỌN ĐƯỜNG 344.300 
39 HỔ HẢO HỚN TRON ĐƯỜNG 109.800 
40 HỒ TỪNG MẬU VÕ VÃN KIẼT HAM NGHI 153.900 40 HỒ TỪNG MẬU HAM NGHI TON THAT THĨEP 256.700 
41 KỶ CON TRON ĐƯỜNG 216.900 
42 LÝ Tự TRỌNG NGA SÁU PHÙ ĐÒNG HAI BÀ TRƯNG 343.400 42 LÝ Tự TRỌNG HAI BÀ TRUNG TÔN ĐÚC THẮNG 292.600 
43 LÝ VÃN PHỨC TRON ĐƯỜNG 102.100 
44 LƯƠNG HỮU KHÁNH TRON ĐƯỜNG 141,000 
45 LÈ ANH XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 245,900 
46 LẺ CÔNG KIÊU TRỌN ĐƯỜNG 173.700 
47 LẺ DU AN TRỌN ĐƯỜNG 373.400 
48 LÊ LAI CHƠ BEN THANH NGUYỄN THI NGHĨA 327.900 48 LÊ LAI NGUYỄN THI NGHĨA NGUYÊN TRÃI 295.100 
49 LÊ LƠI TRON ĐƯỜNG 549.800 
50 LẺ THẢNH TÔN PHẠM HÓNG THÁI HAI BÀ TRƯNG 393.400 50 LẺ THẢNH TÔN HAI. BÀ TRUNG TỒN ĐỨC THẢNG 373.400 
51 LÊ THỊ HỎNG GẤM NGUYẺN THÁI MỌC CALMETTE 180.400 51 LÊ THỊ HỎNG GẤM CALMETTE PHÓ ĐỨC CHÍNH 221.400 
52 LÊ THỊ RIÊNG TRỌN ĐƯỜNG 245,900 
53 LƯU VÀN LANG TRON ĐƯỜNG 311.400 
54 LÊ VẢN HƯU TRON ĐƯỜNG 213-100 
55 MAI THỊ LỰU TRỌN ĐƯỜNG 151.400 
56 MÃ LỘ TRON ĐƯỜNG 92.300 
57 MẠC THỊ BU ỚI TRON ĐƯỜNG 327.900 
58 MẠC ĐÍNH CHI TRỌN ĐƯỜNG 221.400 

59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI 
CẢU THỊ NGHE HAI BÀ TRƯNG 228-800 

59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI HAI BÀ TRUNG CỔNG QUỲNH 244.600 59 NGUYỀN THỊ MINH KHAI 
CÔNG QUỲNH NGÃ SÁU NGUYỄN 

VÂN CỪ 245.900 

60 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 
VỖ VÃN KIẼT HÀM NGHI 295.100 

60 NAM KỲ KHỞI NGHĨA HÀM NGHI NGUYỄN THỊ MĨNH 
KHAI 258.600 

61 NGUYỄN AN NINH TRON ĐƯỜNG 295.100 
62 NGUY EN CANH CHAN TRON ĐƯỜNG 166.900 

63 NGUYỄN CỎNG TRỬ NGUYẼN THAI HỌC PHÓ ĐỨC CHÍNH 213.100 63 NGUYỄN CỎNG TRỬ PHÓ ĐỨC CHÍNH HỐ TÙNG MÂU 272.000 
64 NGUYÊN CU TRĨNH TRON ĐƯỜNG 214.200 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

NGUYỄN Dư 
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NAM KỲ KHỞJ NGHĨA 211100 

65 NGUYỄN Dư NAM KỲ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 245.900 
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẲNG 213.100 

66 NGUYÊN HUY TỰ TRON DƯỜNG 127.400 
67 NGUYEN H[JE TRON ĐƯỜNG 549.800 
68 NGUYEN VÃN BINH TRON ĐƯỜNG 213.100 
69 NGUYỄN VẪN NGUYẼN TRỢN ĐƯỜNG 92.300 
70 NGUYỄN HỮU CÂU TRỌN ĐƯỜNG 123,800 
71 NGUYẺN KHẮC NHU TRON ĐƯỜNG 134.400 
72 NGUYEN PHI KHANH TRỌN DƯỜNG 92.300 
73 NAM QUOC CANG TRON ĐƯỞNG 163.900 
74 NGƯYEN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG ] 72.200 
75 NGUYỄN THIỆP TRON ĐƯỜNG 278.700 
76 NGUYEN THAI BINH TRỌN ĐƯỜNG 212.800 

77 NGUYỄN THÁI HỌC TRÂN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO 229.500 77 NGUYỄN THÁI HỌC 
ĐOAN CÒN LẠI 180.400 

78 NGƯYỂN THÀNH Ý TRON ĐƯỜNG 117,000 
79 NGUYÉN THÍ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 229.500 
80 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG 134.400 

81 NGUYỄN TRUNG TRựC LÊ Lơí LẺTHANH TON 306.300 81 NGUYỄN TRUNG TRựC 
LÊ THÁNII TÔN NGUYÉN Dư 287.000 

82 NGUYÊN TRÃI NGÂ 6 PHÙ ĐỎNG CÓNG QUỲNH 327.900 82 NGUYÊN TRÃI 
CỒNG QUỲNH NCÌƯYỀN VÃN Cử 226.400 

83 NGUYEN VĂN CHIẺM TRỌN DƯỜNG 245.900 

NGUYỀN VĂN CỪ 
VÕ VÁN KIỆT TRẰN HƯNG ĐAO ] 15.200 

84 NGUYỀN VĂN CỪ 
TRÀN HUNG ĐẠO NGẢ 6 NGUYÊN VẪN 

CỪ 
146.500 

85 NGUYÊN VÃN GIAI TRON ĐƯỜNG 163.900 

86 NGUYỄN VÃN THỪ HAI BÀ TRƯNG MẠC ĐỈNH CHI 180,400 86 NGUYỄN VÃN THỪ 
MẠC ĐĨNH CHI HOÀNG SA 163.900 

87 NGUYEN VAN TRANG TRON ĐƯỜNG 163.900 
88 NGUYỄN VĂN NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 117.300 

89 NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU HAI BÀ TRƯNG NGUYỀN BÌNH KHIÊM 245.900 89 NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU 
NGUYỀN BÍNH KHIÊM HOANG SA 221.400 

90 NGUYỄN BÌNH KHIÊM TRON ĐƯỜNG 181.800 
91 NGÔ VẢN NĂM TRỌN ĐƯỜNG 177.800 
92 NGÔ ĐỨC KÉ TRON ĐƯÒNG 327.900 

93 PASTEUR NGUYÊN THỊ MÍNH KHAI HÀM NGHI 281.400 

HAM NGHI VÕ VĂN KIẼT 259.400 
94 PHAN BỌI CHAU TRỌN ĐƯỜNG 327.900 
95 PHAN CHAU TRINH TRON ĐƯỜNG 327.900 
96 PHAN KE BINH TRỌN ĐƯỜNG 135.500 
97 PHAN LIẺM TRỌN ĐƯÒNG 122.800 
98 PHAN NGỮ TRON ĐƯỜNG 119.900 
99 PHAM TON TRON ĐƯỜNG ] 19.900 
100 PHAN VÃN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 127.800 
101 PHAN VAN ĐAT TRỌN ĐƯỜNG 213.100 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẾN • 
(Đ1ÈM CUỐI) 

GIÁ ĐAT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
102 PHẠM HONGTHAI TRỌN ĐƯỜNG 311.400 
1Ũ3 PHẬM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯÒNG 228.500 

104 PHẠM NGŨ LẢO PHỎ ĐỨC CHÍNH NGUYÊN THỊ NGHĨA 223.000 104 PHẠM NGŨ LẢO 
NGUYEN THỊ NGHÍA NGUYẼN TRÃI 262.300 

105 PHẠM VIÊT CHẢNH TRỌN ĐƯỜNG 163.900 
106 PHÒ ĐỨC CHÍNH TRON ĐƯỜNG 235.500 
107 PHÙNG KHẤC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG 139.400 
108 SƯƠNCi NGUYỆT ÁNH TRỌN ĐƯỜNG 287.000 
109 THI SẢCH TRỌN ĐƯỜNG 213.100 
110 THAÍ VAN LƯNG TRỌN ĐƯỜNG 297.000 
111 THẠCH THỊ THANH TRON ĐƯỜNG 127.800 

112 THỦ KHOA HUÂN NGUYEN DU LÝ Tự TRỌNG 327.900 112 THỦ KHOA HUÂN 
LÝ Tự TRỌNG LẼ THÁNH TÔN 327.900 

113 TRAN CAO VAN TRỌN ĐƯÒNG 238.500 
114 TRAN DOAN KHANH TRON ĐƯỜNG 119.900 

TRẰN HƯNG DẠO 
QUACH THỊ TRANG NGƯYẺN THÁI HỌC 256.700 

115 TRẰN HƯNG DẠO NGUYẺN THAI HOC NGUYÊN KHẤC NHU 283,200 
NGUYÊN KHẤCNHU NGUYÊN VẢN Cừ 201.300 

116 TRÀN KHẢNH DU' TRỌN ĐƯỞNG 116.300 
117 TRÂN KHÁC CHÂN TRỌN ĐƯÒNG 116,300 
118 TRÂN NHẤT DUÂT TRON DƯỜNG 116.300 
119 TRÂN QUANG KHẢI TRON ĐƯỜNG 140.600 
120 TRÀN QUỶ KHOÁCH TRỌN ĐƯỜNG 121.400 
121 TRAN ĐINH xu TRON ĐƯỜNG 113.400 
122 TRỊNH VÃN CÁN TRỢN ĐƯỜNG 135.800 
123 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG 70.900 
124 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 295.400 
125 TỐN THAT THIỆP TRON ĐƯỜNG 254.200 
126 TON THẮT TÙNG TRỌN ĐƯỜNG 235.500 

127 TÔN THẤT ĐẠM TỐN THẤT THẼP HAM NGHI 295.100 127 TÔN THẤT ĐẠM 
HAM NGHI VÕ VĂN KIỆT 235.500 

LÊ DUÀN CỒNG TRƯỜNG MẾ 332.800 
128 TỦN ĐỨC THẢNG 

LÊ DUÀN 
LINH 332.800 

128 TỦN ĐỨC THẢNG 
CỔNG TRƯỜNG MẺ LINH 

CÂU NGUYÊN 
TẤT THÀNH 

358.300 

129 VÕ VẢN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 126.200 
130 VO THI SAU TRỌN ĐƯỞNG 208.600 
131 YERS1N TRỌN ĐƯỜNG 237.800 

132 NGUYỀN HỮU CẢNH TỔN ĐỨC THẢNG NGUYỄN BÌNH KHIẾM 295.100 
132 NGUYỀN HỮU CẢNH 

NGUYẺN BÌNH KHIÊM CÀU THỊ NGHÈ 2 295.100 
133 TRAN NGUYEN ĐAN TRON ĐƯỜNG 140.600 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 3 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhún dân Thành phố) 
.*• Ịĩịl | Đơn vị tính: 1,000 đèng/m" 

STT 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT jÊ&ểưỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỎI) 

GIÁ ĐÁT 

(ĩ) (2) (3) (S) 
1 BA HUYỆN THANH QUAN TRON ĐƯỜNG 155.500 
2 BÀN CỜ TRON ĐƯỜNG 142,600 

3 CÁC ĐƯỜNG TRONG cư XẢ 
ĐÔ THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 136.100 

4 CÁCH MẠNG THẢNG 8 
RANH QUẬN TẲN BÌNH VỖ THỊ SÀƯ Í47.100 

4 CÁCH MẠNG THẢNG 8 
VỒ THỊ SÁU NGUYÊN THI MINH 

KHAI 163.700 

5 CAO THÁNG TRON ĐƯÒNG 209.700 
6 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẺ TRỌN ĐƯỞNG 272.200 

7 ĐLẼN BIẺN PHÚ 
NGÃ BÀY CACH MẠNG 

TỈIÁNG 8 152.500 
7 ĐLẼN BIẺN PHÚ 

CÁCH MẠNG THÁNG 8 HAI BÀ TRƯNG 180.600 
8 ĐOÀN CÔNG BỬU TRON ĐƯỜNG 123.100 

9 HAI BẢ TRƯNG 

NGUYEN THỊ MTNH 
KHAI 

Vỏ THỊ SÁU 213.200 
9 HAI BẢ TRƯNG 

VỎ THỊ SÁU LÝ CHÍNH THẮNG 244.200 
9 HAI BẢ TRƯNG 

LÝ CHÍNH THẨNG CAU KIỆU 194,800 
10 HOANG SA TRON ĐƯỜNG 110.800 
11 Ilô XUÂN HƯƠNG TRON ĐƯỜNG 181.400 
12 HUYNH TĨNH CỦA TRON ĐƯỜNG 168.500 
13 KỲ ĐỒNG TRỌN DƯÒNG 187.900 
14 LÊ NGÔ CÁT TRỌN ĐƯỜNG 162.000 
15 LỀ QUÝ ĐÓN TRỌN ĐƯỜNG 175.000 

16 LỂ VẢN SỸ 
CẰU LÊ VÃN SỶ TRÂN QUANG DIỆU 197.700 

16 LỂ VẢN SỸ 
TRÂN QUANG DIỆU RANH QUẬN PHỦ 

NHUẬN 168.500 

17 LÝ CHỈNH THẲNG 
RANH QUẬN 10 NAM KỲ KHỜl 

NGHĨA 181.400 
17 LÝ CHỈNH THẲNG 

NAM KỲ KHỞI NGHÌA RANH QUẬN 1 181.400 
18 LY THAI TO TRON ĐƯỜNG 149.000 
19 NAM KỲ KHỞI NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 258.600 
20 NGỎ THỜI NHIỆM TRON ĐƯỜNG 181.400 
21 NGUYÊN ĐINH CHIEU TRON ĐƯỜNG 213.800 
22 NGUYẺN GIA THIỀU TRỌN ĐƯỜNG 142.600 
23 NGUYỄN HIÊN TRỌN ĐƯỜNG 136.100 
24 NGUYỄN PHỨC NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG 140.600 
25 NGUYÊN SON HẢ TRỌN ĐƯỜNG 142,600 
26 NGƯYẼN THỊ DIỆU TRỌN ĐƯƠNG 175.000 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN DƯỜNG TỪ 

(ĐIẺMĐẢU) 
ĐẺN 

(Đ1ẺM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

(Ụ (2) (3) (4) (5) 
HAI BÀ TRUNG CAOTHẢNG 244.600 

27 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 
CAO THẢNG 

NGÃ 6 NGUỴỄN 
VÀN CỪ 213.300 

NGUYỀN THỊ MINH NGUYỄN ĐÌNH 
] 81.400 

28 NGUYỄN THIÊN THUÂT KHAI CHIEƯ 
] 81.400 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐIỆN BIÊN PHÙ 181.400 

29 NGUYỄN THÔNG 
HỒ XUÂN HƯƠNG KY ĐONG 1 S7.900 

29 NGUYỄN THÔNG 
KỲ ĐÒNG TRẰN VĂN ĐAKG 168.500 

30 NGUYỄN THƯƠNG HIÊN TRON ĐƯỜNG 143.300 
31 NGUYỀN VẪN MAI TRON ĐƯỜNG 149.000 

32 PASTEUR TRẤN QUỐC TOÀN VÕ THỊ SÁU 194.400 32 PASTEUR 
VÕ THI SÁU RANH QUẬN 1 218.300 

33 PIIAM ĐỈNH TOÁI TRỌN ĐƯỜNG 129.600 
34 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG 228.500 
35 RACHBUNG BINỈl TRỌN ĐƯÒNG 142.600 
36 Sư THIỆN CHIẾU TRỌN ĐƯỜNG 129.600 
37 TRẰN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG 238.500 

TRẦN VĂN ĐANG LEVANSY 129.600 
38 TRẰN QUANG DIỆU 

LÊ VẢN SỸ RANH QUẬN PHU 
NHUẬN 155.500 

39 TRÂN QUỐC THẢO Vỏ VĂNTẰN LỶ CHÍNH THẮNG 168.500 39 TRÂN QUỐC THẢO 
LÝ CHÍNH THẮNG CÀU LẺ VẪN SỸ 168.500 

40 TRẰN QUỐC TOÀN 
TRÂN QUÓC THÀO NAM KỲ KHỞI 

NGHĨA 
155.500 

TRẰN QUỐC TOÀN 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA RANH QUẬN 1 168.500 

41 TRÀN VĂN ĐANG TRỌN ĐƯỜNG 123.100 
42 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 230.200 
43 TRƯƠNG QƯYÈN TRỌN ĐƯỜNG 123.100 
44 TRƯỜNG SA TRỌN ĐƯỜNG 131.900 
45 TÚ XƯƠNG TRỌN ĐƯÒNG 194.400 
46 VO THÍ SAU TRON ĐƯỜNG 181.400 

47 VÕ VĂN TẰN 
Hỏ CON RÙA CÁCH MẠNG 

THÁNG ĩ 239.800 

CÁCH MẠNG THẢNG 8 CAO THẮNG 213.800 
48 VƯỜN CHUÓI TRON E)UếÒNG 136.100 
49 ĐÓ THI LỜI TRỌN ĐƯỜNG 139.400 
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BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 4 
(Ban hành theo Quyết định sô 79/2024, QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phô) 
ĐPIÌ vị tính: 1.000 dồng/ni 

TEN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT SI 1 TEN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÊM ĐÂU) 

ĐẾN 
ÍĐIÉM cuốn 

GIÁ ĐÁT 

ụ> (2) (3) (4) (5) 

BÉN VÃN ĐÒN 
CẤU NGUYỄN KIỆU NGUYỄN KHOÁI 131,800 

1 BÉN VÃN ĐÒN NGUYỀN KHOẢI CẰU DỪA 142.600 
CÂU DỪA NGUYỀN TẤT THẢNH 171.000 

2 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
CHUNG Cư PHƯỜNG 3 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 

7 CẤC ĐƯỞNG NỘI BỘ TRỌN ĐƯỜNG 77.800 Cư XÁ VĨNH HỘI TRỌN ĐƯỜNG 77.800 

4 ĐINH LẺ TRỌN ĐƯÒNG 176.300 
5 ĐOÀN NHƯ HÀI TRỌN ĐƯÒNG 141.400 

CHÀN CẢU CALMET HOÀNG DIỆU 156.000 

ĐOÀ\' VÃN Bơ HOÀNG DIỆU TON ĐAN 137.800 ĐOÀ\' VÃN Bơ TÔN ĐẢN XÓM CHIÊU 106,400 
XÓM CHIÉU NGUYỄN THẰN HIẾN 81.900 

ĐƯỜNG DÀN SINH TRỌN ĐƯỜNG 91.100 BAI BẺN CÀU CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG 91.100 

8 ĐƯỜNG 10C TRỌN ĐƯỜNG 141.800 
9 ĐƯỜNG 20 THƯỚC TRON ĐƯỜNG 73.300 

10 ĐƯÒNG DÂN SINH 
TRỌN ĐƯỜNG 88.400 10 

HAI BÊN CÁU ÔNG LÃNH TRỌN ĐƯỜNG 88.400 

11 ĐƯỜNG PHƯỜNG I TRỌN ĐƯỜNG 69.800 
12 ĐƯỜNG SỚ 1 TRON ĐƯỜNG 127.600 
l.ì ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỞNG 98.500 
14 ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
15 ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯÒNG 98.500 
16 ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
17 ĐƯỜNGSÓ6 TRỢN ĐƯỜNG 103.700 
13 ĐƯỜNG SÔ 7 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
19 ĐƯỜNG SỐ 8 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
20 ĐƯỜNG SỐ 9 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
21 ĐƯỜNG SÓ Ỉ0 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
22 ĐƯỜNG SỐ 10A TRỌN ĐƯÒNG 103.700 
23 ĐƯỜNG SỐ 10B TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
24 ĐƯỜNG SỐ 11 TRỌN ĐƯỜNG 108.500 
25 ĐƯỜNG SỐ 12 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
26 ĐƯỜNG SỎ 12A TRỌN ĐƯỜNG 104.900 
27 ĐƯỜNG SỔ 13 TRỌN DƯỜNG 98.500 
28 ĐUỜNG SÓ 15 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
29 DUÒNG SÓ 16 TRỌN ĐƯÒNG 108.500 
30 ĐƯỜNG SỐ 17 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐAU) 

ĐÊN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(1) (2) (3) (4) (5) 
31 ĐƯỜNG SỐ 18 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
32 ĐƯỜNG SỎ 19 TRỌN ĐƯỜNG • 98.500 
33 ĐƯỜNG SỐ 20 TRỌN ĐƯỜNG 95.000 
34 DƯỜNG SỐ 21 TRỌN ĐƯỜNG 98,500 
35 ĐƯỜNG sò 22 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
36 ĐƯỜNG SÓ 23 TRỌN ĐU ONG 98.500 
37 ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
38 ĐƯỜNG SỐ 25 TRỌN ĐƯÒNG 98.500 
39 ĐƯỜNG SÓ 28 TRỌN ĐƯỜNG 112.700 
40 ĐƯỜNG SỎ 29 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
41 ĐƯỜNG SỔ 30 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
42 ĐƯỜNG Số 31 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
43 ĐƯỜNG SÓ 32 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
44 ĐƯỜNG SỐ 32A TRỌN ĐƯỜNG 62.000 
45 ĐƯỜNG SỐ 33 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
46 DƯỜNG SỐ 34 TRỌN ĐƯỜNG 103,700 
47 ĐƯỜNG SỐ 35 TRỌN ĐƯỞNG 62.000 
48 ĐƯỜNG SÔ 36 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
49 ĐƯỜNG SỐ 37 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
50 ĐƯỜNG SÓ 38 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
51 ĐƯỜNG SÓ 39 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
52 ĐƯỜNG SỚ 40 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
53 ĐƯỜNG SÓ 42 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
54 ĐƯỜNG SỐ 43 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
55 ĐƯÒNG SÓ 44 TRỌN ĐƯÒNG 103.700 
56 ĐƯỜNG SỐ 45 TRỌN ĐƯỜNG 139.000 
57 ĐƯỜNG SỐ 46 TRỌN ĐƯỜNG 81.200 
58 ĐƯỜNG SỐ 47 TRỌN ĐƯỜNG 98.500 
59 ĐƯỜNG SÓ 48 TRỌN ĐƯỜNG 155.500 
60 ĐƯỜNG SỐ 49 TRỌN ĐƯỜNG 103.700 
61 ĐƯỜNG SỐ 50 TRỌN DƯỜNG 65,600 

62 HOÀNG DIỆU 

SÁT CẢNG SÀI GÒN NGUYÈN TẮT THÀNH 137.400 

62 HOÀNG DIỆU NGUYÊN TẤT THÀNH ĐOÀN VẢN Bơ 197.500 62 HOÀNG DIỆU 
ĐOẢN VĂN Bơ KHANH HOI 180.400 

62 HOÀNG DIỆU 

KHANH HOI CUỐI ĐƯỜNG 171.800 

63 KHÁNH HỘ] 
BEN VÂN ĐON ỉ ỈOÂNG DIÊU 1 so.400 

63 KHÁNH HỘ] HOẢNG DIỆU CÀU KÉNH TE 168.200 63 KHÁNH HỘ] 
CẦU KÊNH TỀ TÔN THÁT THUYẾT 129,500 

64 LÊQUỒCHƯNG BEN VAN ĐON HOÀNG DIÊU 145.400 
64 LÊQUỒCHƯNG 

HOẢNG DIỆU LÊ VẢN LINH 189.000 
65 LÊ THACH TRON ĐƯỜNG 189.000 

66 LÊ VÃN LĨNH 
NGUYÊN TÁT THÀNH LÊQUỐC HƯNG ] 89.000 

66 LÊ VÃN LĨNH 
LẺ QUÓC HUNG ĐOÀN VAN Bơ 145.400 

67 LÊ VÃN LINH NÒI DÀI ĐƯỜNG 48 NGUYỄN Hũl; HÀO 183.200 

6S NGỔ VĂN SỞ TRỌN ĐƯỜNG 128.200 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
ÍĐIẺM ĐÀU) 

ĐÊN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

69 NGUYỄN HỮU HÀO BEN VAN ĐON HOẢNG DIÊU 99.500 69 NGUYỄN HỮU HÀO 
HOÀNG DỆU CUỔI ĐƯỜNG 85.400 

70 NGUYEN KHOAI TRỌN ĐƯỜNG 117.000 

71 NGUYỀN TẤT THÀNH 
CÀU KHANH HỌI LÊ VĂN LINH 197.500 

71 NGUYỀN TẤT THÀNH LE VAN LINH XÓM CHIÊU 163.100 71 NGUYỀN TẤT THÀNH 
XÓM CHIÊU CÀU TÂN THUẬN 146.800 

72 NGUY ÉN THẢN HIÊN TRỌN ĐƯỜNG 88.600 
73 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRON ĐƯỜNG 155.800 
74 TAN VINH TRỌN ĐƯỜNG 141.700 
75 TÔN ĐÀN TRỌN ĐƯỜNG 104.300 

76 TÒN THÁT THUYẾT 

NGUYỀN TÁT THÀNH NGUYỀN THÂN HIẾN 83.400 

76 TÒN THÁT THUYẾT 
NGUYỄN THẰN HIÊN XÓM CHÍẾU 93.000 

76 TÒN THÁT THUYẾT XOM CHIÊU TON ĐAN 84.900 76 TÒN THÁT THUYẾT 

TON ĐAN NGUYỄN KHOẢI 104.100 

76 TÒN THÁT THUYẾT 

NGUYÊN KHOÁI CUÔI DƯỜNG 83.400 
77 TRƯƠNG ĐỈNH HỢI TRỌN ĐƯỜNG 119,800 

78 VỈNH HỘI 
TÔN ĐẢN KHANH HỘI 138.200 

78 VỈNH HỘI 
KHÁNH HỘI TRƯỜNG THCS 

QUANG TRƯNG 
138.200 

79 VĨNH KHẢNH BÊN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU 104-700 79 VĨNH KHẢNH 
HOÀNG DIỆU TON ĐAN 96.000 

80 XÓM CHIÊU TRỌN ĐƯỜNG 84.200 
81 MAI LỢI TRINH TỒN THÁT THUYẾT VĨNH HỘI 100.200 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 5 
(Ban hành theo Quyết định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phô) 
Đơn vj  tinh: I.OOQ dồng/m2 

^ niỉA ixr TvriíĩPnír: 
STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU1 
ĐEN 

ÍĐIỂM CUÓI) 
GIÁ ĐẢT 

w (2) (3) (4) (S) 
1 AN BINH TRON ĐƯỜNG 86.500 

2 AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYẺN VĂN CỪ NGUYÊN TRI PHƯƠNG 208.000 2 AN DƯƠNG VƯƠNG 
NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÔ ỌUYÈN 160.200 

3 AN ĐIEM TRON ĐƯỜNG 89.000 

4 BẠCH VÂN VÕ VẪN KIỆT (HÁM TỬ cũ) TRÀN TUÁN KHẢI ] 19.400 4 BẠCH VÂN 
TRÂN TUẮN KHẢI AN BINH 103,400 

5 BÀ TRIỆU NGUYẼN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 119.400 5 BÀ TRIỆU 
LÝ THƯỜNG KIÉT TRIỆU ỌUANũ PHUC 91,900 

6 BÃI SẬY KIM BIEN NGỎ NI TÂN TINH 75.000 
7 BÙI HỮU NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 133.800 
3 CAO ĐAT TRON ĐƯỜNG 119,400 
9 CHÂU VĂN LIÊM TRON ĐƯỜNG 17S.30O 
10 CHIÊU ANH CÁC TRON ĐƯỜNG 111.400 

11 CỒNG TRƯỜNG 
AN ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 139.700 

12 DƯONG TỪ GIANG HẢI THƯỢNG LÃN ỎNG NGUYỄN CHỈ THANH 129.600 
13 ĐẶNG THAI THAN TRỌN ĐƯỜNG 110.700 
14 ĐÀO TẮN TRỌN ĐƯỜNG 95.500 
15 ĐÕ NGỌC THẠNH HẢI THƯƠNG LẪN ÓNG NGUYÊN CHI THANH 122.700 
16 ĐỎ VĂN SỬU TRON ĐƯỜNG 79.600 
17 GIA PHU TRON ĐƯỜNG 86.600 
18 •Ò CỒNG TRỌN ĐƯỜNG 95.500 
19 HÀ TỔN QUYÊN HỔNG BÀNG NGUYEN CHI THANH 119.400 

20 HẢI THƯỢNG LÃN ỐNG 
VO VÁN KIỆT 
í TRÀN VẪN KIÊU củi CHÂU VÀN LIỀM 139.000 20 HẢI THƯỢNG LÃN ỐNG 
CĩiÂU VĂN LIỀM HỌC LẠC 164.600 

21 HÕNG BÁNG NGÕ QUYÊN NGUYỄN THI NHỎ 145.400 
22 HỌC LẠC TRỌN DƯỜNG 133.800 
23 HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 143.300 

24 HUỲNH MÀN ĐẠT VÕ VÀN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRÀN HƯNG DẠO 103,400 24 HUỲNH MÀN ĐẠT 
TRÂN HƯNG ĐAO TRÀN PHÚ 119.400 

25 KIM BIÊN 
VÕ VAN KIỆT BAI SAY 117.200 

25 KIM BIÊN 
PHAN VĂN KHỎE HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 117.200 

26 KÝ HOẢ TRON ĐƯỜNG 89.000 
27 LẢO TỪ TRON ĐƯỜNG 87.900 
28 LÊ HÒNG PHONG ITÙNG VƯƠNG NGƯYÉN TRAI 143.300 28 LÊ HÒNG PHONG 

NGUYỄN TRAI TRẰN HƯNG ĐẠO 110.300 
29 LẺ ỌUANG ĐĨNH TRON DƯỜNG 102.700 
30 LƯƠNG NHỮ HỌC TRON DƯỜNG 108-600 
31 LƯU XUÂN TÍN TRỌN ĐƯỜNG 73.400 
32 LÝ THƯỜNG KIỆT HÒNG BÀNG NGUYỄN CHI THANH 127.400 
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£. 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIÉM ĐẦU) 
ĐÈN 

ÍĐIÉM CƯỚI) 
GIÁ ĐÁT 

Vì (2) (3) (4) m 
33 MAC CỬU TRON ĐƯỜNG 114,300 
34 MẠC THIÊN TÍCI l TRỌN ĐƯỜNG 98.400 
35 NGHĨA THỤC TRỌN ĐƯỜNG i 99.800 
36 NGÔ GIA Tự NGUYỄN TRJ PHƯƠNG NGÔ QUYÊN 129.900 
37 NGO NHAN TIN1 ỉ TRON ĐƯƠNG 119.100 

NGÔ QUYẺN 
Vở VÃN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRÀN HƯNG ĐẠO 87.200 

38 NGÔ QUYẺN TRẰN HƯNG ĐẠO AN DƯƠNG VƯƠNG 108.900 
AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN CHỈ THANH 87.200 

39 NGUYÊN AN KHƯƠNG TRON ĐƯỜNG 98.400 
40 NGUYỄN AN TRỌN ĐƯỜNG 78.200 

NGUYỄN BIÉU 
NGUYEN TRAI CAO ĐAT 130.200 

41 NGUYỄN BIÉU 
CAO ĐẠT 

Vỏ VÃN KIÊT 
108.600 CAO ĐẠT 

mÀM TỪ cũ) 
108.600 

42 NGUYỄN CHÍ THANH TRAN NHAM TON NGUYỄN THI NHỎ 144.500 
43 NGUYÊN DUY DƯƠNG NGUYÊN TRÃI NGUYEN CHI THANH 119.400 
44 NGUYÊN KIM HONG BÀNG NGUYÊN CHI THANH 90.100 
45 NGUYỄN THI TRON ĐƯỜNG 117.200 
46 NGUYÊN THỊ NHÓ TRANG Tủ NGUYÊN CHÍ THANH 105,400 
47 NGUYỄN THỜI TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 76.000 

NGUYỄN VĂN CỪ NGUYÊN TRI PHƯƠNG 226.400 
48 NGUYỄN TRÃI NGUYỄN TRI PHƯƠNG HỌC LẠC 175.100 

HỌC LẠC HONG BANG 151.300 

49 NGUYỀN TRI PHƯƠNG VÕ VÃN KIỆT (HÀM TỬ cữ) TRẢN HƯNG ĐẠO 116.200 49 NGUYỀN TRI PHƯƠNG 
TRÀN HƯNG ĐẠO NGUYỄN CHÍ THANH 150.900 

50 NGUYỄN VĂN CỪ 

VỐ VÃN KIỆT 
ÍBÉN CHƯƠNG DƯƠNG cũi TRẦN HƯNG ĐẠO 115.200 

50 NGUYỄN VĂN CỪ 
TRẰN HƯNG ĐẠO NGA SAU 

NGUYỄN VẮN CỪ 146.500 

51 NGUYỄN VẪN ĐỦNG TRỌN ĐƯỜNG 90.800 
52 NHIÊU TÂM TRON ĐƯỜNG 135.300 
53 PHẠM BÂN TRON ĐƯỜNG 83.200 

NGUYẼN KIM LÝ THƯỞNG KIỆT 99.100 
54 PHẠM HỮU CHỈ TRIỆU QUANG PHỤC THUẬN KIỀU 76.300 

THUÂN KIÊU NGUYỄN THI NHÒ 86.500 
55 PHAM ĐON TRỌN ĐƯỜNG 89.400 
56 PHAN IIƯY CHÚ TRỌN ĐƯÒNG 74.600 
57 PHAN PHU TIÊN TRON ĐƯỜNG 70.600 
58 PHAN VÀN KI ĨOẺ KIM BIEN NGÒ NHAN TỊNH 80.100 
59 PHAN VAN TRI TRON ĐƯỞNG 119.200 
60 PHƯÓC HƯNG TRON ĐƯỜNG 151.300 

61 PHÓ Cơ ĐIỀU PHẠM HỮU CHÍ NGUYÊN CHÍ THANH 99.400 

62 
PHÙ ĐÓNG THIỀN 
VƯƠNG 

TRỌN ĐƯỜNG 91.500 

VÕ VÀN KIÉT 
TRỊNH HOÀI ĐỨC 119.400 63 PHÙNG HƯNG (TRÀN VÀN KIÊU cũ) TRỊNH HOÀI ĐỨC 119.400 

TRÌNH HOÀI ĐỨC HÒNG BẰNG 135.300 
64 PHU GIẢO TRON ĐƯỜNG 95.500 
65 PHÚ HỮU TRON ĐƯỜNG 109.900 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
ÍĐIẺM ĐẰU1 

ĐEN 
ÍĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) ' (2) m (4) (5) 
66 P1IƯ DINH TRON ĐƯỜNG 61-500 
67 Sư VẠN HẬNH AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN CHÍ THANH 104.900 
68 TÂN HẢNG TRON DƯỜNG 86.800 
69 TÂN HƯNG TRỌN ĐƯỜNG Ị 00.200 

70 TÂN THÀNH 
THUÂN KIÊU ĐÕ NGỌC THẠNH 111.400 

70 TÂN THÀNH ĐO NGỌC THẠNH TA UYÊN Ỉ27.400 70 TÂN THÀNH 
TA UYÊN NGUYỄN THI NHỎ 111.400 

71 TĂNG BAT HÒ TRỌN ĐƯÒNG 110.400 
72 TA UYÊN HONG BANG NGUYỀN CHÍ THANH 175.100 
73 TẢN ĐA TRỌN ĐƯỜNG 146.200 
74 THUẬN KIỀU HỒNG BÀNG NGUYỀN CHÍ THANH 109.500 
75 TỎNG DUY TẢN TRỌN ĐƯỜNG 65.200 
76 TRAN BINH TRỌNG VÕ VĂN KIỆT HỬNG VƯƠNG 151.600 
77 TRẰN CHẤN II CHIẾU TRON ĐƯỜNG 103.400 
7S TRÀN HOÀ TRON ĐƯỜNG 90.400 

79 TRẰN HƯNG ĐẠO 
NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 201.300 

79 TRẰN HƯNG ĐẠO NGUYÊN TRI PHƯƠNG CHÂU VĂN LIÊM 155.400 79 TRẰN HƯNG ĐẠO 

CHAU VĂN LIÊM HỘC LẠC 168.900 
80 TRAN KHAN TON AN DƯƠNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG 93.300 
81 TRẰN ĐIỆN TRON ĐƯỜNG 95.500 

82 TRÀN PHÚ 

TRÂN HƯNG ĐAO NGUYỄN TRẢI 110.300 

82 TRÀN PHÚ NGUYỄN TRẢI AN DƯƠNG VƯƠNG 143.300 82 TRÀN PHÚ 
AN DƯƠNG VƯƠNG 

NGÃ SÁU 
NGUYỄN VĂN CỪ 

122.700 

83 TRÀN TƯỚNG CỔNG TRỌN ĐƯỜNG 90.400 
84 TRÀN TUÂN KHẢI TRỌN ĐƯỜNG 109.900 

85 
VỎ VĂN KIỆT 
(HÀM TỬ cũ) 

NGUYẺN VĂN CỪ HẢI THƯỢNG LÃN ỒNG 126.200 

86 
VỎ VĂN KIỆT 
(TRẰN VĂN KIỂU cu) 

ĐOẠN CÒN LẠI 112.600 

87 TRAN XƯAN HOA TRON ĐƯỜNG 92.300 
88 TRANG Tử TRỌN ĐƯỜNG 108.900 

89 TRIỆU QUANG PHỤC VO VAN KIET HỒNG BÀNG 114.300 89 TRIỆU QUANG PHỤC 
HÔNG BÀNG BẢ TRIỆU 114.300 

90 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRON ĐƯỜNG 135.300 
91 VAN KIẾP TRON ĐƯỜNG 104.900 
92 VAN TƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 119.400 
93 VỖ TRƯỜNG TOẢN TRON ĐƯỜNG 89.400 
94 VỮCHỈ HĨÉƯ TRON ĐƯỜNG 135.300 
95 XÓM CHỈ TRỌN ĐƯỜNG 62.600 
96 XÓM VÔI TRON ĐƯỜNG 95-500 
97 YẾT KIÊU TRỌN ĐƯỜNG 116.500 
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BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 6 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhãn dân Thành phố) 

Đun vj tính; 1.000 đổng/m2 

NSầL 4 0 ỊiniNnưfWfi 
STT TEN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐÁT STT TEN ĐƯỜNG TỬ 

(ĐIỀM ĐÀin 
ĐEN 

ÍĐIẺM CUÓI1 
GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) m (4) (Sì 

1 AN DƯƠNG VƯƠNG 
TÂN HOÀ ĐÔNG KINH DƯƠNG VƯƠNG 61.300 

1 AN DƯƠNG VƯƠNG KINH DƯƠNG VƯƠNG LÝ CHIÊU HOÀNG 64.800 1 AN DƯƠNG VƯƠNG 
LÝ CHIÊU HOÀNG RANH QUẬN 8 5R.300 

2 BÀ HOM 
KINH DƯƠNG VƯƠNG HẺM 76 BÀ HOM 76,200 2 BÀ HOM 
HẺM 76 BÀ HOM AN DƯƠNG VƯƠNG 63.500 

3 BÀ KÝ TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
4 BÀ LẢI TRỌN DƯỜNG 44.600 

5 BẰI SẬY 
NGÔ NHÂN TINH MAI XUÂN THƯỜNG 74.900 

5 BẰI SẬY MAI XUÂN THƯỚNG BỈNH TIÊN 74.900 5 BẰI SẬY 
BINH TIÊN LO GOM 67.400 

tì BỂN LÒ GỐM TRỌN ĐƯỜNG 49.300 
7 BÊN PHÚ LÃM TRỌN ĐƯỜNG 43.800 
s BỈNH PHU TRỌN ĐƯỜNG 75.800 
9 BÌNH TÂY TRON ĐƯÒNG 64.800 
10 BJNH HÊN TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
11 BỬU ĐỈNH TRỌN ĐƯỜNG 46.500 

12 CAO VĂN LẰU LỂ QUANG SUNG BAI SẬY 81.500 12 CAO VĂN LẰU 
BÃÍ SẬY VÕ VẮN KIỆT (57.600 

13 CHO LỞN TRỌN ĐƯỞNG 75-200 

14 CHU VĂN AN LE QUANG SƯNG ĐAI SẬY 162.000 14 CHU VĂN AN 
BAI SẬY VÕ VẢN KIỆT 124.800 

15 ĐẶNG NGUYÊN CẤN 
TAN HOA TẢN HOA ĐONG 59.000 

15 ĐẶNG NGUYÊN CẤN TÂN HOÀ ĐÒNG BA HOM 62.500 15 ĐẶNG NGUYÊN CẤN 
BA HOM KIN 11 DƯƠNG VƯƠNG 62.500 

16 ĐƯỜNG NỘI Bộ 
Cư XẢ ĐÀI RAĐA PHƯỜNG 13 54,800 

17 ĐƯỜNG NỘI Bộ 
Cư XÁ PHU LÂM A PHƯỜNG 12 46.100 

18 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
Cư XÁ PHÚ LÃM B PHƯỜNG !3 48.200 

19 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
Cư XÁ PHÚ LẲM D PHƯỜNG ! Ũ 51.800 

20 ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU PHÓ CHO PHỦ LÂM PHƯỜNG 13, 14 54.800 

21 ĐƯỞNG SÔ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG BÀ HOM 58.300 
22 ĐƯỜNG SÓỉ 1 AN DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỔ 10 55,100 
23 GIA PHi; NGÕ NHÂN TINH PHẠM PHỦ THỨ 67.800 

24 HẬU GỈANG 
PHA VI ĐỈNH HO MINH PHƯNG 156.500 

24 HẬU GỈANG MIN l í PHỤNG NGUYỄN VĂN LUÔNG 120.500 24 HẬU GỈANG 
NGUYỄN VĂN LUỒNG MŨI TÀU 96.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ÉM ĐẦU) 

ĐÊN 
(ĐIỀM Cl ỏn 

GIẢ ĐẤT 

(ỉ) (2) (ỉ) (4) (Si 

25 HÔNG BÀNG 
NGUYỄN THÍ NHO CẲUPHÚ LAM 113.400 25 HÔNG BÀNG 
CẰU PHÚLÂM VÒNG XOAY PHỦ LAM 107.000 

26 HOÀNG LE KHA TRỌN ĐƯỜNG 47.700 

27 KINH DƯƠNG VƯƠNG VÒNG XOAY PHÚ LẨM MŨI TÀU 107.000 

28 LÊQUANG SUNG 
NGÔ NHAN TỊNH MAI XUÂN THƯỞNG 82.300 

28 LÊQUANG SUNG MAI XUÂN THƯỚNG MINH PHUNG 63.400 28 LÊQUANG SUNG 
MINH PHUNG LÒ GOM 50,700 

29 LÊ TẢN KẾ TRON ĐƯỜNG 181,400 
30 LÊ TRỤC TRON ĐƯỜNG 66.100 
31 LẺ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG 55.100 
32 LÝ CHIÊU HOÀNG NGUYÊN VĂN LUÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG 70.000 

33 MAI XUÂN THƯỞNG LẼQUANG SUNG PHAN VĂN KHOẺ s 1.500 33 MAI XUÂN THƯỞNG 
PHAN VĂN KHOÈ VỎ VĂN KIỆT 67.600 

34 MINH PHUNG PHAN VĂN KHOE HỎNG BÀNG 90.700 
35 NGÔ NHÂN TINH LE QUANG SƯNG VỖ VAN KIỆT 119.100 
36 NGUYẼN HỮU THẢN TRON ĐƯỜNG 181.400 
37 NGUYÊN ĐỈNH CHI TRON ĐƯỜNG 40.200 
38 NGUYỄN PHẠM TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 47.700 
39 NGUYỀN THỊ NHỎ LE QUANG SƯNG HÔNG BÀNG 105.400 

40 NGUYỄN VĂN LUỒNG 
VÒNG XOAY PHÚ LÂM HẬU GIANG 83.400 

40 NGUYỄN VĂN LUỒNG 
HAU GIANG ĐƯÒNG SỐ 26 75,000 

40 NGUYỄN VĂN LUỒNG 

DƯỜNG SỚ 26 LY CHIÊU HOÀNG 63.800 

41 

NGUYỄN VÀN LUÔNG 
(NGUYẼN NGỌC CUNG 
THEO GÀNG GIÁ ĐẮT 
2014) 

LÝ CHIÊU HOÀNG VÕ VĂN KIỆT 52.700 

42 NGUYÊN XUÂN PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 81.100 

43 PHẠM ĐÌNH HÓ HONG BÀNG BAI SAY 89.400 43 PHẠM ĐÌNH HÓ BAI SAY PHAM VAN CHI 71.300 
44 PHẠM PHÚ THỪ TRỌN ĐƯỜNG 63.200 

45 PHẠM VĂN CHÍ BINH TAY BINH TIEN 75.600 45 PHẠM VĂN CHÍ 
BINH TI EM LY CHIẼU HOANG 75.600 

4tì PHAN ANH TẲN HÒA ĐỒNG RANH QUẬN TÂM PHÚ 67.100 

47 PHAN VĂN KHOÈ 
NGÔ NHÀN TịNH MAI XUÂN THƯỜNG 80.100 

47 PHAN VĂN KHOÈ MAI XUẨN THƯƠNG BINH TIÊN 74.900 47 PHAN VĂN KHOÈ 
BINH TIEN LÓ GỐM 67.400 

48 TẢN HO À ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM ĐĂNG NGUYÊN CẢN 80.500 
48 TẢN HO À ĐÔNG ĐẶNG NGUYÊN CÁN AN DƯƠNG VƯƠNG 67.100 

49 TẨN HOÁ HỐNG BANG ĐẶNG NGUYÊN CẮN 65.900 
49 TẨN HOÁ 

ĐẶNG NGUYÊN CẢN CÂU TAN HOA 65.900 
50 THÁP MƯỞI PHẠM ĐINH HÔ NGO NHAN TINH 242.300 
51 TRẦN BINH TRỌN ĐƯỜNG 181.400 
52 TRẢN TRƯNG LẬP TRON ĐƯỜNG 71.900 

53 VÕ VĂN KIỆT NGÔ NHÂN TỊNH (P. !> CẦU LO GỐM (P.7) 87.200 53 VÕ VĂN KIỆT CẰU LÒ GỒM (P.7) RẠCH NHAY (P.10) 74.000 
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BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 7 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM Cllỏl) 

GIÁ ĐÁT 

(0 m (3) (4) (5) 
1 BE VAN CAM TRỌN ĐƯỜNG 39.700 
2 BÊN NGHÉ TRỌN ĐƯỜNG 22.700 
3 Bưỉ VAN BA TRỌN ĐƯÒNG 36.900 

4 CÁC ĐƯỜNG TRONG cư XẢ NGÂN 
HÀNG 45.400 

5 CAC ĐƯƠNG CÚN LẠI TRONG cư 
XẢ TẢN OƯY ĐÔNG 45,400 

6 CHUYÊN DỪNG 9 TRỌN DƯỜNG 25.600 

7 ĐÀO TRÍ 

NGUYẺN VĂN QUỲ GÒ Õ MÔI 30.600 

7 ĐÀO TRÍ GÒ Ồ MÔI HOÀNG QUỐC 
VIỆT 2S.400 7 ĐÀO TRÍ 

HOẢNG QƯỒC VIỆT TRƯỜNG HÀNG 
GIANG 25,600 

s VỒ THỊ NIIÒ TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

9 ĐƯÒNG SỐ 10 HUỲNH TÁN PIIẢT 
ĐƯỜNGSÓ 5 
KHU DÃN Cư 
NAM LONG 

36.900 

10 ĐƯỜNG 17 
ĐƯÒNG SỐ 10 MAI VÃN VĨNH 45.400 10 ĐƯỜNG 17 
ĐƯÒNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỔ 10 45.400 

11 ĐƯỞNG 17 (PHƯỚNG TẢN THUẬN 
TÂY) TẲN MỸ LÂM VĂN BÈN 53.100 

12 
ĐƯỞNG 15B (PHƯỜNG PHÚ 
MỸ) PHẠM HỮU LẢU SÔNG PHỦ XUẢN 39.700 

13 ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VÃN BÈN 
(PHƯỞNG TÂN KIÊNG) LÂM VÀN BÈN 

CUỐI TRƯÒNG 
NGUYÊN HỮU 
THỌ 

34.000 

14 ĐƯỜNG 67 TRON ĐƯÒNG 39.700 

15 ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 CẢU TÂN THUẬN 2 NGUYỄN VÃN 
LINH 42-600 

16 NGUYÊN THỊ XIÊU TRÀN XUÂN SOẠN CHÂN CÀU TÂN 
THUÂN2 39.700 

17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TẰN 
AN HUY 39.700 

18 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư TÂN 
QUY ĐÒNG 

18 ĐƯỜNG >= 16M 45.400 18 

ĐƯỜNG < 16M 39.700 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÂN cư VEN 
SÔNG 
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I 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺMĐẲU) 

ĐẺN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

19 
ĐƯỜNG SONG HÀVH VỚI ĐƯỜNG 
NGUYỄN VẲN LINH 53,900 

19 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI >= 16M 45.400 

19 

ĐƯỜNG ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI < 
I6M 31.200 

20 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ ỏ TÂN 
PHONG 

20 
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỞI ĐƯỜNG 
NGƯYẼN HỮU THO 51.000 20 
ĐƯỜNG NÓI LÊ VĂN LƯƠNG VÓI 
ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ 45.400 

20 

ĐƯỜNG NÔI BÔ LỘ GIỔI <= 12M 39.700 

21 

ĐƯỜNG NỌ1 Bộ KHU DÂN cư VẬN 
PHÁT HƯNG 

21 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NÓI 
DÀI (PHƯỜNG PHÚ MỸ) 39.700 21 

ĐƯỜNG MỘI BỘ LỘ GIỚI >= 16M 34.000 

21 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỚI < 16M 31.200 

22 

ĐƯÒNG NỘI Bộ KHU DẨN cư CTY 
XẢY DỰNG VÀ KĨNH DOANH NHÀ 
CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) 22 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI >- 16M 31.200 

22 

ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỎI < 16M 28,400 

23 

ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CỦA CÔNG TY ĐÀU Tư VÀ XÂY 
DỰNG TÂM THUẬN 
(PHÚ THUẬN) 

39.700 

24 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DẢN cư BỘ 
CÔNG AN 28.400 

25 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU cư XẢ NGÂN 
HÀNG CỒNG THƯƠNG 28,400 

26 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CỦA CẢNG BẾN NGHÉ 42.600 

27 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 42.600 

28 
ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI 
NGUYỄN HỮU THỌ NGUYẺN HỮU THỌ LÊ VẪN LƯƠNG 73.700 

29 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY 
HOẠCH DÂN Cư (CỦA CTY VẠN 
PHẮT HUNG ĐẦỪ Tư) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

30 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY 
HOẠCH DÂN CU (CỦA CTY TTNT 
ĐẦU Tư) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

31 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH 
DÂN Cư (CỦA CTY TTNT ĐÀU Tư 
(PHƯÒNG PHÚ THUẬN) 

34.000 
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STT - - • , 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DẮT STT TEN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ DẮT 

m (2) m (4) (Sì 

32 
ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DẮN 
Cư (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG 
DẢU TU) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

34.000 

33 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY 
HOẠCH TẤN HƯNG (KIÊU ĐÀM NI 
Tự) 

53.900 

34 
ĐƯỜNG NHẢNH NỘI BỘ KHƯ QUY 
HOẠCH DÂN Cư TÂN HU>JG (KIỀU 
ĐÀM NI TỤ) 

34.000 

35 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU 
DẬN Cư (CỦA CÔNG TY NAM 
LONG ĐÀU Tư) 

36.900 

36 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư (CỦA 
CỒNG TY NAM LONG ĐÀU Tư) 
(PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

31.200 

37 
DỊƯÒNG TRỰC CHÍNH TRONG KHU 
DÂN Cư TÂN MỸ 56.700 

38 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÂN cư TẢN 
MỸ 

45,400 

39 ĐƯỜNG TRỤC CHlNH KHU ĐỊNH 
CƯSÓ 1 53,900 

40 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH cư SỐ 1 
< 16M 39.700 

41 
ĐƯỜNG HỘI Bộ KHU ĐỊNH cư SÓ 1 
>= 16M 42.600 

42 
ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN cư BỘ 
CÔNG AN 

NGUYỄN VĂN QUỲ KHƯ DÂN Cư BỘ 
NỘI VỤ 

36.900 

43 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH cư 
TẢN HƯNG 

43 DƯỜNG TRỤC CHÍNH (LỘ GIỞI 40M) TRỌN ĐƯỜNG 63-000 43 

DƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M TRON ĐƯỜNG 49.000 

43 

ĐƯỜNG NỘI BỌ Lộ Glởl 12M TRỌN ĐƯỜNG 46.900 

43 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LÔ GIỚI 10M TRON ĐƯỜNG 44.BOO 

44 
PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) ĐÀO TRÍ 

HUỲNH TÂN 
PHÁT 

45.400 
44 

PHỦ THƯÃN (PHƯỜNG TÂN PHÚ) HUỲNH TÁN PHÁT TAN PHU 51.000 

45 

DƯỜNG HỘI BỘ KHU DÂN cư TÂN 
THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỶ) 45 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

45 

ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 31,200 
46 ĐƯỜNG VÀO CHƠ GÒ Ồ MÔI TRỌN ĐƯÒNG 39.700 

47 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DẨN cư LÊ 
HOÀI AN11 (PHƯỜNG PI lú THUẬN) 

TRỌN ĐƯỜNG 36,900 
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STT TỂN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TỂN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÈN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(Ụ (2) m (4) (S) 

48 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư TẮN 
TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 48 
ĐƯỜNG TRUC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 39,700 

48 

ĐƯỜNG HHÁNII TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

49 

DƯỜNG NỘI RỘ KHU DÂN cư ĐÀO 
CHIÉN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ 
THUẬN) 

49 

ĐƯỜNG NHÁNH TRON ĐƯỜNG 34.000 

50 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DẤN cư PHÚ 
MỸ (KHU TÁI ĐỊNH cư PHẠM HỮU 
LÀU) 

50 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH (LỘ GIỚI 20M) TRỌN ĐƯÒNG 38.200 

50 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRON ĐƯỜNG 37.100 

50 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 14M TRON ĐƯỜNCi 36.800 

50 

ĐƯỜNG NỘI BỌ LỘ GIỚI 13M TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

50 

ĐƯỜNG NỘI BÔ LỘ GIỚI I0M TRQN ĐƯỜNG 33.600 

50 

ĐƯỜNG NÔI BÒ LỒ GIỚI 6M TRỌN ĐƯỜNG 25.300 

51 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư NAM 
LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN 
ĐÒNG) 51 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRON ĐƯỜNG 51.000 

51 

ĐƯỜNG NHÁNH TRON ĐƯỜNG 45.400 

52 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ DÂN cư VÕ 
VÀN THOM ("PHƯỜNG TÀN PHỦ) TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

53 
ĐƯÒNG NỘI Bộ KHU DÂN cư CÙA 
TÒNG CỐNG TY ĐƯÒNG SÔNG 
MIỀN NAM 

TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

54 

ĐƯỜNG KHU DÂN Cư CÔNG TY 
SAVIMEX (PHÚ THUẬN) 

54 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH 39.700 

54 

ĐƯÒNG KHÁNH 36.900 

55 

ĐƯÒNG NỘI BỘ KHU DẦN cư HIM 
LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG) 

55 
DƯỜNG SỐ 1 (HOÀNG TRỌNG MẬU) 51.000 

55 
NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI 68.000 

55 

ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ LỘ GIÓI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 39,700 

55 

ĐƯỜNG NỘI BỘ CỎ LỘ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 36,900 

56 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư CỦA 
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 
{PHƯỜNG TÂN PHỦ) 56 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 31.200 

56 

ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 25.600 
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STT 

1 

TỀN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT 

1 

TỀN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

Ợ) m (3) (4) (5) 
57 GÒ Ô MÔI TRON ĐƯỜNG 34,000 
58 HOÀNG QUỐC VĨỆT TRON ĐƯỜNG 39.700 

59 HUỲNH TẮN PHÁT 
CẰU TÂN THUẬN NGUYỄN THỊ 

THÂP 72.000 
59 HUỲNH TẮN PHÁT 

NGUYẺN THỊ THẬP CÀU PHÚ XUÂN 58.400 
1 60 LÂM VÃN BÊN TRỌN ĐƯỜNG 56.100 

61 LẼ VĂN LƯƠNG TRẰN XUẢN SOẠN CÀU RẠCH BÀNG 56.700 61 LẼ VĂN LƯƠNG 
CAU RACH BANG CÂU RẠCH ĐỈA 43.700 

62 LƯU TRONG Lư HUYNH TẮN PHAT KHO 18 39.700 
63 LÝ PHỤC MAN TRON ĐƯỜNG 48.200 
64 MÁI VÃN VĨNH TRON ĐƯÒNG 51.000 

65 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU KÊNH TẺ Bờ SONG RẠCH 
ĐĨA 

60.200 

66 NGUYỄN THI THAP TRỌN ĐƯỜNG 102.100 

67 NGUYỄN VĂN LINH 
HUỲNH TẮN PHÁT RẠCH THẦY TIÊU 79.400 

67 NGUYỄN VĂN LINH 
KACH THÀY TIÊU LÊ VĂN LƯƠNG 102.100 

67 NGUYỄN VĂN LINH 

LẺ VĂN LƯƠNG RẠCH ÔNG LỚN 68.000 
68 NGUYỀN VẰN QUỲ TRON ĐƯỜNG 48.200 
69 PHAM HỮU LẢU TRỌN ĐƯỜNG 32.900 
70 PHAN HUY THƯC TRỌN ĐƯỜNG 45,400 
71 TAN MỸ TRON ĐƯỜNG 56.700 
72 TAN THU AN TÂY TRON ĐƯỜNG 45.400 

73 TRẰN TRỌNG CUNG HUỲNH TẮN PHÁT 
NGUYỄN VĂN 
QUỲ 51.000 

74 TRÀN VĂN KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 41.700 
75 TRÀN XUÂN SOAN TRON ĐƯÒNG 56.700 

76 
BERTRAXD RUSSELL 
(CR.2102+C22102) TRỌN ĐƯỜNG 113.400 

77 BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK \VAY) TRỌN ĐƯỜNG 104.900 

78 CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) TRỌN ĐƯỚNG 116.300 
79 ĐẶNG ĐẠI Độ (R.2105) TRON ĐƯỜNG 113.400 
80 ĐẶNG ĐỬC THUẬT (H.21Q3) TRON ĐƯỜNG 90.700 
81 ĐỎ Đỏc TUYÉT (CNề2106) TRON ĐƯỜNG 90.700 
82 ĐƯỜNG 10 TRỌN ĐƯÒNG 87.900 
83 ĐƯỜNG 15 TRỌN ĐƯỜNG 68.000 
E4 ĐƯỞNG 16 TRỌN ĐƯỜNG «2.300 
85 ĐƯỜNG 17 TRON ĐƯÒNG 87.900 
86 ĐƯỜNG 18 TRON ĐƯÒNG Ể8.000 
87 ĐƯỜNG 19 TRỌN ĐƯỜNG 79.400 
88 ĐƯỜNG 2 TRON ĐƯỜNG 85.100 
89 ĐƯỜNG 20 TRON ĐƯỜNG 90.700 
90 ĐƯỜNG 21 TRON ĐƯỜNG 68.000 
91 ĐƯỜNG 22 TRON ĐƯỜNG 85.100 
92 ĐƯỜNG 23 TRON ĐƯỜNG 90.700 
93 ĐƯỜNG 6 TRON ĐƯỜNG 96.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐI ÊM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

94 ĐƯỜNG B HOÀNG VÃN THÁI TRẰN VÀN TRÀ 73.700 94 ĐƯỜNG B 
ĐƯÒNG 15 ĐƯỜNG 16 62.400 

95 ĐƯỜNG c HOÀNG VĂN THÁI RẠCH CA CAM 93.600 95 ĐƯỜNG c 
RACH CẢ CẮM ĐƯỜNG 23 73.700 

96 ĐƯỜNG D 
HOÀNG VẢN THẢI TRẰN VÃN TRÀ 73.700 96 ĐƯỜNG D ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16 62.400 

97 ĐƯỜNG G TRỌN ĐƯỜNG 90.700 

98 ĐƯÒNG N 
TRÂN VẤN TRÀ TỔN DẬT TIÊN 79.400 

98 ĐƯÒNG N 
NGUYÊN VẲN LINH NGUYỄN ĐỐNG 

CHI 102.100 

99 ĐƯỜNG o TRỌN ĐƯỜNG 85,100 

100 ĐƯỜNGp NGUYỄN VẪN LINH HÀ HUY TẬP 90.700 100 ĐƯỜNGp 
ĐƯỜNG 10 TRÂN VĂN TRÀ 99.300 

101 ĐƯỜNGu TRON ĐƯỜNG 96.400 
102 IIA HUY TẬP (H.2102Ì TRỌN ĐƯỜNG 68.000 

103 HOÀNG VĂN THẢI (CR.2101+C.2101) TRỌN ĐƯỜNG 96.400 

104 HƯNG LONG TRON ĐƯỜNG 85.100 
105 LÊ VĂN THÊM (R.2Ĩ031 TRON ĐƯỜNG 96.400 
106 LUTHER KING (CR.2! 06) TRON ĐƯỜNG 113.400 
107 LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) TRON ĐƯỠNG 110.600 
108 MORISON CCR.2103+C.2103) TRON ĐƯỜNG 110.600 
109 NGUYỄN BÍNH (H.2I09) TRỌN ĐƯỜNG 110.600 
110 NGUYỄN CAO (R.2106) TRỌN ĐƯỜNG 110.600 

111 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK 
WAY) TRỢN ĐƯỜNG 107,700 

112 NGUYỀN ĐÕNG CHI 

RẠCH KÍCH PHAN VĂN NGHỊ 107.700 

112 NGUYỀN ĐÕNG CHI PHAN VĂN NGHI ĐƯỜNG N (BẮC) 110.600 112 NGUYỀN ĐÕNG CHI 

ĐƯỜNG N (BẮC) NGUYỄN LƯƠNG 
BÂNG 107.700 

113 NGUYỄN KHẢC VIỆN ÍC.2105) TRON ĐƯỜNG 113.400 

114 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG (BROAD 
WAY) TRỌN ĐƯỜNG 119.100 

115 NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) TRON ĐƯÒNG 119.100 
116 PHẠM THẢI BƯỜNG (H.2101) TRỌN ĐƯỜNG 124.700 
117 PHẠM THIẺU (CR.2104+C.2104) TRON ĐƯỜNG 85.100 
118 PHẠM VÃN NGHỊ (Hế2108) TRỌN ĐƯỜNG 102.100 
119 PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) TRỌN ĐƯỜNG 113.400 
120 PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) TRON ĐƯỜNG 113.400 
121 PHỐ TTẺU BẤC TRON ĐƯỜNG 119.100 
122 PHỐ TIÉU ĐÔNG TRON ĐƯỜNG 96.400 
123 PHÓ TIEU NAM TRON ĐƯỜNG 96.400 
124 RAYMONDIENNE (C.2104) TRON ĐƯỜNG 125.900 

125 TÂN PHÚ (C.2109) NGUYỄN VĂN LINH CÂU CẢ CẤM 1 141.800 
125 TÂN PHÚ (C.2109) 

CẢU CÀ CÁM 1 ĐƯỜNG 23 124.700 

1 126 TÂN TRÀO (MARKET STREET) Ị TRỌN ĐƯỜNG 102.100 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(Đ1ẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

m (2) (3) (4) (S) 
127 TÔN DẬT TIÊN (CRễ2105) NGUYỄN VĂN LINH TRÂN VĂN TRÀ 124.700 

128 
TRẲN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI 
RIVER DRIVE) 

TÂN PHÚ 
PHAN VAN 
CHƯƠNG 

102.100 
128 

TRẲN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI 
RIVER DRIVE) ĐÔ ĐỐC TUYẾT TÒN DẬT TIÊN 102.100 

129 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ 
HƯNG 

TRỌN ĐƯÒNG 62.400 

130 LÊ THỊ CHỢ HUỲNH TẮN PHÁT ĐÀO TRÍ 42.600 

131 NGÔ THỊ NHẠN TÂN MỶ NGỔ THỊXIẾU 39.700 

132 

ĐƯỜNG KHU DÀN cư PHÍA NAM 
RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ 
THUẬN) 132 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI >=16M TRON ĐƯỜNG 39.700 

132 

ĐƯỜNG NỘI Bổ Lộ GIỚI <16M TRON ĐƯỜNG 36.900 

133 

KHU DÂN Cư DVCI QUẬN 4 
(PHƯỜNG PHÚ MỸ) 133 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LÔ GIỚI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

133 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỌ GIÓI <16M TRỌN ĐƯỜNG 28-400 

134 

KHU DÂN Cư ADC (PHƯỜNG PHÚ 
MỸ) 134 
ĐƯỜNG NÔI BỘ LỔ GIỚI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

134 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

135 

KHU DÂN Cư X51 (PHƯỜNG PHỦ 
MỸ) 135 
DƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỞ1 >=I6M TRON ĐƯỜNG 36.900 

135 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỌ GIỚI <16M TRON ĐƯỜNG 28.400 

136 

KHU DÂN Cư CITY LAND (PHƯỜNG 
TÂN PHỦ) 136 
ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI >=16M TRON ĐƯỜNG 68.000 

136 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <1ÓM TRON ĐƯỜNG 53.900 

137 ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG HOÀNG QUỐC VIỆT 
SẢN VẬN ĐỘNG 
QUẬN 7 

31,200 

138 LIÊN CẢNG A 5 BẾN NGHÉ CUỚI DƯÒNG 22.700 

139 HOÀNG TRỌNG MẬU ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG SÔ 18 
KHU HIM LAM 

45.400 

140 CAO THỊ CHÍNH ĐƯỜNG N5 

CUỐI ĐƯỜNG 
TRỤC CHỈNH 
KHƯ DÂM Cư 
ĐÀO CHIẾN 
THẢNG 

34.000 

141 PHẠM THI BA (Bỏ SUNG MỚI) TRON ĐƯỜNG 34.000 

142 

ĐƯỜNG NỘr Bộ KHU DÂN cư TÂN 
THUẬN TÂY (BỎ SUNG MỚI) 

142 
ĐƯỜNG NỘI RỘ LÔ GIỚI >=16M TRON ĐƯỜNG 51.000 

142 

ĐƯỜNG NÔI BỒ LỌ GIỚI <16M TRON ĐƯỜNG 45.400 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 8 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1° năn 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 

ss. Đơn vị tính: 1.000 đồiig/m 
' Ĩ ̂  ~: 71 RR3T~ — 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

ịĩ) ra (3) (4) (5) 
1 AN DƯƠNG VƯƠKG CANG PHU Đ1NÍ1 CẢU MY TỈỈUẠN 51.000 
2 ÂU DƯƠNG LÂN TRỌN ĐƯỜNG 102.100 
3 BA ĐINH TRON ĐƯỜNG 39.700 
4 BÉN CÀN GIUỘC TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
5 PHU ĐINH TRỌN ĐƯỜNG 41.900 
6 XÓM CỦI TRỌN ĐƯỜNG 40.800 
7 BEN ự CÂY CÁU CHẢNH HƯNG CẢU PHÁT TR1ÊN 38,600 

B BỈNH ĐÔNG CUÔI ĐƯỜNG 
(PHƯỜNG 11) CÀU CHÀ VÀ 34.600 

9 BÌNH ĐÔNG CÀU CHÀ VÀ CẰU SỎ 1 63.500 
10 BÍNH ĐỎNG CẨUSÔ 1 CAU VINH MÂU 31.200 
II BÌNH ĐỬC TRỌN ĐƯỜNG 23.200 
12 BONG SAO PHẠM THE HIEN BÙI MINH TRƯC 51.000 
13 BONG SAO BUI MLNH TRỰC TẠ QUANG BỬU 53.900 
14 BÙI HƯY BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 39.100 
15 BÙI MINH TRƯC BONG SAO ỌUỐC LỘ 50 48.800 
16 BÙI MINH TRỰC QUỐC Lộ 50 CUỐI ĐƯỜNG 45.900 
17 CAY SUNG TRON DƯỜNG 30.000 
18 CAO LO PHAM THÊ HIÊN CUÓI ĐƯỜNG 52.200 
19 CAO XU AN DỤC TRON ĐƯỜNG 54.900 

20 CÁC ĐƯỜNG LỔ TRONG KHU 
DÂN Cư PHƯỜNG 9, 10 TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

21 
CÁC ĐƯỜNG SỐ CHẢN 
PHƯỜNG 4, 5 TRỌN ĐƯỜNG 47.600 

22 
CẤC ĐƯỜNG SÓ LẺ PHƯỜNG 
4,5 TRỌN ĐƯỜNG 43.100 

23 

CÁC ĐƯỎNG NỘI Bộ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHỬ DAN cu 
MÓI BÁO THANH NIÊN 
PHƯỜNG 1 

TRỌN ĐƯÒNG 41.900 

24 

CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỚI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI BẢO THANH MÊN 
PHƯỜNG 1 

TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

25 
CÁC DƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
< 12M TRONG KHU DẤN cư 
MỐI PHƯỜNG 4 

TRỌN ĐƯÒNG 36.900 
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-L 

SÍT TỀN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT SÍT TỀN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐAU) 

ĐÉN 
(Đ1ẺM CUỎI) 

GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

26 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỞNG 4 

TRỌN ĐƯỜNG ' ih 41.900 

27 
CÁC ĐƯỜNG NỘ] BỘ LỘ Giói 
< 12M TRONG KHƯ DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG 5 

TRỌN ĐƯỜNG 58.100 

28 
CẤC DƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= I2M TRONG KHU DẰN cư 
MỚI PHƯỜNG 5 

TRỌN ĐƯỜNG 64.400 

29 
CÁC ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỔ1 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỎI PHƯỜNG 6 

TRỌN ĐƯỜNG 33.500 

30 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>=12M TRONG KHƯ DÂN Cư 
MỚI PHƯỜNG 6 

TRỌN ĐƯỜNG 40.300 

31 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG 7 

TRỌN ĐƯỜNG 37.100 

32 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHU DAN cư 
MỚI PHƯỜNG 7 

TRỌN ĐƯỜNG 51.100 

33 
CÁC ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI 
x= 12M TRONG KHU DÂN cư 
MÓI PHƯỜNG 16 

TRỌN ĐƯỞNG 51.800 

34 
CÁC ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỎI 
< 12M TRONG KHU DẢN cư 
MỚI PHƯỜNG 16 

TRỌN ĐƯÒNG 45.500 

35 DẠ NAM TRỌN DƯỜNG 60.100 

36 DÀ TƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG 46.500 

37 DƯƠNG BÁ TRẠC PHẠM THẾ HIỀN CÀU SỒNG XÁNG 112.300 

38 DƯƠNG BÁ TRẠC TRƯỜNG RẠCH ỒNG CẢNG PHƯỜNG I 70.300 

39 ĐẶNG CHÁT TRỌN DƯỜNG 62.400 

40 ĐẢO CAM MỘC TRỌN ĐƯỜNG 42.600 

41 
ĐẠI LỘ Vỏ VÀN KIỆT (ĐẠI 
LỘ ĐÔNG TÂY cũ) TRỌN ĐƯỜNG 55.000 

42 ĐỈNH AN TÀI TRỌN ĐƯỜNG 15.900 

43 ĐINH HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 55.600 

44 ĐÔNG HỒ (ĐƯỜNG SỐ 11) TRỌN ĐƯỜNG 44.200 

45 DƯƠNG QUANG ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 59.600 

46 DƯƠNG BẠCH MAI TRỌN ĐƯỜNG 48ề200 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
sn TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIÉM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIẺM CUÓI) 
GIA ĐAT 

Ợ) fZJ (3) (4) m 
47 HOÀNG NGẤN AN DƯONG VƯƠNG PHÚ ĐỊNH 53.300 

4S PHẠM ĐỬC SƠN ĐƯỜNG SỐ 41 TRƯƠNG ĐỈNH HỘI 53.300 

49 LẺ BÔI PHẠM THỂ HIÉN TRỊiNH QUANG NGHỊ 34,000 

50 ĐƯỜNG SỔ 111 (P9) TRỌN ĐƯỜNG 36.900 

51 ĐƯỜNG VÀO KHƯ DẨN cư 
PHÚ LỢI 18.100 

52 ĐƯỜNG VEN SÔNG XÁNG TRỌN ĐƯỜNG 35.100 

53 HỒ HỌC LÃM TRỢN ĐƯỜNG 32.900 

54 HOÀNG MINH ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG 48.200 

55 HƯNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 56.700 

56 HOÀI THANH TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

57 HOÀNG ĐẠO THUÝ TRỌN ĐƯỜNG 14.800 

58 HOÀNG Sĩ KHẢI TRỌN ĐƯỜNG 24.400 

59 HUỲNH THỊ PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

60 LÊ QƯANG KIM TRỌN ĐƯỞNG 33.100 

61 LÊ THÀNH PHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 21.800 

62 LƯƠNG NGỌC QUYÉN TRỌN ĐƯỜNG 46.200 

63 LƯƠNG VĂN CAM TRỌN ĐƯỜNG 30.000 

64 LƯU HỮU PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 31.200 

65 LƯU QUÝ KỲ TRỌN ĐƯỜNG 36.600 

66 LÝ ĐẠO THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

67 MẠC VÂN TRỌN ĐƯỜNG 32,900 

68 MAI HẮC ĐÉ TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

69 MAI AM TRỌN ĐƯỜNG 26.700 

20 MẺ CỐC TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

71 NGÔ Sĩ LIÊN TRỌN ĐƯỜNG 38.600 

72 NGUYỄN CHẾ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 60.700 

73 NGUYÊN DUY TRỌN ĐƯỜNG 52.200 

74 NGUYÊN NGỌC CUNG TRỌN ĐƯỜNG 27.200 

75 NGUYỄN NHƯỢC THỊ TRỌN ĐƯỜNG 24.400 

76 NGUYÊN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

77 NGUYỄN Sĩ CỒ TRỌN ĐƯỜNG 27.200 

78 NGUYỄN THỊ TẦN TRỌN ĐƯỜNG 86.200 

79 NGUYỄN VĂN CỦA TRỌN ĐƯỜNG 53.300 

80 NGUYÊN VÃN LINH ĐOẠN QUẬN 8 36.900 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIÉM ĐÀU) 
ĐẾN 

(DIÊM CUỐI) 

GIẢ DÁT 

(1) (2) (3) <4Ì (5) 

81 PHẠM HỪNG (P4, P5) 
PHẠM THẾ HIÊN CHÂN CÀU CHẢNH 

HƯNG 59.600 
81 PHẠM HỪNG (P4, P5) 

CHÂN CÀU CHẢNH RANH HUYỆN BÌNH 
65.200 HƯNG CHANH 65.200 

82 PHẠM HÙNG (P9, P10) 
BA ĐINH HƯNG PHÚ 59.600 

82 PHẠM HÙNG (P9, P10) 
HƯNG PHÚ NGUYỀN DUY 59.600 

CÀU RẠCH ỒNG CẢU NHI THIÊN 
ĐƯỜNG 69.700 

83 PHẠM THÉ HIẺN CẢU NHỊ THIẺN 
ĐƯỜNG CẲU BÀ TÀNG 52.200 

CÂU BÀ TÀNG CUỐI ĐƯỜNG 39.700 

84 PHONG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 55.000 

85 QUỐC LỘ 50 
PHẠM THẾ HIÊN CHAN CẢU NHỊ 

THIÊN ĐƯỜNG 48.500 
85 QUỐC LỘ 50 

CHÂN CÁU NHỊ THIÊN 
ĐƯỜNG 

RAXH HUYỆN BỈNH 
CHÁNH 63-000 

S6 RẠCH CÁT TRỌN ĐƯÒNG 23.200 
87 RẠCH CỦNG TRỌN ĐƯỜNG 21.000 
88 RẠCH LỔNG ĐÈN TRỌN ĐƯỜNG 2LOOO 

CẢNG PHƯỜNG 1 DƯƠNG BÁ TRAC 48,800 
DƯƠNG BÁ TRẠC ÂU DƯƠNG LẰN 48.800 

S9 TẠ ỌUANG BỬU ÂU DƯƠNG LÂN PHẠM HUNG 62.900 S9 TẠ ỌUANG BỬU 
PHAM HƯNG BONG SAOUOl n 79.400 
BÓNG SAO QUỐC LỘ 50 63,500 
QUỒC Lộ 50 RÀCH BA TANG 49.400 

90 TRÂN NGUYÊN HÀN TRỌN ĐƯỜNG 53.300 

91 TRÀN VĂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 40.300 

92 TRỊNH QUANG NGHỊ TRỌN ĐƯỜNG 26.100 

93 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI TRỌN ĐƯỜNG 42.600 
CÀU NHI THIÊN 
ĐƯỜNG (2 BÊN HỎNG NGUYỄN VĂN CỦA 63.400 

94 TÙNG THIỆN VƯƠNG CÀU) 
NGUYỄN VĂN CỬA ĐINH HOA 82.300 
ĐINH HOA CUÔI ĐƯỜNG 66.500 

95 TUY LÝ VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 55.000 
96 ƯU I.ONG TRỌN ĐƯỜNG 42.600 
97 VAN KIẾP TRỌN ĐƯỜNCi 52.700 
98 VĨNH NAM TRỌN ĐƯỜNG 44.800 
99 VÕ TRỬ TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
100 BÙI ĐIÈN HỒ THÀNH BIÊN CUỐI ĐƯÒNG 53.900 

101 CHÂU THỊ HÒA 
ĐƯÒNG SỐ 783 
TẠ ỌUANG BỬU CAO LÓ 42.700 

102 ĐẶNG THÚC LIÊNG ĐỖ NGỌC QUANG CUỐI ĐƯỜNG 53.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÈM cuối) 

GIÁ ĐẮT 

Ọ) (2) (3) (4) (S) 
103 ĐÓ NGỌC QUANG PHẠM THẺ HIỂN HỔ THÀNH 'BIÊN 38.600 

104 HỒ THÀNH BIÊN PHẠM HÙNG RẠCH ĐU 42.600 

105 HOÀNG KIM GIAO PHẠM HÙNG BẠCH MAI 41,400 
106 LÊ NINH HUỲNH THỊ PHỤNG ĐƯỜNG SỐ 3! 42.600 

107 LÊ QUYẾN DƯƠNG QUANG ĐÔNG ĐÔNG HÒ 53.900 

108 NGUYÊN ĐỨC NGỮ ĐƯỜNG SÓ 31 ĐỐNG HÒ 42.600 

109 NGUYỄN THỊ MƯỜI ĐƯỜNG SÔ 7S3 TẠ 
QUANG BỨU CAO LỎ 41.400 

110 PHẠM NHỮ TĂNG TẠ QUANG BỬU TRẦN THỊ NGÔI 41.400 

111 PHẠM THỊ TÁNH ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ 
QUANG BỪU CAO LÓ 41.900 

112 QUẢN TRỌNG LINH NGUYỄN VÀN LINH SỐNG CẮN GIUỘC 36.900 

113 TÁM DANH BÙI ĐIÊN HẺM LÔ ĐƯỜNG 
PHẠM HÙNG 

38.600 

114 TRÀN THỊ NƠI ĐƯỜNG SỐ 715 
TA QUANG BỬU CAO LÓ 41.900 

115 TRÀN THỊ NGÔI ĐƯỜNG SÔ 715 
TẠ QUANG BỬU CAO LỔ 41.900 

116 THANH LOAN PHẠM HỪNG DƯƠNG 
QUANG ĐÔNG 

41.900 

117 VÕ LIÊM SƠN TẠ QUANG BỪU TRÀN THỊ NGÔI 41.900 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 10 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhãn dân Thành phố) 
- Đqn vj tính: 1.Ũ0Ũ dflng/m 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÊM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

(Ụ (2) w (4) (S) 
1 BA HẠT NGÒ GIA Tự NGUYỄN KIM 100.200 
2 BA vl TRỌN ĐƯỜNG 75.800 
3 BA CH MA TRON ĐƯỜNG 69.800 
4 BỬU LONG TRỌN ĐƯỜNG 69.800 

5 BẮC HẢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 ĐỎNG NAI 89.100 5 BẮC HẢI 
ĐỒNG NAI LÝ THƯỜNG KIỆT 102.200 

6 CAO THẢNG ĐIỆN BẼN PHÙ 3 THANG 2 163.800 6 CAO THẢNG 
3 THẰNG 2 HOÀNG Dư KHƯƠNG 142.900 

7 NGUYÊN GIẢN THANH TRỌN ĐƯỜNG 76.000 

8 CÁCH MẠNG THÁNG 8 3THÁNtì 2 GIÁP RANH QUẬN TÂN 
BÌNH í 47.100 

9 CHẢU THÓI TRỌN ĐƯỜNG 64.100 
10 CỪU LONG TRỌN ĐƯỜNG 73.000 

11 ĐIỆN BIÊN PHỦ NGÃ7LÝTHAÍTỒ NGÃ 3 NGUYỄN 
THƯƠNG HIỀN- 152.500 

12 ĐỒNG NAI TRON ĐƯỜNG 92.500 
13 ĐÀO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG 103.900 

14 3 THẢNG 2 

LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYÊN TRI PHƯƠNG 160.600 

14 3 THẢNG 2 NGUYỄN TRÍ PHƯONG LỂ HỎNG PHONG 178,600 14 3 THẢNG 2 

LÊ HÔNG PHONG NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG 
DÂN CHỦ 196.300 

15 HỒ BẢ KIỆN TRON ĐƯỜNG 78-800 
16 HỞ THỊ KY TRON ĐƯỜNG 71,400 
17 HỎNG LĨNH TRỌN ĐƯỜNG 69,800 
18 HƯNG LONG TRỌN ĐƯỜNG 62.200 

19 HÒA HÀO NGUYẼN RIM LÝ THƯỜNG K.1ẼT 95.000 19 HÒA HÀO TRẢN NHÂN TỎN NGỎ QUYÊN 95.000 
20 HÒA HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 71-400 
21 HOÀNG Dư KHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 80.300 
22 HƯƠNG GIANG TRỌN ĐƯỜNG 80,000 
23 HÙNG VƯƠNG LÝ THẢI TỎ NGUYỄN CHÍ THANH 143.300 

24 LÊ HỔNG PHONG 

KY HOA 3 THANG 2 129.400 

24 LÊ HỔNG PHONG 3 THẢNG 2 NGẪ 7 LÝ THẢI TỒ 147,300 24 LÊ HỔNG PHONG 
NGÃ 7 LÝ TRÁI TỎ HÙNG VƯƠNG 133.800 

25 LÝ THÁI TỎ 3 THANG 2 NGÃ 7 LY THẢI TO 133.800 25 LÝ THÁI TỎ 
NGẢ 7 LÝ THẢI TỎ HƯNG VƯƠNG 141.200 

26 LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHÍ THANH RANH QUẬN TÂN BÌNH 160.600 
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STT TÊN DƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

(ỉ) m (4) (S) 
27 NGỔ GIA Tự NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ NGÃ 6 167,800 

28 NGÔ QUYỀN 3 THÁNG 2 NGUYỀN CHÍ THANH 113,200 

29 NGUYỄN NGỌC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 71400 

30 NGUYỄN CHÍ THANH 
LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 144.500 

30 NGUYỄN CHÍ THANH 
NGUYỄN TRI PHƯƠNG HỪNG VƯƠNG 138.000 

31 NGUYỄN DUY DƯƠNG BÀ HẠT NGUYỀN CHÍ THANH 105.000 
32 NGUYỄN KIM 3 THẢNG2 NGUYEN CH] THANH 115.000 
33 NGUYỄN LÂM TRON ĐƯỜNG 101.400 
34 NGUYỄN THƯỢNG HIÊN NGẢ 6 DÂN CHÙ ĐIỆN BIÊN PHÙ 111.400 

35 NGUYỄN TIÊU LA 3 THANG 2 HOA HAO 98.200 35 NGUYỄN TIÊU LA 
ĐẢO DUY TỪ NGUYỄN CHÍ THANH 98.200 

36 NGUYÊN TRI PHƯƠNG 3 THÁNG 2 NGUYỄN CHÍ TíIANH 150.900 

37 NHẢT TẢO 
LÝ TIIƯÒNG KIỆT NGUYỀN TRI PHƯƠNG 107.100 

37 NHẢT TẢO 
NGUYÉN TRI PHƯƠNG CHUNG Cư ÁN QUANG 89.200 

38 Sư VẠN HẠNll 
Tỏ HIÊN THÀNH 3 THẢNG 2 127.400 

38 Sư VẠN HẠNll 3 THANG 2 NGÔ GIA Tự 119.400 38 Sư VẠN HẠNll 
NGÔ GIA TU' NGƯYÉN CHÍ THANH 103.400 

39 TAM ĐAO TRON ĐƯỜNG 75.800 
40 TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT NGỔ QUYỀN 100.800 
41 THẮT SON TRỌN ĐƯỜNG 87,100 

42 THÀNH THẢI 3 THANG 2 TÔ HỈÉN THÀNH 141,200 42 THÀNH THẢI 
TỒ HIEN THANH BÁC MÁI 178.600 

43 TÔ HIẾN THÀNH 
LÝ THƯỜNG KIỆT THÀNH THÁI 139.600 

43 TÔ HIẾN THÀNH 
THÀNH THÁI CÁCH MẠNG THẢNG 8 160.600 

44 TRÀN BỈNH TRỌNG HỪNG VƯƠNG cuól ĐƯỜNG 55.800 

45 TRẢN MINH QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 92.500 
46 TRẰN NHÂN TỐN NGÔ GIA Tư HÙNG VƯƠNG 89.200 
47 TRÀN THIỆN CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 107,100 
48 TRƯỜNG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 111.400 

49 VỈNH VI ẺN 
LẺHỠNGPHONG NGUYỄN LÂM 87.500 

49 VỈNH VI ẺN NGUYỄN LẢM NGUYỄN KIM 67.400 49 VỈNH VI ẺN 
NGUYEN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 85,500 

50 DƯƠNG QUANG TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 124,600 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 11 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phô) 

V U U I I  VI unn. 1.ƯUU ao 
DOẠN ĐƯỜNG 

ngím 

STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUỔI) 

GIÁ ĐÁT 

( I )  (2) (3) (5) 

1 ÂU Cơ BÌNH THỎI RANH QUẬN TẢN 
BÌNH 103.700 

2 BÌNH DƯƠNG THI XÂ ÂU Cơ ÔNG ÍCH KHIÊM 51.800 

3 BỈNH THỚI 
LỂ ĐẠI HÀNH MINH PHỤNG 97.200 

3 BỈNH THỚI 
MINH PHỤNG LẠC LONG QUÂN 90.700 

4 CÁC ĐƯỜNG CỎN LẠI TRONG 
Cư XẢ Lữ GIA 81.400 

5 CÒNG CHÚA NGỌC HÂN TRỌN ĐƯỜNG 74.600 
6 ĐẢNG MINH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 99.700 
7 ĐÀO NGUYÊN PHỎ TRỌN ĐƯỜNG 100.200 

8 ĐỖ NGỌC THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 101.900 

MINH PHỤNG LÃNH BINH THĂNG 73.000 

9 ĐỘI CUNG (QUÁN Sự củ) LÃNH BINH THĂNG NHÀ SÓ 63 ĐỘI CUNG 5(5.200 

61 ĐỘI CUNG BỈNH THỞ1 73-000 

10 ĐƯỜNG 100 BỈMHTHỞI BÌNH THỚI HẺM 86 ÔNG ÍCH 
KHIÊM 61.600 

11 ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHỎ 99.700 

12 

ị| 

ĐƯỜNG 3/2 
LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ ĐẠI HÀNH 145.800 

12 

ị| 

ĐƯỜNG 3/2 
LẺ ĐẠI HÀNH MINH PHỤNG 145.800 

13 ĐƯỜNG 702 HÒNG BÀNG HỎNG BÀNG Dự PHÓNG 64.800 

14 ĐƯÒNG 762 HỔNG BÀNG HỎNG BÀNG LẠC LONG QUÀls-
ÍNỒ3 DÀ11 58.300 

15 ĐƯÒNC. SỔ 2 Cư XÁ Lữ GIA ĐƯƠNG 52 Cư XA Lư 
GIA LÝ THƯỜNG KIỆT 122.800 

16 ĐƯỜNG SÓ 3 Cư XẢ LỮ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHỎ 122-800 

17 ĐƯỜNG SỒ 2, 5, 9 Cư XÁ BỈNH THỚI 95.300 

18 ĐƯỜNG SỒ 3, 7 Cư XÁ BÌNH THỔI 95300 

19 ĐƯỜNG SỐ 3A Cư XÁ BĨNH THỞ1 77.800 

20 ĐƯỜNG SỎ 4,6,8 Cư XÁ BÌNH THỚI 77.800 

21 ĐƯỜNG SỐ 5A Cư XÁ BỈNH THỔI 77,800 
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2 

STT TÊN ĐƯỜNG 
tìOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(DIẺM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẢT 

Ọ) (2) (3) (4) (5) 
22 ĐƯỜNG SÒ 7A Cư XẢ BÌNH THÓI 77.800 

23 DƯƠNG ĐỈNH NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG 97.200 

24 DƯƠNG TỬ GIANG TRỌN ĐƯỜNG 110.100 

25 HÀ TÔN QUYÈN TRỌN ĐƯỜNG 110,100 

26 HÀN HẢI NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 114.100 

27 HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI) PHỦ THỌ CUỐI ĐƯỜNG 84.200 

28 HÒNG BÀNG NGUYỄN THỊ NHỎ TÂN HÓA 113.400 

29 HOÀNG ĐỨC TƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 90.400 

30 HÒA BÌNH LẠC LONG QUÂN RANH QUẬN TAN 
PHÚ 103,700 

31 HÒA HẢO TRỌN ĐƯÒNG 102.600 

32 HUYỆN TOẠI TRỌN ĐƯỜNG 61.600 

33 KHUÔNG VIỆT TRỌN ĐƯỜNG 71.900 

34 LAC LONG QUẢN 
LẠC LONG QUAN 
í NỐI DÀn HÒA BỈNH 103.700 

34 LAC LONG QUẢN 
HÒA BÌNH ÂU Cơ 110,200 

35 LẠC LONG QUÂN (NÓI DÀI) TRỌN ĐƯỜNG 77.800 

36 LÃNH BINH THẢNG ĐƯỜNG 3/2 BÌNH THÓI 114.700 

37 LÊ ĐẠI HÀNH 
NGUYÊN CHÍ THANH ĐƯỜNG 3/2 127,400 

37 LÊ ĐẠI HÀNH 
ĐƯỜNG 3/2 BÌNH THỚI 162,000 

38 LÊ THỊ BẠCH CÁT TRỌN ĐƯỜNG 77,100 
39 LÊ TUNG TRỌN ĐƯÒNG 46.700 

40 Lữ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYẺN THỊ NHỎ 168,500 

41 LÒ SIÊU 
QUÂN Sự ĐƯỜNG 3/2 74.900 

41 LÒ SIÊU 
ĐƯỜNG 3/2 HỒNG BÀNG 97.200 

42 LÝ NAM ĐÊ ĐƯỜNG 3/2 NGUYỄN CHÍ THANĨI 110.200 

43 LÝ THƯỞNG KIỆT THIỀN PHƯÓC NGUYẼN CHÍ THANH 168.500 

44 MINH PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 116.600 

45 NGUYỄN BẢ HỌC TRỌN ĐƯỜNG 90.400 

46 NGUYỄN CHÍ THANH 

LÝ THƯỜNG KĨỆT LÊ ĐẠI HÀNH 144.500 

46 NGUYỄN CHÍ THANH LÊ ĐẬI HÀNH NGUYẼN THỊ NHÓ 126.000 46 NGUYỄN CHÍ THANH 

NGUYỄN THỊ NHÒ ĐƯỜNG 3/2 97.200 

47 NGUYỄN THỊ NHỎ ĐƯỜNG 3/2 HỎNG BÀNG 105,400 



CÔNG BÁO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 69 

i 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜN G 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
{ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(l) ; (2) (3) (4) (S) 
48 NGUYỄN THỊ NHÒ (NỐI DÀI) BÌNH THỞI THIÊN PHƯỚC 84.200 

49 NGUYÊN VÃN PHÚ TRỌN ĐƯÒNG tì 1.600 

50 NHẲTTÀO 
LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐỂ 102.600 

50 NHẲTTÀO 
LÝ NAM ĐẾ CUỐI ĐƯỜNG 35.500 

51 PHÓ Cơ ĐIỀU 
TRÀN QUÝ NGUYÊN CHÍ THANH 99,400 

51 PHÓ Cơ ĐIỀU 
ĐƯÒNG 3/2 TRẰN QUÝ 105.400 

52 ỎNG ÍCH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 105.400 

53 PHAN XÍCH LONG TRỌN ĐƯÒNG 97.200 

54 PHỦ THỌ TRỌN ĐƯỜNG 77.800 

55 QUÂN Sự TRỌN ĐƯỜNG 57.800 

56 rÂN HÓA TRỌN ĐƯỜNG 66.100 

57 TÂN KHAI TRỌN ĐƯỜNG 110.100 

58 TÂN PHƯỞC 

LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐẺ 77.500 

58 TÂN PHƯỞC 
LÝ NAM ĐẾ LÊ ĐẠI HÀNH 59.700 

58 TÂN PHƯỞC 
LỀ ĐẠI HÀNH NHÀ 538 TẮN PHƯỚC 85.500 

58 TÂN PHƯỞC 

NHẢ 540 TÂN PHƯỚC HẺM 168 TRÀN QUÝ 65.900 

59 TÂN THÀNH NGUYỄN THỊ NHỎ LÒ SIÊU 71.300 

60 TẠ UYÊN TRỌN ĐƯỜNG 136.900 

61 THẢI PHIÊN 

NHÀ SỐ 92 THÁI 
PHIÊN ĐƯỜNG 3/2 63.000 

61 THẢI PHIÊN 
ĐỘI CUNG NHA SO 90 THAI 

PHIÊN 81.900 
61 THẢI PHIÊN 

NHA SO 374 THAI 
PHIẾM ĐỘI CUNG 63.000 

61 THẢI PHIÊN 

ĐƯỜNG 3/2 HỎNG BÀNG 97.200 

62 THIÊN PHƯỚC NGUYỄN THỊ NHÒ 
(NÓI DÀI) LÝ THƯỜNG KIỆT 78.200 

63 THUẬN KIỀU TRỌN ĐƯỜNG 85.600 

64 TÔN THẤT ] IIỆP TRỌN ĐƯỜNG 110.200 

65 TỔNG LUNG TRỌN ĐƯỜNG 50.100 

66 TỐNG VĂN TRÂN TRỌN ĐƯỜNG 71.300 



70 CÔNG BAO/Số 415+416/Ngày 15-11-2024 

STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
{ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
{ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

67 TRÀN QUÝ 
LỂ ĐẠI HÀNII TẠ UYÊN 105.400 

67 TRÀN QUÝ 
TẠ UYÊN NGUYỄN THỊ NHÒ RS-200 

68 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG ÂU Cơ TỐNG VĂN TRÂN 52.400 

69 TUỆ TĨNH TRỌN ĐƯỜNG 97.200 

70 VĨNH VIỄN TRỌN ĐƯÒNG 82.600 

71 XÓM ĐẮT TRỌN ĐƯỜNG 88,800 

72 ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA HÒA BÌNH ĐƯỜNG 
TÂM HỎA 64,800 

73 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI ĐẦM SEN TRỌN ĐƯỜNG 74.600 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 12 
(Ban hành theo Quyết định so 79 2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua ỉ ỉy ban nhân dân Thành pho) 
. Đom vị tính: 1,000 dỏng/m'1 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐỀN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

Ọ) (2) (3) (4) (5) 
1 TRƯỜNG CHINH CẢU THAM LƯƠNG NGẢ Tư AN SƯ0NG 84.400 

2 QUỐC LỘ I 
GIẢP BINH TAN NGẢ Tư GA 30.600 

2 QUỐC LỘ I NGÃ Tư GA CÂU BÍNH PHƯỚC 23.800 
3 TUYEN SONG HANH TRON ĐƯỜNG 19.300 
4 TO KY {TĨNH LỌ 15 cũ) CAU CHƠ CÀU QUỐC LỘ 1A 60.300 

5 TỔ KÝ CẢU VƯỢT QUANG 
TRUNG NGÃ 3 BÀU 46.400 

6 NGUYỄN ẢNH THÙ LỀ VÃN KHƯƠNG TO KÝ 44.700 6 NGUYỄN ẢNH THÙ TO KY QUÒC Lộ 22 55.800 
7 TRƯƠNG THỊ HOA QUỐC LỘ! DƯƠNG THI MƯÒI 32.800 

8 LẺ VẪN KHƯƠNG NGÀ Tư TÂN THỚI 
HIÊP CÀU DỪA 43.400 

9 HÀ HUYGIẢP CÂU AN LỘC NGÃ Tư GA 40.700 9 HÀ HUYGIẢP NGẢ Tư GA CẢU PHÚ LONG 31.300 
10 LÊ ĐỨC THỌ CÂƯ TRƯỜNG ĐAI NGÀ Tư TÂN THỚI 

HIẼP 32.600 
11 NGUYỄN VẢN QUẢ TRỌN ĐƯỜNG 42.600 
12 PHAN VÃN HỚN TRỢN ĐƯỜNG 71,300 
13 TÂNTHỚI NHÁT 01 PHAN VÃN HỚN QUOC LÕ 1A 32.800 
14 TÂN THỚI NHÁT 02 TÂN THỚI NHÂT 01 TÂN THÓI NHẮT 05 28.900 
15 TÀN THÓI NHÁT 06 PHAN VAN HỚN TÃN THỚI NHÁT 1 27.000 
16 TẢN THỚI NHẮT 08 TẲN THỚT NHẢT 02 PHAN VÃN HỚN 34.700 16 TẢN THỚI NHẮT 08 PỈ1AN VĂN HỚN RẠCH CAU SA 34.700 
17 TẢN THỚ1 NHÁT 17 TRỌN ĐƯỜNG 30.900 
18 HÀ ĐẶC TRUNG MỸ TÂY 13 NGUYỄN ÁNH THÙ 32.800 
19 NGUYẼN THẢNH VĨNH TRON ĐƯỜNG 28.900 
20 HA THỊ KH1EM TÔ KỶ LE THỊ NHO 28.000 
21 LE THỊ NHO TRON ĐƯỜNG 23.100 

22 HẢ THỊ KHÉO NGUYÊN ÀNH THỦ NHẢ TƯỞNG NIỆM 
NGUYỄN AN NINH 32.800 

23 QUÔC LỘ 22 NGÃ Tư AN SƯƠNG NGẢ Tư TRUNG 
CHÁNH 46.700 

24 TRUNG MỸ TÂY ] 3 TÒ KÝ TUYẾN NƯỚC SẠCH 36.600 

25 TRUNG MỸ TÁY 2A QUÔC Lộ 22 TRƯỜNG QUÃN KI ÍU 
7 36.600 

26 ĐỎNG HƯNG THUẬN 02 TRỌN ĐUỜNG 32.800 
27 TRÀN THỊ NẮM DƯƠNG THỊ MƯÒI NGUYÊN ẢNH THÙ 34.700 

28 BỦ[ VÃN NGỮ TÔ KÝ NGUYỄN ANH THỦ 25.100 
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I 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẢU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐAT 

(1) (2) (3) (4) (5) 
29 HUỲNH THỊ HAl DƯƠNG THỊ MƯỜI NGUYỄN ẢNH THÙ 32.800 

30 
TÁM CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG 
ĐÒNG BẮC SAU PHÂN MÈM 
QUANG TRUNG) 

TRỌN ĐƯỜNG 32.800 

31 DƯƠNG THỊ MƯÒI 

TẢN CHÁNH HIỆP 33 
(ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC 
SAU PHÂN MÈM 
QUANG TRUNG) 

NGUYỀN ẢNH THỦ 34.700 

32 TÂN CHÁNH HIỆP 25 HUỲNH THI HAI TÂN CHÁNH HIỆP 18 28,900 

33 TÂN CHÁNH HIỆP 07 NGUYỄN ẢNH THỦ TÂN CHÁNH HIỆP 03 28.900 

34 TẢN CHẢNH HÍỆP 03 TÂN CHÁNH HIỆP 07 TÂN CHÁNH HIỆP 02 28.900 

35 TẦN CHẢNH HIỆP 18 TỒ KÝ TẰN CHÁNH HIỆP 25 32.800 

36 TẢN CHÁNH HIỆP 35 TÔ KÝ TÂN CHÁNH HIỆP 34 32.800 

37 TẤN CHÁNH HIỆP 34 TẤN CHẢNH HIỆP 35 TẲN CHANH HIỆP 36 28.900 

38 TẤN CHẢNH HIỆP 36 TÂN CHẢNH HIỆP 34 TÂN CHÁNH HIỆP 33 28.900 

39 NGUYỀN THI ĐÃNG QUÓC LỌ 1 NGUYỄN ÁNH THỦ 26.100 
10 NGUYỄN THI CĂN TRON ĐƯỜNG 28,900 

41 LÊ THỊ RIÊNG QUOC LỌ 1 THỞ1 AM 16 41.200 41 LÊ THỊ RIÊNG 
THỚI AN lố CUỐI ĐƯỜNG 32.100 

42 THỦI AN 13 LÊ VĂN KHƯƠNG LÊ THỊ RIÊNG 28.900 
43 NGUYẼN THI KIÊU LÊ VĂN KHƯƠNG LE THI RIENG 20.200 
44 TRÀN THỊ CỜ LẼ VẪN KHƯƠNG THỚ1 AN 05 18.600 
45 THỞ1AN 16 LỄ VĂN KHƯƠNG LE TI IỊ RIÊNG 23.600 
46 BÙI CÔNG TRÙMG TRON ĐƯỜNG 16.400 
47 ĐÌNH GIAO KHÁU TRỌN ĐƯỜNG 19.300 
48 NGUYỄN THỊ SÁU HÀ HUY GIÁP RẠCH GIAO KHẨU 19,300 
49 THẠNH LỘC 15 QUÓC LỘ ] SÔNG SÀI GÒN 19.300 

50 THẠNH LỘC 16 NHẢNH RẺ NGÃ Tư 
GA 

THỪA ĐÂTSỒ 162, 
TỜ 21 19.300 

51 TÔ HGOC VÂN CÂU BEN PHÂN ỌUÔC L Ộ 1A 24,300 51 TỔ NGỌC VÂN QUỐC LỘ ] HÀ HUY GIÁP 22.400 
52 TRẰN THỊ BẢY NGUYỀN THỊ BÚP NGUYẼN ẢNH THỦ 28.900 

53 NGUYỄN THỊ TRÀNG NGUYÊN THỊ KIÊU NGƯYẺN ÁNH THÙ 30.900 

54 HƯƠNG LỘ 80B NGUYỄN ÂNH THÙ KENH TRÂN QUANG 
cơ 33,700 

55 HIẼP THÀNH 44 HIEP Tỉ [ANH 06 NGUYẺN THỊ BÚP 23.100 

56 TRÀN THỊ HÈ NGUYỄN ẢNH THỦ 
ĐƯỜNG BDH KHU 
PHÓ 4 21.300 
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3 

STT TÈN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÈN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(Đ1ÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) m (4) (5) 

57 ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1,3 HA NGUYỄN ẢNH THỦ HIÈP THÀNH 42 
(BĐH KHU PHỐ 4) 28.9ỮQ 

58 THẠNH XUÂN 13 ọuoc LỌ 1 CỒNG GÒ SAO 17.400 

59 VƯỜN LÀI QUỐC LỘ 1 CÂU SẢT AN PHỦ 
ĐÔNG 18.900 

60 TẢNTHỚI HIỆP 20 ọuoc I.Ọ 1 TÂN THỞI H1ẼP 21 22.700 
61 TẲNTHỚI HIỆP 21 QUỐC Lộ 1 DƯƠNG THỊ MƯỜI 26.100 
62 ĐƯỜNG K (KHU TÀN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG J 16.400 
63 ĐƯỜNG J ÍKHU TÂN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG H 16.400 
64 ĐƯỜNG G (KHU TÂN TTẺN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG D 16.400 
65 ĐƯỜNG F1 (KHƯ TÂN TIÊN") GIÁP VỚI ĐƯÒNG A 16.200 
66 ĐƯỜNG E2 (KHU TÂN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯỒNGD 16.200 

67 ĐƯỜNG A (KHU TẮN TIÉN) GIẢP VỞI ĐƯỜNG F1 GIÁP VỚT ĐƯỜNG SỔ 
31 20.100 

68 ĐƯỜNG D (KHU TÂN TIẾN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG H GIÁP VỚI ĐƯỜNG A 17.000 

69 ĐƯỜNG SÓ 2A (KHƯ TÁI ĐỊNH 
CƯ38HA) 

GIÁP VÓI DƯỜNG BI 
LỘ GIỚI 3 OM 49.000 

70 ĐƯỜNG SÔ 4 (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIẢPVỚI ĐƯỜNG SÔ 
3LỘGIỔT 12M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SÓ 
6 LÕ GIỚI 12M 45.500 

71 
ĐƯỜNG SỔ 5 (KHU TÁI ĐỊNH 
CƯ38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 
3 LỘ GIỚI 12M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SÔ 
6 LỘ GIỚI 12M 

43.800 

72 ĐUÒNG SÓ 1 (KHU TÁI ĐINH 
CƯ38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG BI 
LỘ GIỚI 30M 

GIẢP VỚI ĐƯỜNG c 
LỘ GIÓI 20M 

42.100 

73 ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG F 
LÔ Giới 16M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG E1 
LÔ GIỚI 12M 40.700 

74 ĐƯỜNG SỎ 6 (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VÓI ĐƯỜNG F 
LÔ GIỚI 16M 

GIÁP VỞI ĐƯỜNG E1 
LỘ GIÓI 12M 

34.900 

75 ĐƯỜNG SỎ GI (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 3SHA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG H 
LỘ GIỚI I2M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG AI 
LỘ GIỐI 60M 42.000 

76 ĐƯỜNG SỐ 3A (KHU TÁI DỊNH 
CƯ38HA) 

GIÀP VỚI ĐƯỜNG 
DƯƠNG THỊ GIANG 
LỘ GIỚI 25M 

GIÁP VÓI ĐƯÒNG GI 
LỘ GIỚI 12M 39.300 

77 ĐƯỜNG SỐ H (KHƯ TÁI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
DƯƠNG THỊ GIANG 
LÔ GÍỎI 25M 

GIÁP VỚI ĐƯÒNG c 
LỘ GIỚI 2 0M 39.300 

78 ĐƯỜNG A (KHU TẢI ĐỊNH cư 
XUYÊN Ả) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
TÂN CHÁNH HIỆP 08 LÂM THỊ HÓ 16.900 

79 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ C.IỚI 13M 
(HIỆP THÀNH CITY} TRỌN ĐƯỜNG 21,700 

60 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 10M 
(KHUNHÀỜTHỚI AN 1) TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

81 
ĐUÒNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 12M 
(KHU NHÀ ớ THỞI AN 1) TRỌN ĐƯỜNG 26.400 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN BÌNH THẠNH 
(Ban hành theo Quyết định số 79 2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhân dãn Thành phố) 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỚNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẾM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

m (2) (3) (4) m 
1 BẠCH ĐẤNG NGẢ 3 HÀNG XANH CHỢ BÀ CHIẾU 132.900 

2 BÌNH LỢI TRỢN ĐƯỜNG 83.000 

3 BÌNII QUỚĨ 
c AU KINH THANH ĐA 57.000 

3 BÌNII QUỚĨ 
THANH ĐA BỂN ĐÒ 46.600 

4 BÙI HỮU NGHĨA 
NGẰ BA THÁNH MẦU BẠCH ĐẰNG 123.100 

4 BÙI HỮU NGHĨA 
CẰU BÙI HỮU NGHĨA NGẢ BA THẢNH MÃU 111.400 

5 BÙI ĐỈNH TUÝ TRỌN ĐƯỜNG 101.800 

6 CHU VÃN AN 
NGÃ 5 BÍNH HOÀ CÀU CHU VẪN AN 90.400 

6 CHU VÃN AN 
CẢU CHU VĂN AN ĐINH BỘ LĨNH 103.000 

7 CỔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 86.800 

8 CỎN Ũ TRƯỞNG Tự DO TRỌN ĐƯỜNG &6.800 

9 DIÊN HÒNG TRỌN ĐƯỜNG 92.600 

10 ĐIỆN BIÊN PHÚ CẢU ĐIỆN BLÊN PHỦ CÀU SÀI GÒN 143.800 

11 ĐINH BỘ LỈNH 
CẢU BỈNH TRIỆU NGUYỄN XÍ 97.800 11 ĐINH BỘ LỈNH 
NGUYỄN XÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ 111.400 

12 ĐÍNH TIÊN HOẢNG (NAY LÀ 
ĐƯỜNG LÊ VAN DUYỆT) CÂU BỎNG PHAN ĐĂNG LUt) 132.900 

13 ĐÓNG ĐA TRỌN DƯỜNG 72.600 

14 ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU Nối TRỌN ĐƯỜNG 62.200 

15 NGUYỄN VÃN THƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 116.600 

16 NGUYỄN GIA TRÌ TRỌN ĐƯỜNG ] 16.600 

17 VÔ OANH TRỌN ĐƯỜNG 101.800 

18 ĐƯỜNG D5 TRỌN ĐƯỜNG 81.700 

19 ĐẶNG THỦY TRÂM TRỌN ĐƯỞNG 79.000 

20 HÔ XUÁN HƯƠNG TRỌN ĐƯÒNG 71.300 

21 HÔNG BẢNG VŨ TÙNG DIÊN HỎNG 112.100 
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ỉ. 

ĐOẠN ĐƯỜNG * 

STT TÊN ĐƯỜNG Ttr 
(ĐI ÉM ĐẦU) 

ĐẾN 
{ĐIỂM CƯÓI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) m (4) (S) 

22 HOÀNG HOA THÁM 
NGUYỄN THƯỢNG 
HIẾN NGUYỄN VÃN ĐẬU 77.800 

NGUYỄN VĂN ĐẬU PHAN ĐẢNG LƯU 88.800 

23 HUỲNH MẪN ĐẠT CÔNG TRƯỜNG Tự DO NGUYÊN NGỌC 
PHƯƠNG 93.300 

24 HUYNH ĐINH HAI TRON DƯỜNG 110,200 
25 HUỲNH TỊNH CÙA TRỌN ĐƯỜNG 90.100 
26 LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 99.100 

CHỢ BÀ CHIÊU Nơ TRANG LONG 116.001} 
27 LÊ QUANG ĐỊNH Nơ TRANGLONG NGUYỀN VÃN ĐẬU 89.400 

NGUYÊN VÃN ĐẬU RANH QUẬN GÒ VÁP 92.600 
24 LÊ TRƯC TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
29 LƯƠNG NGỌC QUYỂN BÍNH LỢI RANH QUẬN GÒ VÁP 59.600 
30 MAI XUẲN THƯỞNG TRỌN DƯỜNG 51.800 
31 MẺ LINH TRỌN ĐƯỜNG 101.800 
32 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 101.800 

33 NGUYỀN THƯỢNG HIÊN 
LÊ QUANG ĐỊNH HOÀNG HOA THÁM 59.000 

33 NGUYỀN THƯỢNG HIÊN 
HOÀNG HOA THẢM NGUYỄN VĂN ĐẬU 57.800 

34 NGÕ NHẮN TINH TRỌN ĐƯỜNG 55.100 
35 NGỔ ĐỨC KÊ TRỌN ĐƯỜNG 59.000 
36 NGÔ TẮT TỒ TRỌN DƯỜNG 90.700 
37 ĐƯỜNGPHÚ MỸ TRỌN ĐƯỜNG 66,100 
38 NGUYẺN TRƯNG TRỰC TRỌN ĐƯỜNG í 8.300 
39 NGUYỄN XÍ TRỌN ĐỮỞNG 107.000 
40 NGUYÊN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
41 NGUYỄN BÍNH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 46,000 
42 NGƯYẺN CÔNG HOAN TRỌN ĐƯỜNG 57 400 
43 NGUYỄN CÔNG TRỨ TRỌN ĐƯỜNG 75.800 
44 NGUYỀN CỬU VÂN XO VIỂT "NGHỆ TINlỉ ĐIỆN BIẾN PHỪ 96.600 
45 NGUYỄN DUY TRỌN ĐƯỜNG 54.400 
46 NGƯYẼN HỔNG TRỌN ĐƯỜNG 54.400 
47 NGUYÊN HỮU CÁNH TRỌN ĐƯỜNG 121.200 
48 NGUYỄN HUY LƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 87,500 
49 NGUYÊN HUY TƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 67.400 
50 NGUYẼN KHUYÉN TRỌN ĐƯỜNG 60.900 
5) NGUYỄN LAM TRỌN ĐƯỜNG 57.600 
52 NGUYÊN THÁI HQC TRON ĐƯỜNG 53.100 
53 NGUYÊN THIỆN THUẬT TRỌN ĐƯỜNG 82.300 
54 NGUYÊN VẪN LẠC TRON ĐƯỜNG 90.100 

GIÁP RANH QUẶN LE QUANG T 03-700 55 NGUYỄN VẪN ĐẬU PHÚ NHUẬN ĐINH T 03-700 

LÉ QUANG ĐỊNH PHAN VĂN TRI 79.B00 

56 NGUYỄN XUÂN ỔN TRỌN ĐƯỜNG 84.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

57 Nơ TRANG LONG 
PHAN ĐÀNG LƯU LỀ QUANG ĐỊNH 113.400 

57 Nơ TRANG LONG LE QUANG ĐỊNH NGUYỄN XÍ 108.900 57 Nơ TRANG LONG 
NGUYẼN Xí BINH LƠI 84.900 

58 PHẠM VIẾT CHÁNH TRON ĐƯỜNG 101.800 
59 PHAN HUY DN TRỢN ĐƯỜNG 60.900 
60 PHAN BÔI CHÂU TRON ĐƯỜNG 93.300 

61 PHAN CHU TRINH CHU VẪN AN Nơ TRANG LONG 97.800 61 PHAN CHU TRINH 
HUỲNH ĐỈNIIIIAI VŨ TÙNG 97.800 

62 PHAN ĐÃNG LƯU LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP QUẬN PHÚ 
NHUẬN 

146.200 

63 PHAN XICH LONG TRON ĐƯỜNG 134.000 

64 PHAN VÃN HẲN 
ĐIỆN BIỀN PHÙ XỔ VIẾT 

NGHÊ TĨNH 
sa.800 

64 PHAN VÃN HẲN 
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

CỔNG TRƯỜNG Tự 
DO 

97.200 

65 PHAN VÃN TRI 
LÊ QUANG ĐỊNH 

Nơ TRANG 
LONG 

86.200 
65 PHAN VÃN TRI 

Nơ TRANG LONG GIÁP QUẬN GÒ VẮP 84.900 
66 PHÓ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 55.800 
67 QUÓCLỘ 13 ĐÀI LIỆT Sĩ CẢU BÌNH TRIẼU 108.900 
68 TẢNG BẠT HỔ TRỌN ĐƯÒNG 51.800 

69 THANH ĐA TRON ĐƯỜNG 42.200 
70 THIÊN Hộ DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 38.100 
71 TRAN BINH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 52.500 
72 TRÂN KÉ XƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 58.000 
73 TRAN ỌUY CAP TRỌN ĐƯỜNG 51.800 
74 TRÀN VẢN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 61.600 

75 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 93ể300 

76 TRƯỜNG SA 

CAU THI NGHE CÂU THI NGHE 2 101.600 

76 TRƯỜNG SA 
CÀU BÔNG GIẢP RANH PHU 

NHUẤN 131.900 
76 TRƯỜNG SA 

CÂU DIỆN BIỀN PHỦ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 129.600 
76 TRƯỜNG SA 

CÀU ĐIỆN BIÊN PHÙ CÀU BÔNG 119.900 

77 UNG VĂN KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 104.300 

78 VẠN KIÊP TRỌN ĐƯỜNG S8.800 

79 VÒ DUY NINH TRỌN ĐƯỜNG 66.100 

80 VÕ TRƯỜNG TOÀN TRỌN ĐƯỜNG 9S.500 

81 VŨ HUY TẤN TRỌN ĐƯỜNG 71.900 

82 VŨ NGỌC PHAN TRỌN DƯỜNG 71.300 

83 VŨ TÙNG TRỌN ĐƯÒNG 97.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 

00 Ạ N ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẢU) 

ĐỄN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐẤT 

( ỉ )  (2) (3) (4) w 

84 XỒ VIÉT NGHỆ TĨNH 

CẢU THỊ NGHÈ 
VÒNG XOAY 
HẢNG XANH 132.900 

84 XỒ VIÉT NGHỆ TĨNH VONG XOAY 
HÀNG XANH ĐÀI LIỆT Sỉ 113.400 84 XỒ VIÉT NGHỆ TĨNH 

ĐÀI LIẼT sl CẤU KINH 86.800 

84 XỒ VIÉT NGHỆ TĨNH 

DẠ CẢU THỊ NGHE tìtì.900 
85 YẺN ĐÓ TRỌN ĐƯỜNG 53.800 

S6 PHẠM VĂN ĐỒNG 
TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH 
THẠNH 94.000 

87 TRAN ỌUANO LONG TRỌN ĐƯỜNG 71.900 
8S TAN CẢNG TRON ĐƯỜNG 100.500 

89 TRÂN VẲN KHÊ NGUYỄN CỬA VÂN TRƯỜNG SA 66,600 

90 TRẤN NGUYÊN ĐẢN TRƯỜNG SA PHAN XÍCH LONG 85.800 

91 

KHU ĐÂT TẢI ĐỊNH cư 
TRONG KHU ĐẮT TÂN 
TIIUẶN VÀ KHU ĐẤT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13, QUẬN 
BÌNH THẠNH 

91 

ĐƯỜNG NHỰA LỘ GIỚI ] 2M 
TRONG KHU ĐẮT TÂN 
THUẬN. PHƯỜNG 13 {CÁC 
NÊN ĐẮT CỐ DIỆM TÍCH TỬ 
50M2 ĐỂN 100M2 ) 

75,200 

91 

ĐƯỜNG NHỰA LỘ GIÒI IŨM 
TRONG KHU ĐẮT TÂN 
THUẬN, PHƯỜTvG 13 (CÁC 
NỀN ĐẮT CÓ DIỆN TÍCH TỪ 
50M2 DỀN 100M2) 

72.800 

91 
ĐƯỜNG NHỰA Lộ GIỚI 12M 
tRONG KHU ĐẮT NHẶT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NẺN ĐẮT CÓ DIỆN TÍCỈ i TỪ 
10ỮM2 ĐÊN 200M2) 

72.800 

91 

ĐƯỜNG NHỰA Lộ GĨỚI nu 
TRONG KHƯ ĐÁT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
KỀN CÓ DIỆN TÍCH TỪ 200M2 
ĐẾN 300M2) 

70.400 

91 

ĐƯỜNG NHỰA Lộ GIỚI 10M 
TRONG KHU ĐẮT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
KÈN CÓ DIỆN TÍCH TỪ 10OM2 
ĐÉN 200M2) 

70.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(DIẺM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

Ọ) (2) (ĩ) (4) (5) 

92 

KHU DÂN Cư 4,0211A , 
PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH 
THANH 

92 ĐƯỜNG NHỰA LỘ GIỚI 12M 
TRONG KHU DÁN CƯ4,02HA, 
PHƯỜNG 13 (CÁC NÊN CÓ 
DIỆN TÍCH TỪ 50M2 ĐẾN 
100M2) 

78.000 
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Phụ lục 3  

BẢNG 9 

BẢNG GIÁ ĐẨT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN PHU NHUẬN 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 
& y /  ~  „ *  Ẵ *  

Đon vị lính; 1,000 đỏng/m 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỄ.M CƯÓI) 

GIÁ DẮT 

( ỉ )  r-2> (3) (4) (5) 
1 CẰM BẢ THƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 70.300 
2 CAO THÁNG PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYÊN VĂN TRỞI 93.400 
3 CHIẾN THẮNG TRỌN ĐƯỜNG 59.400 
4 CÔ BÁC TRỌN ĐƯỜNG 88,500 
5 CO GIANG TRỌN ĐƯỜNG 88,500 
6 Cừ LAO TRỌN ĐƯỜNG 124.400 
7 DUY TẢN TRỌN ĐƯỜNG 93.900 
8 ĐẶNG THAI MAI TRỌN ĐƯỜNG 57.200 

9 ĐẶNG VẢN NGỮ NGUYỄN TRỌNG 
TUYÊN KÊNH NHIÊU LỘC 99 400 

10 ĐẢO DUY ANH TRỌN ĐƯỜNG ỉ 06.600 
11 ĐẢO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG 84.400 
12 ĐỎ TẮN PHONG TRỌN ĐƯỜNG 69.800 
13 ĐOÀN THỊ ĐIẾM TRỌN ĐƯỜNG 101.600 

14 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DÂN Cư RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA CAU, HOA LÀI, 
HOA THỊ, HOA HUỆ 142.100 

14 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DÂN Cư RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA LAN, HOA MAI, 
HOA ĐÀO, HOA TRÀ, 
HOA CÚC, HOA SỮA, 
HOA Sứ, HOA GIẮY, 
HOA HỒNG, ĐƯỜNG 
11 

150.300 
14 

ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DÂN Cư RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA PHƯƠNG 155.500 
15 HỒ BIÊU CHẢNH NGUYỄN VÂN TRÕI HUYNH VAN BANH 108.900 15 HỒ BIÊU CHẢNH 

HUỲNH VĂN RẢNH GIAP QUẬN 3 83.800 
16 HOÀNG HOA THẢM TRỌN ĐƯỜNG 62,600 
17 HỒ VĂN HUÊ "TRỌN ĐƯỜNG 126.600 
ỈS HOÀNG DIỆU TRỌN ĐƯỜNG 89.800 
19 HOẢNG MINH GIẢM TRỌN ĐƯỜNG 92.100 

20 HOÀNG VÃN THỤ TRỌN ĐƯỞNG 182.100 

21 HUỲNH VĂN BÁNH PHAN ĐINH PHUNG LÊ VAN SỸ 138.600 21 HUỲNH VĂN BÁNH 
LÊ VẢN SỶ ĐÃNG VĂN NGỮ 121.100 

22 KY CON TRỌN ĐƯỜNG 69.800 
23 LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 99.100 
24 LẺ QUÝ ĐON TRỌN ĐƯỜNG 83.900 

(Xem tiếp Công báo số 417 + 418) 


